че 
“ 


a ` а 
YAN- HOA TUNG -THU | 


ĐẠI - NAM 
NHẤT - THÔNG - CHÍ 
LUC - TÍNH NAM - VIỆT 


TẬP HẠ 


Dịch - giả = q 


TU -TRAI NGUYỄN - TẠO ч 


Cù . nhân Hán.-học — 


з i 


МНА VĂN. HÓA 
BỘ QUỐC - GIÁ GIÁO - DỤC 


XUẤT - BẢN : бү... 
ТАР sÓ 3 ` ‚МАМ 1959 


LOI NÓI ĐẦU 


Từ trước đến nay, người ta thường chú trọng đến Sử-học mà Ít al quan 
tâm đến Bja-iý-học nhất là ở nước Việt-Nom ta. Đó lò một khuyết điềm lớn cần 
phải bồ túc vì xétra Sử-học và Địo-học phải đi đôi với nhau như hình với bóng. 

Nếu Sử-học chú trọng vë lhời gion tức lò bề sâu thì Đio-học lợi chú trọng 
về không gian tức là bề rộng. Hal ngành đều liên hệ mật thiết với nhau: 

Ngày noy, irang lúc лат cháu họp chợ, bến bièn một nhà, chúng ta cồn 
đề cao và khuếch trương môn Địa-lý, đề khỏi phỏi mong tiếng với thế glan là 
«người không biết Địg-lý »(un monsleur qui Ignore lo Géographie). 

Chúng ta không hiểu đía-lý học ngày xưa đã xuất hiện ở nước to vào 
thời kỳ nào: Cứ như sử Tèu có chép rằng : пат Tên-m8o (1109 nước Т. С.), đời 
vua Thành-vương nhà Chu có nước Việt-Thường, ở phía Nam хб Gieo-chi, sal 
sứ đem chim bạch-trï sang cống ; nhà Chu phổi tim người làm thông ngôn mới 
hiều được tiếng và ông Chu công Đán lại chế ra xe chỉ nam đề đem sứ Việt- 
Thường về nước. 

Xem như trên, ta phỏng đoán rằng sứ già nước Việt-Thường ít nhốt cũng 
có một vài tòi liệu hoặc ý niệm về địa-dư mới дат dán thôn trên một quang 
đường dàl hàng von lý trước khí đến Lac-duong (Hë-Nom) là kinh- đô nhà Chu. 
Đến khi ra về sử giỏ Việt đỡ nắm được trong toy một &]о-Ьёп có kim nam- 
châm, do người Trung-hoe phát minh, 

_ Căn cứ lrên những tòi liệu hiện hữu, chúng ta có thề chla Địa-lý-học 
Việt-Nam ra làm 5 thời kỳ : 


I. —THỜI-KỲ BẮC-THUỘC 


Đán đời Cao Biền (thế kỷ thứ .Х) vua nhà Đường đổi nước An-Nom làm 
Tĩnh hải, phong cho Cao Biện làm Tiết-độ-sử. 


Cao Blën dåp thành Đại-Lo trên bờ sông Tô Lịch. Thành ấy bốn тё! 
dài hơn 1982 trượng 5 thước, cao 2 trượng ó thước, có thề chứa được 40 vạn 
nóc nhà(?) 

Sử chép rằng Cao Biền dùng phép phù thủy khiến Thiên-lôi phá những 
thác ghềnh ở các sông đề cho ghe thuyền đi lợi dễ dàng. Cao-Biền thấy đốt 
Giao-Châu hay phát đề vương, nên « thường cõi diều giấy đi yèm đốt, phá 
những chỗ sơn thủy đẹp và làm hợi nhiều long mạch >. 


Theo như trên, to thốy rằng Cao-Biền không những là thầy Bjo-bóc 


(géomancien) mà còn là một nhà địa-lý nữa, 
2. — THỜI - KỲ NHÀ LÝ 


Nhưng Cao-Biền là người Trung-Hoa, còa nhu người Việt chính 
thống chuyên về khoa địa-lý thì phải đợi đến thế-kỷ thứ XI, mới thốy sử chép 
rằng năm 1075, vua Lý-nhõn-Tông soi Lý-Thường-Kiệt vẽ hình thế núi sông 3 
châu : Ma-Linh, Địc-lý vå Bố-Chỉnh (# 48), rồi đồi châu Mo-Linh làm chêu 
Minh-linh, châu Địo-lý làm châu Lám-Binh, châu Bó-Chinh lèm châu Bế-chính (2 Ж). 


Qua năm Тап-тдо (1172) vë Nhâm-thìn (1173), vva Lý-Anh-Tông đi 
chơi < xem sơn xuyên hiểm trở, đường sá xa gần và sự sinh hoạt của dàn 


glan rồi sol quan làm quyền địa-đồ của nước Мат». 


Như vậy là ngành địa-lý đã xưết hiện chính-thức ở nước ta từ 
đời nhà Ly. 


3.— THỜI . KỲ NHÀ LÊ 


Suốt đời nhà Trần, không thấy sử sách chép gì về môn địag-lý. Quo 
đời Lê thì chỉ có Ngngễn-Trãi (1380 - 1442) hiệu Ức-Trai. người xã Nhị-khê, 
huyện Thượng-phúc (Thường-Tín, Hà-Đông), đậu Thói học sinh năm 21 tuôi 
(1400), là người đã viết quyền địa-dự đầu tiên của nước ta lấy tên là Địa- 
dư chí, chuyên khảo về địa-dư toàn quốc. Ông dông lên vua Lệ-Thái-Tông 
năm 1435, rồi ура sol Nguyễn-Thiên-Túng làm lời tĝp chú, Nguyễn-Thiên-Tích 
làm lời cần án (xét cần thận) và Lý-TỬ-Tến làm lời thônag-luận (bàn chung). 
Nguyễn-Trði đã viết theo lối văn thiên Vũ-Cống trong Kinh-Thư, cho nên có 
bản chép tay láy nhan đề là An-Nam Vũ-Cống. Quyên này båt đầu lược- 
khẻo dio-du chính-trị các triều trước đời vua Lệ-Thói-Tồ, rồi chép đến địa- 


dư buổi Lë-so; Кё rë các đạo lrong nước, rồi cë mỗi đạo xét về núi sông 
sản vật và liệt Кё các phủ, huyện, châu và ха. (Tneo Dương-Quỏng-Hàm). 


Dưới thời nhà Lê-Trung-Hưng, có Ngô-Thòi-SÙ (1726-1784) tự Thầ-Lộc, 
hiệu Ngọ-Phong, người ха Thơnh-Odi, phủ Thanh-Oøi (Hò-đông) đậu tiến-sĩ 
năm 1766, đời Lê-Cảnh-Hưng thử 27, lòm quon đến Đốc-Trấn Lạng-Sơn, ông 
là tác-giả Hải-dương chỉ-lược (hoặc Hỏi-đông chí-lược) chuyên khảo về lịch-sử, 
địa-dư và nhôn-vật tỉnh Hỏi-đương. 


Đồng thời có Lê-Quj-Bón (1726-1784), tự Doãn-Hậu, hiệu Quế-Đường 
người xã Duyên-Hàè, huyện Duyên-Hà (Thới-Bình). đậu giải-nguyên năm 18 тиб, 
đậu bảng nhỡn năm 27 #051. Năm 1760-1762, ông có đi sứ song Tàu, có xướng, 
họa cùng với các vðn-sĩ Trung-Quốc và sử thần Cao-Ly vò có đưa các sách đã 
soạn cho họ đề tựa. Ông là một nhà thông kim bác có, ngoài những sách bòn 
giảngv ë kinh truyện, khào-cGu về có thư, sưu tập thơ văn, ông còn biên soạn 
nhiều sóch khủovề sử-ký vò địa-lý như Đại-Viế(-Thông-sử, có đoạn nói về 
tứ di (các nước bán khơi chung quanh nước to) như Phå biến tap-luc (chép lẫn 
lộn về chính-trị cõi biên thừy). gồm б quyền, tực viết пат 1776. Sách này ông to 
soạn ra khi làm Hiệp đồng kinh-lý quôn-sự trong hoi бео Thuận-Hóø, Quảng- 
Nam năm 1776. Sách gồm có các mục sau đây. 


1) Lịch-sử việc khoi-thócvờ khôi-phục hoi doo Thuận, Quảng, cùng liệt 
kê tên cóc phủ, huyện, x. 


2) Núi sông, thành trì, đường só. 

3) Ruộng-đất, thuế khéo, qươn-chế, binh-chế, trấn định. 

4) Việc cal trị đốt thượng-du : thuế đò, thuế chợ, kim khoáng, vận tải. 
5) Danh nhàn, thị văn, | 

6) Thồ-sản, phong-tục. 


Khi đi sứ Trung-Hoa về, ông có viết bộ Bắc-Sử Thông-lục (chép 
đủ việc đi sứ song Таџ), gồm 4 quyền tya làm năm 1763, trong có chép 
các công-văn, thư-từ, núi sông, đuòng sá, úng đối trong khi đi sử (1760-1762), 


Ngoài га, ông còn sáng tác bộ Kiến- Văn tiču luc (chép vặt những điều 
nghe Һау, gồm 12 quyền, tựa làm nëm 1777, ghi chép những điều hiu biết 
và suy luận trong khi đọc sách về lịch-sử hoặc vën-minh nước ta të cuối đời 


du buổi Lê-sơ ; kŠ rõ các đạo trong nước, rồi cử mỗi đạo xét về núi sông 
sản vật và liệt kë cóc phủ, huyện, châu và xã. (Tneo Dương-Quảng-Hàm). 


Dưới thời nhà Lê-Trung-Hưng, có Ngó-Thời-Sĩ (1726-1784) tự Thế-Lộc, 
hiệu Ngọ-Phong, người xã Thanh-Oai, phủ Thanh-Oai (Hà-đông) фо tiến-sĩ 
пат 1766, đời Lễ-Cảnh-Hưng thử 27, làm quon đến Đốc-Trồn Lạng-Sơn, ông 
lò tác-già Håi-dwong chỉ-lược (hoặc Hải-đông chí-lược) chuyên khảo về lịch-sử, 
dio-du và nhôn-vật tỉnh Hải-đương. 


Đồng thời có Lé-Qup-Bón (1726-1784), tự Doðn-Hậu, hiệu Quế-Đường 
người xã Duyên-Hà, huyện Duyên-Hà (Thói-Bình). dâu giỏi-nguyên năm 18 tuổi, 
đậu bảng nhỡn năm 27 tuôi. Năm 1760-1762, ông có đi sứ sang Tàu, có xướng, 
họa cùng với các văn-sĩ Trung-Quốc và sứ thần Cao-Ly và có đưa các sách đã 
soạn cho họ đề tyo. Ông lò mội nhò thông kim bác cổ, ngoài những sách bën 
giängv è kinh truyện, khảo-cứu về cÓ thự, suu tâp thơ văn, ông còn biên soạn 
nhiều sách khỏovề sử-ký vò địa-lý như Đợi-Viế(-Thông-sử, có đoạn nói về 
té di (các nước bán khai chung quanh nước ta) như Phẩ biên tap-luc (chép lẫn 
lộn về chính-tr‡ cõi biên thừy). gồm é quyền, tựa viết пат 1776. Sách này ông ta 
soạn ro khi làm Hiệp đồng kinh-lý quên-sự trong hoi ео Thuận-Hóo, Quảng- 
Nam năm 1776. Sách gồm có cóc mục sau đây. 


1) Lịch-sử việc khai-thác và khôi-phục hoi о Thuận, Quỏng, cùng liệt 


kê tên cóc phủ, huyện, ха, 


2) Núi sông, thành trì, đường só. 

3) Ruộng-đất, thuế khóa, qưon-chế, bình-chế, trấn định. 

4) Việc cal trị đốt thượng-du : thuế đò, thuế chợ, kim khoáng, vận tỏi. 
5) Danh nhàn, thị văn, | 

6) ThàƏ-sàn, phong-tuc. 


Khi đi sứ Тгоп9-Нос về, ông có viết bộ Bắc-§ử Thóng-lIne (chép 
đủ việc đi sứ sang Tàu) gồm 4 quyền tựa làm năm 1763, trong có chép 
cóc công-văn, thư-từ, núi sông, đường só, ứng đố! trong khi đi sứ (1760-1762), 


Ngoài ra, ông còn sóng tác bộ Кїёп-Уйп tiều luc (chép vặt những điều 
nghe thấy, gồm 12 quyền, tựa làm nëm 1777, ghi chép những điều hiều biết 
và suy luận trong khi đọc sách về lịch-sử hoặc vẽn-minh nước ta іб cuối đời 


Trn đến đời +ác-gió. Trong bộ sách này, có một phần nói về phong vực 
(bờ сё). 
4— THỜI-KỲ LÊ-MẠT, NGUYỄN-SƠ 
Cuối thầ-kỹ thứ XVIII và đầu thế-kỷ ХІХ, có Рлат-Эіпћ-Нӧ (1768-1839), 
tự tùng-niên, hiệu Đông-dã tiều, tục gọi là Chiêu-Hồ, người xã Ban-loan, huyện 


Đường-An (Hỏi-Dương). Ông học rộng tài cao, thường có xướng họa với Hồ- 
Xuân-Hương. Ông đã soạn го rốt nhiều sáoh thuộc về loại địa-lý như : 


l— Annam chí 

2— Ô-châu lục 

3— Kiền-khôn nhất lãm (ngó qua trời dát) : bắt đầu trích sao сас 
bộ Nhốt-Thống-chí đời Thanh, rồi đến những bản-đồ cóc đường đi ở nước 
Nam. 

4— Ai-lao sử trình (đường đi sứ Ai-lao). 

Những bộ sách chính của Ông là VÏ-/rung tüg-bú( (theo ngòi bút viết 
trong khi mưe) gồm có hai quyền trong ду có nói về : 


— Tiều truyện các bậc đanh-nhân 
Du-lãm thống cảnh 


= Khảo-cứu về duyên cách, địa-lý 

— Khảo cứu về phong tyc, v. v... 

Đồng thời với Pham-dinh-Hà, có Nguyễn-Án (1770-1815) tự Kinh-Phủ, 
hiệu Ngũ-Hồ, người lòng Du-lôm, huyện Đông-Ngạn (Bắc-Ninh). Ông đỗ cử- 
nhân năm 1807. Ông vò Phạm-đình-Hỗ đã sáng tác quyền Tang-thương ngẫn-lục. 
(tình cờ chép những chuyện dêu bề) — Sách in năm 1896 gồm có 2 quyền 


chừng 90 bài có ký lên từng túc-giỏ. Sách này gồm có cóc mục sau бду: 


— Danh-nhân tiêu truyện 
— Thẳng-cảnh 
— Di-tích 


БАД 


Hoi bộ sách Vü-Irung lủy-búi và Tung-thưng ngắulục giúp cho` ta 


tài liệu quý báu về lịch-sử , &[а-1ў và phong-tục cuối đời Lễ. 
5, — THỜI-KỲ NHÀ NGUYỄN 


Sau khi đã thống-nhất sơn-hờ, уса Gia-Long liền nghĩ đến việc văn học 
bồng cách khuyến khích các văn-sĩ viết sách về lịch-sử và dja-du' của nước ta. 
` Vua Gia-Long truyền quan binh bộ thượng-thư là Lê-Quang-Định (1760- 
1813) soạn bë Nhất-thống địa-dư chí, gồm có 10 quyền và một quyền thủ. 
— Từ quyền 1 đến 4, tác - giỏ tà đường bộ tự Quảng-đức (kinh-đô 
Huế) vào Trấn Biên (Віёп-Ноё) vờ tự Quảng-đức га đến Lọng-sơn : rồi tả đường 
thủy tự Gio-dịnh (Saigon) đến Vĩnh-trần (Vĩnh-Long). 
— Từ quyền 5 đến 10, tácgiả chép rõ về các trấn, doanh, dinh 
cương giới, phong tục, #5 sản, dịch lộ (đường trạm), phán hạt (phủ, huyện, châu), 


Ngoài ro, còn có Trịnh-Hoài-Đức (1765-1825) hiệu Cán- trai, tổ-tiên 
nguyên là người Phúc-kiến bên Tàu, di cư song Trấn.Biên, giúp vua Gia-Long lập 
nhiều công-trọng. Ông có đi зб Tàu năm 1802 và soạn quyền Gia-Định thống- 
chí, chép lịch sử và địc-lý đốt Glo-định về đời các chứa Nguyễn. Quyền пау. 
đã được Gabriel Áubaret, trung-tá hỏi-quên, dịch 5 thiên ra chữ Phép, xuốt-bản 
dưới đầu đề < Hisioire et description de Ча Basse Cochinchine = Pays de Gia 
định »,tợi Ва-1ё, năm 1863, còn thiên sóu về thònh-†rì chí chưa được dịch. 


Về miền Bắc thì có bộ đc-thành địa - dư chí, do một số văn - ёа 
giúp việc quan Tổng-trấn Bồc-thành Lë-Chát soạn га về đời Minh-Mệnh, gồm 
12 quyền, chép về thành Thăng-Long và I! trấn ở Bắc-Thành, có cóc mục 
nói về cương-giới, diên-cách, phên-họt, hình-thế khí - hậu, thồ-sỏn, v.v..... 

Chúng ta cũng nên ghi thêm quyền Phương-đình dia- chỉ loại, củo 
Nguyễn-vẽn-Siêu (1799-1872), tự là Tến Bcn, hiệu là Phương-Đình người thôn 
Dũng-thọ, huyện Thọ-Xương, tỉnh Hà-Nội. Ông đậu phó-bảng năm 1838, có đi sứ 
Тау пат 1849. Bộ này gồm có 5 quyền : quyền nhất trích các sách tàu có nói 
về nước Мат, quyền 2 chép địa-lý nước Nam về đời Hậu-Lê: quyền 3, 4 vå 5 
chép thời đại cận kim. 


Đến đời vua Tự-Đức có truyền che Quốc 50 quán soạn bộ Раі-Мат 


ÂÑhẩt-thống-chí, bắt đầu soạn từ пат 1865 cho đến пат 1882 mới xong. Bộ 
này đầy đỏ nhất chép theo từng tỉnh, mỗi tỉnh gồm cô các тус: cương-giới 
diên-cách (sự thay đổi tên dót và bờ cõi, phân hot (các phú, huyën, cháo), 
hinh-thë khí-hàn thành-trì, học-hiệu số dân sinh, ruộng đất, núi sông, suối đầm, 
cô tích làng mộ đền miéu, chùa chiền, quon tân (cửa ài và bờ biển), nhà 
trạm, đường cái bến đò, cầu cống, dë, phố và chợ, nhán-vàt họnh-nghĩg 
liệ-nữ, thö-sản. 


Đến năm 1909 (Duy-Tân thứ 3), quan Học-bộ thượng-thưự kiêm tổng-tài 
quốc sử quên là Cao-Xuân-Dục (1842-1923), tự là Tử-phót, hiệu Long-Cương 
người xã Thịnh-Khánh, huyện Đông-Thành, tỉnh nghệ-An, có dọn lại bộ này mủ 
vẫn 910 tên cũ là Ðại-Nam Nhất- thống-chỉ gồm 17 quyền, mỗi quyền chép 
về một tỉnh ở Trung-Việt. Người Pháp thường gọi lò «Géographie de duy-Tôn, 

Đến đời vua Đồng-Khánh, năm 1886, quốc sử quán có phụng soạn bộ 
Đồng-Khánh địa-dư chí lược, mỗi tỉnh có kê rẽ tên các phủ, huyện, tông, xā 
và có dja-dò. Bộ này không chép các tỉnh Nam-ky vi đã nhượng cho Pháp. 


Sau hết, chúng ta cồn phi nói đến bộ Lịch triều hiển chương loại chỉ 
là một bộ Bách-khoa toàn thư về nước Nam thời có. Tác-giả là Phan-huy- 
Chú (1782-1840), tự Lâm-Khonh, hiệu Moi-phong, quán ở xë Thu-hoạch, huyện 
Thiên-lệc xứ Nghệ-An (пау là Con-lộc Nghệ-Tĩnh). Đậu Tú - tài hai khoe (1807 
và 1819), ông được bò lòm biên-tu Hàn-lâm. Tháng tu пат бу ông dâng 
Lịch triều hiến chương — Năm 1824, ông được cử làm Ất phó sứ sang sứ 
bên Таџ, Năm 1830, lợi được cử đi sứ một lồn па, nhưng lúc về hoi ông 
Chánh, Phó sứ đều bị cóch chức, vì lạm quyền đổi với địa-phương. Cuối 
năm ду, ông được cử tham dự phới-đoàn пдосі-діао di Giang-lưu-ba 
(Batavia). Khi trở về vào cuối пат 1833, ông cáo bệnh về Thanh-moi (Sơn- 


Táy) dạy học. 


Bộ Lịch triều hiến chương logi chí gồm có 49 quyền mà 5 quyền 
đầu nói về Bia dư chí, chép về bờ cõi các triều và phong thỏ các đạo. 
Ngoài ro Phan-huy-Chú còn sáng tóc : 

— Hoàng-Việt địa dw chí (2 quyền). 


— Dương-trình kỷ- kiến, ghi chép những điều ông nghe thấy khi sang Batavio 


Savu khi chúng ta đã duyệt qua Һи hết những địa chí xưa của nước 
Việt-Nom, chúng to liên-tưởng ngay đến sự liện lịch-sử đau-đớn đã phên chia 


lãnhthồ nước ta làm cho Nam-Bắc đôi đường, gieng-sơn cách trò. 


Tình-trạng ấy chẳng khác gì một bức dư-đồ bị rách khi nhìn đến 
chỉ thêm Фаџ lòng như Tổn-Đồ thuở по: 


No bức dư -dö đứng thử соі, 

Sông sông núi núi khéo bia cười 
Biết bao lúc mới công věn оё 

Sao đến bây giờ rách tẳ-tơi ? 

Ду trước ông cha mua đề lại 

Mà sau con cháu lấy làm chơi ! 
Thôi thôi có trách chỉ đèn trễ 

Đề đó rồi ta sẽ liện bồi. 

— Vịnh bứe dự-đồ rách — 


Tâm-trạng của Tản-Đà Nguyễn-Khắc-Hiếu cũng tương-đồng với tám- 
trạng Á-Nom Trần-Tuến-Khải : 


Coi Lịch sử gương kia côn tổ, 
Mở dư-đồ đất nọ chưa tan 
Giang-san này vân giang-san 

Mà пау x ngké lan đàn oi ai? 


— Hai chữ nwe nhà — 
Đứng trước tình-cảnh đau-thương ấy, Tản-Ðã đã có mấy lời nhắn nhủ : 


Non sông thề bởi hai vai 
Quyết đem bút sốt mà mài lỏng son 
Dư-đồ rách nước поп lô lại 


Bồng bào ta trai gái đứng lên. 


Chúng ta hoàn toàn đồng ý với thi-sĩ Tản-Đờ trên lập trường 
dân tộc và ngay từ bây giờ chúng ta có nhiệm-vụ bảovệ và phô-bién 
những di-sản tỉnh-thần của tiền-nhên, trong đó có những bức đư-đồ vå 
những địa-chí đã được phóc họa và biện soạn rát công phu, như bộ 
Đọi-Nam Nhất-Thống-Chí, 


Với ý chí < quyết dem bút sối mà mài lỏng зоп y, với sự cộng-tác quý- 
hóa của các nhà học-giả uyên-thôm : 

I) Phụ trách 0iệc phiên - cịch : Ô. Tu-Trai Nguyễn-Tạo, cử-nhân Hán-học, 
chuyên viên Hón-học nha Văn-Hóa ; 

2) Phụ-trách оіёс nhuận-chỉnh : Ó. Á-Nam Trần-Tuấn-Khải, Tố-Nguyên 
Nguyễn-Thọ-Dực, chuyên viên Нап-Нос nha Văn-Hóa; 

Ó Bửu-Cầm, giảng-sự trường Đợgi-học Vän-Khoa Saigon và chuyên viên 
Hán học tại viện Khảo-cö ; 

Ó Phan-Khoang, sử-gia, chuyên viên Hón-Học Мап Hóa Vụ (Bộ Thông Tin). 

ò. Bùi-Quang-Tung, hội viên trường Viễn-Đông Вас-сӧ, giảng su trường” 
Đại Học Мап Khoa Saigon và Ниё. 


Nha Vàn-Hóa Bộ Quốc-gia giáo-dục rất lốy làm hôn-hạnh xuốt-bản bộ 
Đại-Nom Nhát-Thóng-chí (Lục-tỉnh Nam-Viêt) dịch га Việt-ngữ, không ngoài myc- 
đích giúp các giới hiếu-học nhiều tài-liệu quý báu về địa-lý, lịch sử, donh-nhân 
và phong-tục của cóc địa-phương trải qua cóc thời-đại. 

Saigon, ngày l5 tháng 12 n. 1959 
Chủ - bút 
Vàn-Hóa Tòng-Thư 
Việt-Điều. THÁI-VĂN-KIỀM 


 BAI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ 


TÍNH VÍNH-LONG + + ғ 


Từ đông дёп tày cách nhau 205 dám, từ nam đến bắc 
cách nhau 119 dặm; phia đông đến biển và giáp ranh giới tỉnh 
Định-Tường 171 đặm, phia tây giáp giới sông Tiền giang tỉnh 
Án.giang 34 dặm, phía nam đến giới-hạn sông Hậu-giang tỉnh 
An-giang 99 dặm, phía bắc đến giới hạn sông Tiền-giang tỉnh 
Định-Tường 20 dặm, phía đông nam đến bièn 160 dám, phía tây- 
năm đến giời-hạn tỉnh An-giang 53 dăm, phía đông.bắc đến giới. 
hạn tỉnh Định-Tường 28 dặm, phia tây bắc đến giới hạn tỉnh 
Định.Tường 11 đặm. Từ tỉnh.trị đến kinh-dô 1992 dặm, 


* 
Phân då > T 
Thiên Văn: phán dă sao Dư.qui, vị thứ sao Thuần-thủ. 
* 
KIẾN TRI DUYÊN CÁCH д X 5 Я 
Nguyên xưa là đất Tầm đón 4 ж Xoài-lp # của 
Thủychânlạp Ф. & #. Bản triều kbi đầu kinh lý niềm nam 
đặt 1 phủ Định-Tường Ж # mộ дап đến ở, lại lập trang trại 
Mannậu # Ж $ # đề có thống-thuộc Năm nhảm-t đời vua 
Túc-tôn Hoàng.Đế 1һ 7 (1732) lấy địa thế Gia-Định rộng rãi, 
chia đất ở phia nam dinh Ph;iên-rấn đặt là châu Định-Viễn Ж 
sĩ Ж, dinh Long-hồ + 43 £: vẫn thuộc về phủ Gia Định, Năm Binh- 
tị đởi vua Thế.tôn Hoàng-Đế thứ 19 (1756), quốc vương Cao-man 
là Nặc-nguyên  #@ dem dưng đất hai phủ Таш-Добо $ ў Xoải-lạp 
ж Ë cài thuộc châu Định-Viễn, Năm Đình sửu (1757) nước Сао тап 
loạn, Nặc Tôn g + chạy qua На-Тіёп, Mạc Thiên-Tích % < $$ tàu xin 
sách lập Nặc.Tön làm vua Cao-man. Nặc- Tôn bèn dưng đất Гйщ- 


—1— 


phong-long £ {4 #, sau khi ấy lại dòi dinh Long.hồ qua 
xử Tầm.bào š. ¿h (nay là địa-phận thôn Long.hồ). Lại ở ®§a-đéc 
đặt đạo Đông khần ; Tiền.giang đặt đạo Tản.châu ; Hậu.giang 
đặt đạo Châu-đốc, đều thuộc dinh Long.hồ. Năm Giảp.ngọ (1774) 
về sau, bị binh Tày.sơn giày xéo nhiều năm. Qua năm Qui.hợi đời 
уйа Thế.Tô Cao.Hoàng Đế thứ 2 (1803) khảm-định Châu-địa.đồ (1), 
triệt bồ (2) địa-giới dinh Long-hồ làm dinh Hoằng-trấn # ф. 
Năm Giáp-ti (1804) cải làm đỉnh Vỉnh.trấn j Ж, đặt chức Lưu 
thủ, Cai.bộ và Ký.lục. Năm sau đem 2 đạo Long-xuyên 4Ÿ | Kiên- 
giang & ¿+ tỉnh Hà-tiên thuộc về dinh nầy, và cải đặt chức 
Trấn-thủ, Hiệp-trấn và Tham.-hiệp. Năm Gia-long thử 7 (1808) cải 
làm trấn Vinhthanh Ж ;‡ÿ thuộc thành Gia-định, thăng châu 
Định-Viễn làm phủ, thăng 3 thuộc tông: Vinh-bình + + Vĩnh- 
an +4 Ж và Tân-an à - làm huyện. Năm thứ 9 (1810) lại 
đem 2 đạo Long-xuyên và Kiên-giang thuộc trấn Hà-liên như сй. 
Năm thứ 12 (1813) tăng thiết huyện Vini-dịnh 4 ж. Năm Minh- 
mạng thứ 4 (1823) chia đất huyện Tản-an làm 2 huyện Tân-an, 
Вёо-ап { J, đặt phủ HoằngAn #4 Ж. Năm 13 (1832) cải 
làm trấn Vỉnh-Long Æ% EF, phân hạt gọi là tinh Vĩnh-Long, đem 
2 huyện Tuân-nghỉa 4 ä, Trà-Vinh Ж Æ nguyên thuộc phủ 
Lạchóa Ж 4 thành Gia-Định thuộc về tỉnh này. Lại đặt chức 
Tổng-đốc Long-Tường thống trị 2 tỉnh Vĩnh-Long và Định-Tường 
và 1 Bố-chánh 1 Án-sát, lại đem 2 huyện Vinh-dinh, Vinh-an và đạo 
Châu-đốc cải thuộc tỉnh An-giang, tăng thiết huyện Vĩinh-trị & 2 
thuộc phủ Định viên + æ. Năm thứ 14 (1833) có biến Nghịch- 
Khôi, tỉnh thành thất thủ, sau lại khôi phục. Năm 18 (1837) đặt 
thêm phủ Hoằng-trị và huyện Bảo-hựu @ 4, huyện Duy-minh. 
Năm Tự.Đức thứ 4 (1851) dẹp bỏ phủ Hoằng-An, còn huyện Duy. 
minh qui về huyện Tân-minh kiêm nhiếp, thuộc với phủ Hoằng- 


(1) Châu địa-đồ là bàn địa-đề có đóng dấu son của nhà quan đề làm công сї. 


(2) Св саи: triệt-trường bò đoàn, nghĩa là cắt chỗ dài bŠ qua chỗ ván. 
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tri và “huyện Bảo-an qui về phủ Нед "kiêm nghiếp. Vậy là 
tỉnh nầy lãnh 3 phủ 8 huyện. 


Phủ ĐịnhViễn ж $ Ж 

Ở phia đông tỉnh-thành 2 dăm. Từ đông đến tây cách 76 dăm, 
từ nam đến bắc cách 62 dăm. Phía đông đến huyện-giới Duy, 
minh phủ Hoằng.trị 28 dặm, phia tây đến huyện giới An. 
Xuyên tỉnh An-giang 48 dặm, phía nam đến huyện giới An- 
Xuyên tỉnh Angiang 30 dăm, phía bắc đến Һиуёп.рібі Tân- 
minh phủ Hoằng-trị 33 đặm. Nguyên xưa là đất Thủy-chân- 
lap. Bàn triều khi đầu mở mang đặt làm châu Định-Viễn. 
Năm Gia.Long thử 7 (1808) thăng làm phủ, 3 tông Vinh.bình- 
Vĩỉnh-An và Tân.an thăng làm huyện, thuộc phủ quản hạt. 
Năm thứ 12 (1813) đặt thêm huyện Vĩnh-định, cũng thuộc về phủ, 
Năm Minh-mạng thứ 4 (1823) chia đất huyện Tân-an làm 2 huyện 
Tân-minh và Duy-minh biệt thuộc phủ Hoằng-an, Năm thứ 13 
(1832) 2 huyện Vỉnh.định và Vỉnh-an biệt thuộc về tỉnh An. 
giang, lại chia phần đất huyện Vĩnh.bình đặt thêm làm huyện 
Vỉnh-trị phủ kiêm lý huyện Vỉnh.bình mà thống hạt huyện 
VỈnh.trị. Lãnh 2 huyện, 14 tông, 116 xã thôn. 


Huuện Vinh-binh + + Ж 


Từ đông đến tây cách 44 dăm, từ nam đến bắc cách 61 dăm ; 
phía đông đến huyện-gới Vỉnh-trị 36 айт, phía tây đến 
huyện giói An-xuyên tỉnh An.giang 8 dặm, phia nam đến huyện- 
giới Vĩnh-định tỉnh An-giang 30 dặm, phía bắc đến huyện-giới 
Duy.minh phủ Hoång-tri 31 dặm. Nguyên trước là địa.phận tông 
Bình-dương, năm Gia.long thứ 7 (1808) cải đặt làm huyện nầy, 
thuộc phủ kiêm lý. Lãnh 8 tông, 75 xã thôn. 


Ниуёп Vĩnhtrị k % Ж 


Ở phía đông nam phủ 59 dặm, Đông đến tây cách 41 dặm, 
nam đến bắc cách 51 dặm: phia dòng đến huyện-giới Trà- 
vinh phủ Lạc-hóa 17 dặm, phía tây đến huyện.giới Vĩnh-bình 23 


=. ла 


dăm, phía nam đến huyên-giói Tuân тў phủ Lạc - hóa 33 айт, 
phia bắc dến huyện giới Tân-minh phủ Hoằng.trị 18 dặm. Nguyên 
trước là địa-phận huyện Vĩnh.bình, năm Minh-mạng thứ 13 (1882) 
chia đặt làm huyện nầy. Năm thứ 16 (1835) trích nửa phần trong 
2 tông của huyện nầy cho thuộc vào 2 huyện Tuân.mỹ, Тга-уіпЬ trong 
phủ Lạc-hóa, lại đồi đem một tông thồ-dân của huyện Trà-vinh thuộc 
về huyện nầy, và cho thống hạt với phủ, Hiện lãnh 6 tổng, 43 thôn, 


Phủ Hoằng-trị # #4 Ñ. 

Ở phia đông tỉnh thành 65 đặm. Đông đến tây cách 140 
dặm, nam đến bắc cách 53 dặm, đông đến biên hơn 100 dặm, 
tây đến sông huyện Kiến đăng tỉnh Định-Tường 40 айт, nam дёп 
huyện-giới Vỉnh.trị phủ Định-viễn 25 dặm, bắc đến huyện giới 
Kiến.hưng tỉnh Định.tường 28 dăm. Nguyên trước là địa-phận töng 
Tân-An; năm Gia-Long thứ 7 (1808) thăng làm huyện và vẫn chia làm 
2 huyện là ; Tân.m:nh, Bảo-an, Năm Minh-mạng thử 4 (1823) thăng 
huyện Tân-an làm phủ Hoằng-an, lấy tông Tân-miình và tông Bảo. 
an làm 2 huyệnTân-mỉnh và Duy-minh. Chia huyện Bảo-an 
làm 2 huyện là : Вёо-ап và Bảo-hựu. Phủ Hoằng.-an kiêm lý huyện 
Tân-minh mà thống hạt huyện Duy-minh. Đặt thêm phủ Hoằng. 
đạo зл Æ Ж kiêm lý huyện Bảo.hựu mà thống-hạt huyện Bảo-an- 
Năm Thiệu-Trị thứ 4(1844) cải phủ Hoằng-đạo làm phủ Hoằng.trị. Năm 
Tự Đức thứ 4 (1851) dẹp bỏ phủ Hoằng-An, đề phủ Hoằng.trị kiêm 
lý huyện Bảo.hựu, kiêm nhiếp huyện Bảo-an và thống hạt 2 huyện 
Tân.Minh và Duy-Minh Vậy là phủ Hoằng-Trị lãnh 4 huyện, 22 
tông, 152 xã thôn và bang. 


Ниуёп Bảo hựu tý Ж Ж. 

Đông đến tây cách 52 dặm, nam đến bắc cách 26 dăm. Phía 
đông đến huyện.giởi Вао-ар 12 dăm, phia tây đến sông huyện Kičn- 
đăng tỉnh Định-tường 40 dặm, phía nam đến giới-hạn huyện Tân. 
minh và huyện Duy-minh 11 dặm, phia bắc giáp huyện giới Kiến- 
hưng tỉnh Định-tường 15 däm. Nguyên trước là địa phận huyện Bào- 
an, năm Minh-mạng 18 (1837) chia đặt huyện, nầy thuộc phủ kiêm.]ý. 
Lảnh 6 tông, 42 xã thôn và bang. 


Sic 


Huyện Вӣо-Ап # # Ж 


Ở phía đông phủ.trị 35 dặm. Đông đến tây cách 43 dặm, nam 
đến bắc cách 28 dặm. Phía đông đến cửa biền Ngao-châu & 21 
dặm, phia tây đến huyện giới Bảo.hựu 22 dặm, phia nam đến huyện. 
8151 Duy-minh 12 dặm, phía bắc đến huyện-giới Kiển-hòa tỉnh Định- 
tường 16 dặm. Nguyên xưa là địa-phận tông Tân-an, năm Gia-Long 
thứ 7 (1808) đổi làm tông Bảo.an, thuộc phủ Định-viễn, năm Minh- 
mạng thứ 4 (1823) đồi đặt làm huyện nầy thuộc về phủ Hoằng.An. 
Năm thứ 18 (1837) cải thuộc phủ Hoằng-Trị thống hạt. Năm Tự.Đức 
thứ 4 (1851) giảm huyện, qui về phủ kiêm nhiếp. Lãnh 5 tông, 
27 xã thôn và bang. Huyện.trị khi trước ở thôn Anlý 2 A + 
nay bỏ. 


Huyện Тӣп-Міпћ аў  # 

Ở phia nam phủ-trị 15 dám. Đông đến tây cách 34 dăm, nam 
đến bắc cách 27 dặm. 1'Ма đông đến huyện-giời Duy-minh 11 dăm, 
phia tây đến huyện.-giới Vĩnh bình ¡hủ Định viễn 23 dăm, phía 
nam đến huyện-giởi Vỉnh-trị phủ Định.viễn 14 Ят. phía bắc đến 
huyện.giới Bảo-hựu 13 dặm. Nguyên trước là địa.phàn tông Tân.An, 
năm Gia-Long thứ 7 chia làm tông Tân.minh thuộc huyện Тап.ап ; 
năm Minh.Mạng thứ 4 (1823) thăng làm huyện, lại chia đất ra làm 11 
tổng thuộc phủ Нойпр.Ап. Năm 18 (1837) trích 5 tông cho thuộc vào 
huyện Duy-minh. Lãnh 6 tông, 4: xã thôn và bang. Хат Tự Đức thứ 
4 (1851) dẹp bỏ phủ Hoằng.An, huyện Duv-minh до viên huyện Tân- 
minh kiêm nhiếp và thuộc phủ Hoằng.trị thống hạt. Lãnh 2 huyện 
11 tông, 75 xã thôn và bang, 


Ниуёп Duụ.Minh № я Ж 


Ở phía đông phủ.trị 40 айт, Đông đến täy cách 54 đặm, nam 
đến bắc cách 22 dặm: phía dòng đến nam..... 46 dặm, phía tây đến 
huyện-giới Tân.minh 8 dặm, phía nam đến sông huyện Trà-vinh phủ 
Lạc-hóa 12 dăm, phía bắc đến giới.hạn 2 huyện Bảo-hựu và Bảo-an 
10 dặm. Nguyên trước kia là địa.phận huyện Tân-minh, năm Minh. 
Mạng 18 (1837) chia га đặt dhêm huyện nầy thuộc phủ Hoằng-An 
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thống hạt, Năm Tự-Đức thứ 4 (1851) dep bỏ phủ Hoằng-Án, huyện 
nầy cải thuộc huyện Tân minh kiêm nhiếp. Lảnh 5 tông, 34 xã 
thôn, Huyện-trị nguyên ở thôn Phước.kiến, nay bỏ. 


Phủ Lac-Hóa Æ w ЖЯ 

Ở phía nam tinh-thành 136 dặm. Đông đến tây cách 105 đặm, 
nam đến bắc cách 90 dặm. Phía đông đến cửa biên Côồ.Chiên + # $ 
о 36 dặm, рша tây đến giớihạn Vàn-chàu £ # tỉnh An giang 69 
dăm, phía nam đến ngòi Cải. trưng 5 {;ё& tỉnh An-giang 8 dặm, 
phía bắc đến huyện.giỏi Vỉnh~bình phủ An-định 82 dặm. Nguyên 
trước kia là đất 2 phủ Trà-vinh Ж % và Mân-thít 3, ж của Chân- 
Lạp, Đầu Triều Nguyên khai thác, người (.hân.Lạp đem 2 phủ ấy nội 
thuộc về nước ta, Khi đầu trung.hưng, Phiên mục # 8 là Nguyễn- 
VănTồn ø > Æ cai quản thó-dán đặt đồnuy-viễn ж & Ф. 
Năm Minh-mạng thử 6 (1825) cải phủ Mân-thít ж, ж A làm huyện 
Tuân-mÿ # #4 Ж, phủ Tràvinh >+ Ж Л làm huyện Trà- 
vinh, và đặt tên phủ nầy, thuộc thành Gia-Định. Năm 13 (1832) 
phân hạt, cải thuộc về tỉnh Vĩnh-long, kiêm-lý huyện Tuân-mỹ, 
thống hạt huyện Trà-vinh. Lãnh 1 huyện, 10 tổng, 146 
xã thôn, 

Huyện Тийп-тў й Ж Ж 

Đông đến tây cách 105 dăm, nam đến bắc cách 30 dăm. 
Phía đông đến cửa biên Сӧ-сһіёп 36 dặm, phia tây đến giới 
hạn Vân-chậu tỉnh An-giang 69 dặm, phia nam đến ngòi Cải- 
trưng tỉnh An-giang 8 dặm, phía bắc đến huyện-giởới Trà- 
vinh 22 dặm. Nguyên trước là phủ Mân-thí А 22 Ж, năm 
Minh-mạng thứ 6 (1825) đổi lại tên nầy, do phủ kiêm-lý, Năm 16 
(1835) lại trích lấy 11 thôn Hán-dân ở huyện Vinh-tri cho thuộc về 
huyện nầy. Lãnh 5 tông, 76 xã thôn và bang. 


Ниуёп Tràvinh > $ # 
Ở phía bắc phủ-trị 45 dăm ; đông đến tây cách 84 dăm, nam đến 
bắc cách 30 dặm. Phía đông đếu của biền Cô-chiên + #@ 75 
dặm, phía tây đến huyện.-giởi Vỉnh-trị phủ Định-Viễn 9 dặm, phía 
nam đến huyện.giớởi Tuân-nghĩa 23 dặm, phía bắc đến sông huyện 
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Duy-minh phủ Hoằng-trị 7 dặm. Nguyên trước là phủ Trà-Vinh, 
năm Minh-mạng thứ 6 (1825) cải đặt làm huyện thuộc phủ thống 
hạt. Năm 16 (1833) lại trích lấy 20 thôn Hán-dân của huyện Vĩnh- 
trị đặt làm 2 tông Trà-bình và Vinh-trị thuộc về huyện nầy. Lãnh 


6 tồng, 70 xã thôn. 
x 


HÌNH THỂ # # 

Phia tả có Long-hồ, phia hữu có Ngư-câu, sau có sóng dài, 
trước có cür mới. Châu Вісһ- гап £ z3 rãi theo hộ vệ, nước 
nguyên.đầu chảy đến trường-lưu. Bao quanh có chợ Vỉnh-thạnh 
chợ Long-hồ, ghe thuyền tụ tập, phố xá liên tiếp, thành ra một yếu- 
địa hình thắng danh.khu đô.hội vậy. Vå lại liên tiếp với tỉnh An- 
giang, thống hạt cả tỉnh Định-tường, đủ làm rào дап đề сап vệ. 
Gần nơi tỉnh.thành có những c2n sông dài rộng quanh theo làm 
những trì.bào thiên nhiên của bản tỉnh. Ngoài ra còn có Tiền-giang, 
Hậu-giang, sông sâu nước chảy hùng dũng ; hòn đảo Côn-lôn đứng 
trấn giữa biền nguy nga. Nói về dịa-ợi thì đồng bằng ngàn dặm, 
cỏ ruộng vườn phì nhiêu xanh tốt ; nói về thủy-lộ. thì sông ngòi 
nhiều nhánh, có khi đi phải lạc bến cùng đường. Doc theo biền có 
4 hải-tấn : Định-an, Cô-cbiên, Mân-thịt và Ngao-châu, có bãi bën 
quanh со đỏng kin cửa biền, thật là hiểm yếu. 


x 
KHÍ HẬU & # 


Khi trời thường йт áp, không gió bão, không mưa đầm, 
không lạnh nhiều, không nắng dữ, ngoài trời thường hiện mây đỏ, 
mùa đông thường nghe liếng sấm, có gió mạnh từ hướng nam đến, 
trên mặt đất hay có sương mù. Đất xốp mà mềm dẻo rất là 
phì nhiêu, Nước tuy đục mà ngọt, twói rửa được tiện lợi. Nơi bến 
sông bờ biển có thủy.liễn mọc thành hàng, cành lá xanh rờn 
không hề biến đôi, Cây có nổ hoa đậu trái không phân biệt là mùa 
xuân hay mùa thu, Nơi ruộng sâu cắt cho sạch cỏ rồi vãi lúa giống 
xuống, không tốn công cầy bùa. Nhiều sông ngòi lưu thông nhưng 
không tích tụ khí lam chướng, duy có khi thấp nhiệt thường nung 
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nấu, nên có nhiều binh phong ж æ. Tháng 8 tháng 9 thủy. 
triều rất lớn, mà người ta phân biệt khi nước lớn gọi là thủy.đần 
(đầu nước), khi nước nhỏ gọi thủy-vÏ (đuôi nước). Khi con nước 
buồi mai chưa lui hết mà con nước buôi chiều lại lớn lên, gọi là 
diều-triều Æ š. Mùa nông: tháng 6 gieo та, tháng 8 cấy, tháng 
giêng gặt; một gia giống có thể gặt được 300 gia lúa ; ruộng đất 
rất là phì nhiêu. 
x 
PHONG TỤC g. 5. 

Тапһ người ưa chịu nắng, ưng ăn đồ mặn, ăn mặc khi dung có 
văn hoa mà cũng có chất-phác. Hôn-thú tang.tế giữ theo luật- 
pháp lễ.nghi. Kë sỉ chuộng thi thơ, dân thường ưa thương mãi, 
Nghề ruộng và nghề đánh cá đều nhơn theo lợi tự nhiên, dụng 
lực ít mà được lợi nhiều, Đất đai rộng, thứ ăn nhiều, ít cần 
súc tích dành аё. Nhiều người biết lội bơi, thiện nghệ bắt cop 
và câu cá sấu, Bách công Еў nghệ chưa được tỉnh xào. Hạng 
người quân tử hay chuộng lễ nghỉa, trọng danh tiết, còn hạng 
tiêu dân hay du thủ phù рріёт xa xỉ. Sùng bài Phật, tin đồng 
bóng, trọng nữ.thần. Việc tang tế hay mời thầy chùa cúng chay. 
TẾ xã thi theo lệ xuân kỳ thu báo. Đàm đạo cùng nhau thường 
nói pha trộn tiếng Tàu và tiếng Cao-man, Còn phong.tục người 
Thổ thì hay dùng vạt áo quấn lên đầu $ я £ W 0) dưởi 
quấn xiêm, bái chào kë tòn qui theo kiều bài nhà Phật, Tin 
Phật.giáo, khi chết :hì mời thầy chùa làm lễ hỏa.táng. Chữ viết 
thì học tập theo thầy chùa. Thường năm đến ngày 29, 30 tháng 
8 và ngày 1 tháng 9 sắm sửa hào-soan để cúng tô-tiên gọi là 
tiết nhật. Từ khi đồi bó phong.tục Thồ thì những y-phục khi. 
dụng lần lần bắt chước theo Hán-phong (D, duy có tự-hoạch 
(chữ уі), tang tế và tiết nhật chưa sửa đổi 

x 
THÀNH TRÌ ж > 
Tìnhthành Vinh-long ġġ + 33 W 
Chu-vi 100 trượng, cao 1 trượng, rộng 2 trượng 5 thước, hào 


(а) Hán phong là phong tục của người mình. 


ca 


rộng 6 trượng, sâu 4 thước. Chân quách chu-vi 720 trượng, có 
5 cửa (cửa đông nam, cửa іау-пат, cửa đông, cửa tây và cửa 
bắc), cỏ năm cầu bắc ngang qua hào. Thành nầy ở địa-phận thôn 
Long-hồ và thôn Tân-giai. Đầu năm Nhâm.tý triều Nguyễn mới làm 
dinh Long.hồ # 343 Æ. Trịsở trước ở xứ Cảibề 5 @ & tức 
nay ở địa-phận thôn An-bình -đông huyện Kiển-phong tỉnh Định- 
Tường. Năm Đinh-sửu rời qua xử Longbào & Ф, Ж tức 
nay là ấp Long-An thôn Longhồ Năm Kỷ.-hợi (1779) đầu khi 
trung -hưng rời qua cháu Dân,,.?,, д, ## m (1). Năm Canh.tý (1780) 
lại rời về sở cũ thôn Long-hồ. Năm Gia long thứ 12 (1813) rời đến 
chỗ hiện nay và đắp thành đất, có 4 góc nhọn hình như hoa mai. 
Phủ-trị định-uiễn Ж È Ж Ж 
Chu-vi 56 trượng, rào tre, ở địa-phận thôn Trường-xuân huyện 
Vỉnh.bình. Năm Gia-Long 12 (1813) đặt tại địa-phận 2 thôn Hiệp. 
An và Tân.mÿ-đông. Năm Minh.Mạng 14 (1833) rời qua chỗ nầy. 
Huyện-trị Vĩnh trị K % Ж $ 
Chu-vi 60 trượng, rào tre, ở địa-phận thôn An-phủ. Năm 
Minh-Mạng 12 (1831) mới đặt qua năm 16 (1835) lại rời qua phía 
nam thôn An.phú. 
Phủ-trị Hoäng-tri # а J % 
Chu.vi 57 trượng, rào tre; ở địa-phận thôn An.đức huyện Bảo- 
hựu. Nguyên trước là huyện-trị Bảo-an, năm Minh-Mạng thứ 16 
(1835) đồi tên lại làm phủ nầy. Năm Tự đức nguyên niên (1848) 
trùng tu, 
Huyên-trị Tân.nĩnh # A K 2 
Chu-vi 64 trượng, rào tre. Nguyên trước đặt làm huyện-trị Tân- 
An tại địa phận thôn Phước hạnh Xứ Ba-Việt >: ж жй, năm 
Minh-Mạng thứ 4 (1823) cải làm phủ-trị Hoằng-An; năm Tự-Đức 
thứ 4 (1851) dẹp phủ Hoằng-An đồi làm huyện Tân.minh. 


(1) Cá k А 4 (dàn lt bay dân lúa) mà viết lc b R ##. Tra 
tự-diển không có chử ## 
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Phủ-trị Lac-hóa Ж {+ Ж #2 
Chu-vi 64 trượng, cao 5 thước 4 tấc,2 cửa, ở địa-phận 
thôn An.thanh huyện Tuân-nghĩa. Năm Minh-Mạng thử 4 (1823), 
đặt ở thôn Thiện-mÿ, năm 16 rời qua thôn Quảng-dã, đến năm Thiệu- 
Trị nguyên niên (1841) rời đến chỗ đây và đắp thành đất, 
Huyện.thành Trả.uùth £ & Ж% ж 
Chu-vi 56 trượng, cao 5 thước 4 tấc, сб 2 cửa,ở địa.phận 
thôn Vinh-tường. Năm Minh-Mạng thứ 4 (1823) đặt tại thôn Thanh. 
sài, năm Thiệu-trị nguyên niên (1841), rời qua chỗ đây và đắp 
thành đất. 
Học-vá tinh VĩnhLong Ж  Җ Ф + 
Ở phia tây tỉnh thành, địa phận huyện Vỉnh-bình, năm 
Minh.mạng thứ 7 (1833) dời đến đây (Các huyện-học chưa cất). 
x 
HỘ KHẦU ғ v 
Trong niên-hiệu Gia-Long, ngạch hó-dinh trên 37. 000 
người ; nay còn 28.323 người, 
x 
ВІЁМ PHÚ е m 
Điền-thồ 139.932 màu, ngạch trưng thuế lúa 95.477 hóc, thuể 
tiền 119.416 quan, thuế ngân 1460 lượng. 
x 
SƠN XUYÊN u n 
Đảo Côn-lôn. k 3% Ë 
Sách Gia.dinh thông-chỉ chép : đảo nầy ở giữa đông-hải, 
từ cảng Cần-giờ chạy thuyền đi về hướng đông phía mặt trời 
mọc 2 ngày mới đến, còn từ cửa biên Cô-chin + # Ф о 
chạy thuyền (thì một ngày đêm mới đến. Từ năm Minh.Mạng 19 
(1838) về trước thuộc tỉnh Gia-Định quản hạt, từ năm 20 (1839) 
về sau thuộc tỉnh Vĩnh-long quản hat. Trên đảo có ruộng đất 
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trồng tỉa lúa đậu. Thó.sàn có trâu ngựa; núi không có hùm beo. Có 
thôn cư An-hải 2 Ж ở đấy, dân thôn ấy thuộc vào đội Thanh. 
hải Ж Ж # ở giữ chó ấy không đi đâu cả, và phải thâu tri 
yến.sào, ốc tai voi, đồi mồi, trạnh (con Ba-ba) biền, và mây sa-đẳng 
đề cung nạp. Trong đảo có nhiều сб tốt, năm Canh.tuất (1790) sau khi 
trung-hưng thường đem chăn nuôi ngựa quan ở đấy, 


Xét trong Minhchi üg А chép : nước Tần.đồng-long 
Ф # ə tiếp giáp với Chiêm-thành 5 3% ‚сб núi Côn-lôn % 3 
ш đứng cao giữa đạkhải, đối lập giữa Chiêm.Thành và Đông- 
tâytrúc $ = Ж, hình núi vuông rộng mà cao ; biên ấy gọi 
là biền Côn.lôn, muốn qua Tây dương phải đợi cho thuận gió 
di 7 ngày đêm mới qua được. Vì thế người đi ghe có ngạn-ngữ 
rằng: + là + m т а & #,й àQ # 4A ^ # 3 
# (Thượng pha Thất.châu, hạ pha Côn-lôn, châm mê thuyền thất, 
nhon thuyền mạc tồn) : trên sợ chỗ Thất.chân, dưới sợ chỗ Côn- 
lôn, nam.châm mờ ат, thuyền đi thất lạc, khi ấy người và: 
thuyền chẳng còn. 

Đời vua Hiển-Tôn triều Nguyễn, váo năm Nhâm пдо thứ, 17 có 
thuyền An-liét 2 #9 #@ của bọn hải.phỉ Ж w vào đậu ở đảo 
Côn-lôn, tù trưởng là bọn Tô-Thích Già-thi š$ +) фо ж, 5 người 
chia làm 5 ban, và đảng-löa hơn 200 người kếtlập trại sách, 
tích-trữ của báu như núi và những đồ bảnh:trái hào-soạn, bốn 
mặt đều đặt hỏa.pháo phòng thủ. Trấn.thủ ở Biên-trấn là Trương. 
Phúc-Phan mộ lỗ người nước Đồ.Bà й Æ mật khiến đến trả 
hàng, nhon khi ban đêm phóng lửa đốt cả trại sách của chủng, 
giết được ban nhất, ban nhì, bắt được ban năm, còn ban ba 
và ban tư thì trốn thoát ra biển Trương-Phúc-Phan được 
báo tin, bèn khiến binh-thuyền ra đảo tóm thâu được cả đồ 
vàng lụa đem dưng nạp. 


Sóng Tiền giang йр = 
О phia tây -bắc huyện Vỉnh-bình 6 dặm, theo sông 
Sa.đéc ở tỉnh An -giang đến thòn Tâản.hội huyện Vinh-bình 


Jr 


là chỗ phân giới tỉnh An-giang và tỉnh Vinh-long, lại trải 34 dšm 
đến sông Đạituần k š&@ 2 qua lạch Balai Mỹ-tho chảy 
ra đạitiều hải khầu k b 3 о, ấy là giòng chỉnh Đại- 
giang. Lại ở phần sông Đạituần có phân 3 chi: một chỉ 
qua phia. đông tỉnh.thành là Long-thành đại-giang, chảy đài 
136 dăm về phía nam chảy ra cửa biển Cô-chiên ; một chỉ qua 
thôn Phú-thuận hướng về đông 40 dặm làm Hàm-long đại-giang; 
lại đi 123 dăm về phía nam chảy ra cửa biên Вап-сдп ж #, 
và cửa biền Ngaochâu $% 3 ; một chỉ từ hữu-ngạn sông Hàm- 
long + j chảy xuống chia làm 2 lạch : một lạch qua Ba-lai, 
hạ-giang 108 dặm quanh về phía nam chảy ra cửa biền Ba-lai; 
một lạch qua tỉnh giới Định-tường làm sông Trí-tường thông đại- 
tiều hải-khầu, rồi quanh theo các châu-chử hoặc nhập với ngòi nọ, 
hoặc chia làm nhánh khác, chung qui chảy về hạ-giang. Nhin xem 
địa.thế trong tỉnh.hạt: nơi biển, nơi sông, nơi hồ, nơi đất, hình 
như trăng sao rải rác, nếu không ghe thuyền thì đi không thông, 
nên dân ở đây nhiều người biết chèo chống. Năm Minh-Mạng 17 
(1826) đúc 9 vạc có chạm hình sông nầy vào Huyền-đỉnh. Năm 
Tự-Đức thứ 3 (1850) liệt làm đại-giang có đăng vào Tự-điền. 


Sóng Hậu-giang # з 


Ở phía nam huyện Vỉnh-bình 52 dặm, Nước theo từ sông 
Châu-đốc tỉnh An-giang chảy đến phía bắc huyện Đông-xuyên rồi 
đến ngòi Trà-ôn 3 3# ж, làm giới-hạn cho tỉnh An-giang 
và tỉnh Vĩnh-long. Đến đây chuyền qua hưởng nam, (Bờ phía tây 
làm giớihạn tỉnh An.giang,bờ phia đông làm giớihạn tỉnh 
Vĩnh.Long) đến đạo Trấn-di chảy ra cửa biên Bathắe р, д 
ж о. Sông nầy ruói khắp ruộng nương, bao hàm gò bến, là 
một nguồn lợi thủy-quốc vậy. 


Sông Đgi tuần k RW ¿= 


Ở phía bắc huyện Vỉnh-bình 6 айт, gốc nước chẩy га từ 
phía đóng sông Tiền.giang. Nơi дау có Tuần.ty cü nên gọi là 
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Đại.tuần. Sông rộng 9 dặm, sâu 15 trượng. РМа nam chảy ngang 
qua trước tỉnh thành, phía tây thông với sóng Sa.đéc, phía đông 
chảy ra 2 cửa Ngao.chấu Ф p và Ba-lai к, Ж. Theo bờ sông 
có nhiều cây thủy-liễu, bờ phía bắc là sông Thỉ-Hàn thuộc tỉnh 
Định.tường, làm chỗ trạm thủy.dịch ж s giao tiếp cùng nhau. 


Sóng Long hồ # 3 і 


ở phía đông huyện Vỉnh.bình 5 dăm; gốc пибс ở sông 
Đại-tuần, chảy đến thì khuất-khúc, chảy đi thì là đà, chảy ngang 
ra thì đi quanh co, tích tụ lại thì đứng trong trẻo, 4 mùa nước 
ngọt, quanh lộn trong сас châu chử thôn lạc, có chỗ như lâm- 
động, có chỗ thành vực đầm, nên gọi là Long-hồ: Chẩy quanh 
trước tỉnh.thành hiệp với Tiền-giang, hình thế như một hùng- 
quan thiên.tạm vậy, Lòng rộng 25 trượng, sâu 2 trượng : phía 
đông nam có lạch cạn, thắt nhỏ lần lại qua 30 dặm rưởi xuống 
đến ngả ba sông Ba-kỳ (hay cờ) Ж +, thủ Kiên-thắng thuộc 
huyện Vinh-bình. Ngả sông phía hữu chảy về hướng nam 26 
dặm đến đả Trà-ôn (thuộc huyện Tuân.nghĩa) rồi hiệp lưu với 
Hậu-giang. Ngå sông phia tả chẩy về hướng đóng 85 айт гоиб 
đến thủ Mân-hi 3 ж Tán. tháng # Ж (thuộc huyện Vĩnh- 
trị; lại cùng hạ lưu Tiền-giang nhóm lại chẩy ra cửa biển С. 
chiên. 


Sóng Hàm.long (һау Hàm.rồng) ~ #& ж 


Ở xiên vë phía bắc huyện Bảo.hựu 44 dặm ; nước theo 
sóng Đại-tuần chảy đến,rộng 5 dặm, sâu 25trượng. Những con 
cá to, sấu lớn thường bơi lặn ở đấy, Bờ phía đông thuộc huyện 
giới Bảo-hựu, bờ phía tây thuộc huyện giới Vĩnh-bình, Nước 
chia ra ba ngả: một ngả chảy ra phía đông Tiền-giang 59 dặm, 
rồi rút ra cửa biên Ba-la; một ngả chảy ra phía nam Tiền- 
giang 85 dặm, rồi rút ra cửa biển Ngao-châu Nước thường trong 
ngot, sóng gió dập dồn, mắt trông có cảnh-tượng mỉnh-mông 
vạn khoảnh, | 
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Ngòi Tân.hội # Ф $ 


Ở cách huyện Vinh-binh 10 айт, là cảng дао hạ . thuyền 
vậy. Bờ phia đông làm giới.hạn tỉnh-hạt, bờ phía tây làm giới. 
hạn tỉnh An-Giang. Ngòi rộng 10 trượng, sâu 1 trượng 5 thước, chảy 
xuống hướng nam tứ: la chỗ chẽ ba, thuộc địa-phận thôn Phú- 
lộc huyện hạt Vĩnh.bình ; chë phía bắc thuộc sông Long-hồ ; chë 
phía nam chảy 60 dăm đến ngã ba sông Kiên-thắng. Chó ngã ha 
näy: chi phia đông chảy đến 2 ngòi Anphú + “ và Lãng để 
jk. 3ÿ (thuộc huyện Vỉnh-trj) rồi hội với sông Tiền - giang; chỉ 
phía tây chảy qua ngòi Trà-Ôn (thuộc huyện Tuân-nghĩa) rồi hiệp 
lưu với sông Hậu giang, đi thông các ngả, 


; Ngòi Kién-tháng %4 №. 3+ 

О phía nam huyện Vĩnh-bình 50 dăm, tức là đà Tam-thề 
=. Ж ;È, nguyên có thủsở Kiên-thắng đóng tại đây, nên đặt 
theo tèn nầy. Nước đà theo sông Long-hồ đến, rộng 6 trượng, 
sài 3 trượng, chia ra 3 nhánh : nhánh phía đông 85 dặm đến đà 
Mân.-thiết ; nhánh phía tây 26 dặm rưởi, đến đà Trà.ôn làm một 
yếu-địa của các đường nước chảy đồn về, 


Ngòi Mån Thit № 2⁄4 Ж 

Ở phía đông.nam huyện Vĩnh-trị 40 dặm, tức là һап sông 
Long-hồ. Phía bắc bờ trưởccó sở Tân.thắng, chợ quán trù mật, 
là huyện.trị cü Vỉnh.bình vậy. Đà rộng 3 trượng 5 thước, sâu 2 
trượng 5 thước, chảy về phia tây 30 dặm đến ngà hai Cái- 
trụ 5 3 về thôn Hiệp-an. Rồi một ngả chày về bắc 12 dặm đến đà 
Song-thề % 4% thuộc huyện Vĩnh.binh và ngả chẩy về tây 50 dặm 
đến ngã ba đà Kiên-thắng, rồi hiệp với đại.giang chảy về nam 14 
trượng vào đà An-phú, Năm Giáp-thìn (1784) đầu trung-hưng, Chưởng 
binh là Chu.Văn.Tiếp đánh рһа quân giặc ở sông Màn.thít tức 
là chỗ nầy. 

Ngoi An-phú + = Ж 

Ở phía bắc huyện Vỉnh-bình. bờ phia tây sông Long-hồ.Bà rộng 

9 trượng, sâu 4 trượng. Chảy về tây bắc 2 dặm đến thôn Thái-khánh, 


E Y 


36 dặm đến sông nhánh Khu.ân & & rồi hiệp lưu với, đà Kiên- 
. tháng, Nơi nầy người Нап và người ThỒ cùng ở lẫn lộn ; đắp dià, bắt 
cá, phá cỏ làm ruộng được lợi rất nhiều. 


Ngòi Lăng-để ;2 № % 

ó phía đông huyện Vĩnh.trị 7 dặm, bên bờ phía tây sông Long- 
hồ, Đà rộng 15 trượng, sâu 14 trượng. Trước miệng đà có gò 
nhỏ, cây cô гат rạp. Chảy về tây 20 dăm đến huyện giới Tuân- 
nghĩa rồi chảy vào đà nhỏ Cần.thạnh, thông qua Hậu giang, Đà 
nầy cạn hẹp, ghe thuyền khó đi: соп đất đai hoang rậm chưa 
khai khần hết, 

Ngòi Bình.phụng + Ж, > 

Ở đông-bắc huyện Vĩnh.bình 15 dặm, về phía đông sông Long- 
hồ. Đà rộng 3 frượng, sâu 1 trượng 5 thước : Chỉ phia tây.-nam 
chảy 1 dặm тїбї đến đà Bố.kinh %3 ;# chảy ra đại-giang Long- 
hồ rồi rút về cửa biên Có.chién ở phía nam. Chỉ đông.nam chẩy 
1 dặm rưỡi đến hạ-khẩu đà Bình-phụng rồi rút ra cửa biên Ngao-châu, 


Ва Ngôi = > 

Ở huyện Vinh-binh : 1-goi là đà Thượngthậm + 4,2 làdà 
Trung-thậm Ф # và 3 là đà Hạthậm + 4#. Đà-Thượng.thậm ở bờ 
phía tây sông Hàm-long, rộng 3 trượng ruði sâu, 1 trượng, nơi cùng 
nguyên có vườn ruộng dân cư, Theò đại.giang xuống phia nam 
4 dặm гибі đến đà Trung.thậm rộng 1 trượng гибі, sâu 1 trượng ; 
lạ 5 dặm rưởi đến đà Hạ.thậm rộng 1 trượng rưỡi, sâu 1 
trượng. Đà trung và đà hạ chỗ cùng nguyên, đều có vườn ruộng 
dân cư. 


Ngòi Cầnđài 3# 3% 
© phía đông huyện Vinh-binh 33 dšm, bờ phía đông sóng 
Long-hồ ; nước từ “đại giang сһау xuống nam, 2 dặm đến chỗ 
phân-kỳ, phía bắc thông đà Phú.sơn, 25 dặm đến chợ thôn Bình. 
định. Lại 4 dặm dư ra hạ-khầu Cần dài, rút ra cửa biên Ngao-châu. 
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Ngài TiênthẳW ж 45 Ж 

Ở xiên về tây-bắc huyện Bảo.hựu 22 dặm, bờ phía đông 
sông Hàm-long, rộng 2 trượng, sâu 5 trượng. Nước chia làm 2 
lạch : lạch phia nam trong trẻo, lạch phía bắc đục hệt như 
sông Kinh sông Vị ở Tàu, nhưng nước đều ngọi, chế trà 
uống có mùi thơm ngon, dùng tắm rửa thì mình người có nhuận 
trạch, nên gọi là nước « Tiên ». Ngoài cửa đà cósông lớn, nhiều cá 
sấu, có con lớn bằng chiếc thuyền, rất hung dữ ; xưa thỒ.nhơn 
thường trồng rào cọc ngoài cửa đà đề phòng bị, nay không còn 
có nạn ấy nữa. 


Ngòi Mỹ-ilung Ж # *% 
Ó huyện Bảo.hựu, bờ phía đông sông Hàm-long. Đà rộng 
9 trượng, sâu 11 thước, Cách phía dòng 3 dặm, bờ bên bắc bến Túc 
kinh (Bến Tre) và bờ bên nam đến chợ Mỹ.lung : lại cách 5 dăm về phía 
đông chảy ra đà Phước.thạnh, và phía nam chảy ra cửa biền Ba-lai. 


Ngòi Ва-Ја k} § Ù% 

ở phía tây huyện Bảo.an 20 dăm, bờ phía đông hạ.lưu 
sông Hàm.long, Đà rộng 2 trượng 6 thước, sâu 8 thước. Trước 
cửa đà có nồi bäi Loa ## m, chảy xuống nam 9 dặm đến đà 
Sơmdốc ш 5% 3 rồi rút ra cửa Ngao.châu. 


Ngòi Vinhđức Ж А tt 


Ở đông-bắc huyện Bảo-an 14 đặm, bờ phía đông sông 
Hàm long, Đà rộng 4 trượng, sâu 1 trượng. Nước theo 2 thôn 
Đồng.xuân và Phú. mỹ chảy qua đông.bắc 10 dặm vào đại-giang 
rồi chuyền xuống đông rút ra cửa Ba-lai. 


Ngôi Cháu thái Я Ж ?t 
ó phia bắc huyện Bảo-an 22 dăm, bờ phía tây hạ-lưu 
sông Ba.lai. Đà rộng 2 trượng, sâu 1 trượng. Chảy lên phía tây rồi 


chuyền qua phia nam 9 dăm rưởi đến ngã ba thuộc thôn Châu.thái. 
Ngã phia đông chảy 45 dặm ra đà Châu.bình Я + Ж, rộng 
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2 trượng, sâu 1 trượng, rồi спау qua phía nam rút ra cửa Ba-lai. 
Ngã phía nam chảy 45 dặm ra đà Mỹ-ôn š 4 Ж rộng 2 
trượng rưổi, sân 1 trượng гиб, cũng rút ra cửa Ba-lai, 
Ngôi. Amuïinh 5 3+ Ж 

б phia tây huyện Taàn-minh 15 đặm, bờ phia tày sông 
Hàm.long, rộng 12 trượng rưởi, sàu 7 trượng Chỉ phía tây chảy 
10 dặm đến đà Lan-sải ж æ ФЕ rồi chày qua nam chuyển 
quanh 22 dặm đến ngã ba dà Giakhánh @ £ 3% ; lại chày 
xuống nam ra cửa Сб.сһіёа. Chi phia nam chảy 1 đặm đến chợ 
Ва việt ж ж ®%. lại chuyển qua nam 16 dăm đến đà Thanh- 
trung vào sông Longhö rồi chuyền xuống đông 22 dăm đến 
Lê-đầu tiêu-giang #£# #1 о ¿t ; lại chuyển qua nam đến đà 
Thanh-thủy thông за của Bản.con # # 34 a. 


k 


Ngỏi Thanh (nung $ & % 


Ó tàay-nam huyện Tàn-minh 7 dăm, bờ phía dòng song 
Long-hồ, chảy xuống đông 16 dặm dën chỗ ngä ba thôn Gia.khánh. 
Chỗ ngã ba nầy 1 chỉ chuyền hưởng bắc 30 dặm đến đà An.vỉnh 
ж ÀK Ж rồi nhận sông Hàm-iong, 1 chi chuyền hướng đông 
22 dặm đến dà Thanh tuủy cũng hiệp luu với sông Hàm.long. 
Còn giòng chính thì theo đại.giang chiy xuống nam 19 dăm đến 
dà Tân-vièn. 

Ngôi Tủún.Viên Ж Ж 


Ở phía tây huyện Duy.minh 14 dăm, bờ phía đông sông 
Long.hồ. Chảy thắng theo phía nam đại.giang xuống рша đông 
2 dặm rồi chia З nhánh : 1 nh:nh chẩy xuống đông 15 dăm cùng 
đà Đahòa 5 + hội hiệp, rồi chuyển qua bắc 6 đặm đến 
đà Tân-thạnh, 5 dám nữa nhập với đà Thanh.thủy, hiệp lưu 
cùng sông Hàm.long; 1 nhảnh chảy qua nam 18 dăm đến thôn 
Tâm điều lại chia га làm 3 nhảnh nữa ; 1 nhánh thuận giòng 
сһау xuống 15 dặm đến đà Bình-trạch vào sông Cổ-chiên, rồi 
uốn qua. phia bắc 13 đặm đến đà Tân.xuân và nhập vào 
sông Hàm-long. 
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Ngòi Тга-ӧп % Z Ф 

Bờ phía đông là huyëén-giói Tuân - nghĩa, bờ phía tây là 
huyện-giới Vĩnh-bình, ở bờ phía đông hạ-lưu sông Hậu giang. Đà 
rộng 7 trượng sâu 3 trượng гибі, chảy xuông đông 38 dăm, đến 
ngã ba La-bich £ 2, rồi trải qua 2 đà nhỏ Тга-соп jË 3#, và Sa- 
cô ÿ #-dén ngã ba Kiên-thắng. Май phía đông chảy 55 dặm đến 
đà Mân.thít rồi rút vào sông Long-hồ. Маа phía tây chảy 42 dặm 
thông qua tỉnh-thành, có tên nữa gọi là sông Та-ӧп Ф Z iz 
Năm Kỷ-dậu, đầu lúc trung.hưng có đặt đạo Kiên.đồn $ ё, 8 
ở cửa sông, tức là chó đây. 


Ngòi An-thới к Ж ОЖ 
Ở xiên phía đông.nam huyện Tuân - nghĩa 56 dặm, phía 
đông hạ.lưu Hậu-giang, Đà rộng 6 trượng, sâu 2 thước rưỡi. Nơi 
đây có thủ-sở trấn Định-an, có nhà cửa của người Việt và người 
Mọi ở lộn nhan. 


Ngòi Trà-vinh Ж № >€ 
ő phia đông huyện-trị Trà-vinh, bờ phía tây tấn Có-chién. 
Đà rộng 6 trượng rưởi, sâu 2 trượng ; nước theo sách Tha - la 
t 3 ж chảy qua nam 16 dặm rồi hiệp với dai-giang 
mà chảy ra biên. Khi xưa có thủ Qnang.phục #, & F, пау 
đã bỏ. Người Việt và người Mọi ở chung lộn, thương thuyền tụ 
tập thành một vùng biền đông đúc. 


Ngòi Cần-thạnh # № Ж 
Ở xiên về phía đóng huyện Tuân.nghĩa 29 dặm, bờ phía 
đông hạ-lưu sông Hậu-giang : chảy xuống đông 33 dặm đến sách 
Đồtử & + (hay Trà-tử), nước cạn giòng nhỏ ; cách 4 dặm đến 
Sách Bìnhla + Ж. #t thông với đà Läng.dế rồi chảy vào sông 
Long.hồ. 
Bãi Bíchirân #$ 3 m 
Ở phía đông huyện Vỉnh-bình, chu vi 12 dăm, sắc cây xanh 
biếc, ánh nước long lanh, như ngọc bích vậy. Lại có tên là 


- 18 — 


Båtlån A Ф, ý nói bến nước thông cå tám phương vậy. Bãi nầy 
làm hộ-sa cho Long-hồ, có giải cát hai bên chạy hiệp lại như vạt 
áo ôm. Bãi có dân cư, bên bờ có nhà của đân chài lưới, và thuyền 
câu qua lại, đêm trăng ca hát có nhiều thú vui, 


Bãi Vĩnhlông & + M 
Ở huyện Vĩnh-bình, phía tây Bich-chân, dài 4 dăm ; có những 
trầu, dừa, quit, bưởi. Cảnh trí u nhä thanh nhàn, là chỗ dân 
cư của thôn Vỉnh.tòng. 


Băi Тап-сй # L m 
Ở huyện Vinh-binh, phía bắc sông Hàm-long : dia-hiph uốn 
khúc nằm giang giữa hồ Gương #3, 3, như một vành mày xanh ; có 
liễu rü phất.phơ trên mặt sóng, có tre thẳng lên chống dë giữa làn 
mây. Trong bãi có dân-gia của thôn Tàn-cù và thôn Bình-an, cảnh- 
trí khác hơn những chỗ chợ quản huyên.náo. 
Bãi Trường châu & 7 
Ở huyện Vĩnh.trị, hạ-lưu sông Long-hồ, thuộc huyện Vĩnh-trị 
chu-vi 30 dăm : trên bãi có dân-cư, ruộng vườn ngay thẳng sạch 
së, có tiếng là chỗ đông đúc no đủ. 


Bài Phụilong W R Ӯ 
ở huyện Bảo.hựu, dựa theo sóng Hàm.long, nên gọi Phụ-long. 


Bài Thanh.soơn + L Ж 
© huyện Bảo.hựu, giữa sông Hàm-long, trên bãi có đân- 
cư trù mật 
Bài Hoằngdrẩn 34 £ J 
Ở huyện Tuân.nghĩa, tục danh bãi Bà-lúa + Æ 4# lại gọi 
là bäi Tân dinh 3 3# 38: gò đất cao rộng, giòug sông bao quanh, 
trong có dân-cư Tỉnh thôn. | 


Вй Linh E s 
Ở huyện Bảo.hựu, gita sông Hàm.long, nồi lên gò nhó, có cây 
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thủy-liễu sầm uất và nhiều đường nước phân tách. Tương tuyền (гопа 
châu có một cái hồ thiên-tạo, nước rất trong và ngọt, mà lại linh ứng, 
hê ai đến xem thì bị lộn mất đường di. 


* 
CỒ-TÍCH з 
Phế dinh Long-hồ %, 3 Ж #. 
Ở xứ Tầm-bào Ж ¿s huyện Vinh-binh ;dinh nầy đặt ra năm 


Đinh-sửu, đầu khi kiến-quốc, nay nền củ vẫn còn, 


Phế dinh Hoằng-Trấn з š # 5 


Ở châu Thị-lúa (hay Thị Lỗ) X # a huyện Tuân.nghĩa, có 
một tên nữa gọi là châu Hoằng-trấn ; năm Kỷ.-hợi (1779) đầu Trung- 
hưng ròi dinh Long.hồ qua châu Hoằng-trấn, nên gọi dinh Hoằng- 
trấn. Năm Canhrtý dẹp bỏ. 


Phế đồn Uu-uiễn K Җ Ж +, 
ở huyện Tuân.nghĩa, đông ngan sông Trà-Ôn, đặt năm КЎ по 
(1779), đầu khi trung-hưng, sau đồi làm phủ trị Lac-hóa, Nay giảm bỏ, 


Phê đồn Kiên.thẳng #£ jk Ж +, 

Ở huyện Vỉnh.Bình, nay đã bỏ. 
Phế thủ Tân.-thẳng # №. Ж Т 

Ở huyện Vinh-binh, nay đã bó. 
Phế thủ Quang-phục zx ñ Ж 


© huyện Trà-vinh, phia tây cửa biền Cỏ-chiên. Thủ sở nầy khi 
trước người Việt và người mọi nhà ở chuug lộn, phố xả liên lạc, 
thuyền buôn iụ.hợp, xưng làm một hảixu (góc biền) đông đúc ; 
nay đã bỏ. 
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Quan Tấn W A 
Thành đãi Côn-lỏn 4, % Ф 


Ở trên hòn đảo giữa biền-cả, về рша dong nam tỉnh: chu- 
vi của bảo 50 trượng, 8 thước 9 tấc, cao 4 thước З tác; có 2 cửa, 1 
pháo -đải, 1 kỳ-đài ; xây năm Minh-mạng thứ 17 (1836) đặt tên là 
Thanh-hải-bảo, thuộc tỉnh Gia.Định. Năm thứ 21 (1840) cải thuộc 
huyện Trà-vinh tỉnh hạt nầy, Năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842) trùng tu và 
dôi tên là Côn-lôn-bảo. 


Á: Long-hồ #, 25 M 


Ở phía đông huyện Vỉnh-bình 5 dặm ; năm Minh-mạng thứ 2 
(1821) đặt ra đề thâu quan.thuế, năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842) bỏ. 


di Thiện. mỹ 3 XZ. Mì 
Ở xièn phía tày-bắc huyện Tuân.nghĩa 22 dặm; đặt từ năm 


`Minh-mang thứ 18 (1837) dë thâu quan thuế, năm Thiệu-Trị thứ 3 
(1843) đình bỏ. 


Аі Hàm-rồng &- ‡L M 


Ở xiên phía tây-bắc huyện Bảo-hựu 44-4йш, đặt ra năm Minh- 
mạng thứ 18 đề thâu quan-thuế, năm Ту. Эйс nguyên niên (1848) 
đình chỉ, 


Tân Định.an Z + A 


Ò phia tả huyện-giởi Tuàn.nghĩa, giáp huyện.-giới Vĩnh.định 
tỉnh An-giang : rộng 450 trượng, khi nước lên sáu 2 trượng З thước, 
khi nước ròng sâu 1 trượng 5 thước ; ngoài cửa tấn có nhiều cồn cạn, 
đường cảng quanh queo. Năm Minh.Mạng thú: 9 (1828), bên tả tấn Mỹ- 
thanh đôi làm tấn An-dịnh, thủ-sở gọi là thủ An-thởi, lấy đội binh 
Binh-hải trú phòng. Năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842) đắp bảo ở bên tả đà 
An-thỏi, năm thứ 7 (1847) ròi qua bên hữu. Lại ở Lợi châu (ngoài 
cửa tấn thuộc huyện Trà-vính) đặt thêm 1 bảo, chu-vi 28 trượng 2 
thước, cao 4 thước 5 tấc. Từ cửa lấn đi đến tỉnh.thành theo thủy. 
trình mất 18 thời-khắc. I 
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Tán Cóo-chién + # Q 

Phia tả thuộc huyện Duy.minh, phía hữu thuộc huyện Trà- 
Ôn :cửa tấn rộng 2150 trượng, khi nước lên sâu 2 trượng 7 thước, 
khi nước ròng sâu 1 trượng 7 thước; ngoài cửa tấn có nhiều 
cồn cạn. Khi đầu hiệu Gia-Long đặt tấn-thủ ở địa-phận huyện Trà- 
vinh ;năm Tniệu-Trị thứ 2 (1842) đặt thêm 2 bảo : một bảo ở về 
Lộc-châu ж, z thuộc huyện Duy.minh, một bảo ở về Ngao-châu 
4 ЭҢ thuộc huyện Trà-vinh. Mỗi bảo cỏ ly đất, chu.vi 7 trượng 
2 thước, cao 4 thước 5 tác. Từ cửa tấn theo thủy-trình đi đến 
tỉnh-thành mất 12 thời khắc (theo thời khắc đồng hồ khi xưa). 


2 tấn Ngao-châu ой Вап-сӧп # j $ # = ХА, 

Tấn Ngao-châu: Phia bắc là Ngao-đà châu thuộc huyện-giới 
Bảo-an ; phía nam là Thồ-châu + jQ thuộc huyện-giớiDuy-minh. 
Tấn Bân-côn : phian am là châu thủy-liễu ж j thuộc huyện-giởi 
Duy-minh, phia bắc là Thuyền -châu # эң thuộc huyện- 
0101 Bảo-an. Hai tấn nầy đều ở hạ-lưu sông Hàm-long hội-hiệp 
lại làm một hải-khầu. Cửa tấn Ngao-châu rộng 140 trượng, khi 
nước lên sâu 2 trượng, nước ròng sâu 1 trượng 6 thước ; ngoài 
cửa có nhiều cồn cát nằm dưởi nước, tấn-thủ đặt ở huyện-giới 
Bảo-an, Năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842) đặt thêm 1 cải báo ở Ngao- 
châu, chu-vi 7 trượng 5 thước, cao 4 trượng 5 thước. Cửa tấn 
Bân-côn rộng 130 trượng, khi nước lên sâu 2 trượng 2 thước, nước 
ròng sáu 1 trượng 1 thước ; ngoài cửa cũng nhiều cồn cạn ; tấn.sở 
đặt tại đà Bân-côn. Lại ở châu Thủy-liễu có đặt thêm 1 bảo, chu-vi 
7 trượng 5 thước, cao 4 thước 5 tấc. Từ 2 tấn này theo thủy- 
trình đi đến tỉnh-thành mất 14 thời khắc. 

Ж 
` DỊCH-TRẠM Ч > 
Trạm sóng Vìnhphước ÀK % m 3k 

ở địa-phận thôn Tân:phước huyện Vĩnh-bình : phia đông đến 
trạm sông Định-an tỉnh Địnhdlường 40 dặm, phía tây đến trạm 
sông thôn Vỉnh-giai 41 dặm. 
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Trạm sóng Vinh-giai K Ф ж 3 
Ở địa.phận thôn Vinh-giai huyện Vĩnh-bình: phía tây đến 
trạm sông Giang-đông tỉnh An-giang 45 dặm. 
* 
THIDIÉËNM + ÿ 
Chợ Long-hồ й ж + 
ở địa-phận thôn Long-phụng huyện Vĩnh-bình, lập га năm: 
Nhâm-tý đời vua Túc-tôn thứ 8: hai mặt giáp sông, phố xá liên 
tiếp, trăm món hàng-hóa tập họp đủ cả ; chạy dài đến 5 đặm, ghe 
thuyền đậu đầy bến sông. Có đình miču thờ thần rực rỡ, дёп ca 
náo nhiệt, làm chó phố phường lớn, 
Chợ Bìnhsơn + L Ф 
Ở thôn Bình-sơn huyện Vỉnh-bình ; chợ quản trù mật nhiều 
người tụ tập buôn bán, 
Chợ Tânmỹ đông X X ж Ұ 
Ở nơi bờ sôngMân-thiết №, +» địa phận thôn Tân-mÿ-đông 
thuộc huyện Vĩnh-bình : Chợ quán trù mật, khi xưa có huyện sở 
Vĩnh-bình ở đó. 
Chợ Anninh % Ж + 
Ở địa-phận thôn An-ninh, huyện Vỉnh-bình :chợ quán dòng 
đúc, người Việt, người Tàu và người Mên tụtập ở đấy. 
Chợ Thới khánh §£ & + 
Ở thôn Thới-khánh thuộc huyện trị Vĩnh-bình, 
Chợ Tânđịnh # Ж F 
Ở thôn Tân-định thuộc huyện Vĩnh-trị. 
Chợ Ва-џіё ж ж + 
Ở thôn Phước-hạnh ngay nơi huyện-trị Tân-minh. Phố xá 
liên-lạc, ghe thuyền tới lui tiếp tục. Khi đầu bản-triều quan Điều- 
khiên làTống-Phước-Hòa đánh nhau với Tây-sơn шап tiết ở đấy, 
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Chợ Thủy-liên x te + 
Ở huyện Bảo-hựu ; chợ quán trù mật, ghe thuyền tập họp. 
Che Họi.an PY 
Ở thôn liội.an huyện Duy-minh, 
Cho An-đức 3 А ф 
Có tên nữa gọi chợ Mỹ.lung X% & +, ở thôn An-đức 
ngay chỗ huyện-trị Bảo-huy, phố ха liên lạc, buôn bản đồng đúc, có 
nhiều vườn cau xanh tốt như rừng và nhiền trải mà trải lại to 
lớn, nên có tiếng là cau Mỹilung Ж. 4$ #. 
Chợ Lương điền д 4a ў 
О thôn Lương điền huyện Bảo-hựu, 
Chợ Binh-hoa + 4 ў 
Ở thôn Bình.hòa huyện Вао:ап. 


f Chợ Hưng-thạnh Ж ж Я 
О Шоп Hung-thanh huyện Bào-an. 


Р Chợ Hưng-nhượng #® + ў 
О thôn Hưng nhượng huyện Вао.ап. 


Chợ .In.binh.đóng z + 4 
О thòn An-binh-đỏng huyện Bào-an, 
Р Cho Vĩnh đức k % ЯХЯ 
О thòn Mỹ-nhơn huyện Dào.an. 
Chợ Thiệnm) 3 £ + 
Ở thòn Thiện-mỹÿ huyện Tuản-nghĩa, đông ngan sông Trà- 
ôn:chọ quán trù mật, người Tàu và người Caoman tập hợp 
nơi đây, 
Chợ Quång-dä # ft F 
Ở thòn Quảng-dã huyện Tuân-nghĩa : khi trước ở đây có 


Mục-dã.sách 4L $ ж} và 1у-50 phủ Lac-hóa. 
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Chợ Trà-vinh À % ў f | 
О thôn Vĩnh.trường trị-sở huyện Trà-vinh: phổ xả liên lạc, 
thương thuyền tụ hội dòng đảo: xưng làm một hải-rấn to lớn. 


x 
IÙ MIẾỂU е Дд 
Đàn Ха-йс i R Jë 
© dia.phàn huyện Vřnh-binh phía tây tinh.thành, kiến trúc: 
năm Minh-Mạng thứ 17 (1836). 


Đài Tiên.nông E£ & Ж 


© dia.phàn huyện Vinh-binh, phia dong tỉnh.thành ; kiến 
trúc nám Minh.mạng 17. 
Міёи Hói-đồng га Ж 
Ở địa.phản huyệnVinh-bình phía đông tỉnh.thành ;kiến trúc 
năm Міпһ-Мапұ 17. 


Ми Thành-hoàng Ж É Ж 
О huyện Vinh.binh phía nam tỉnh.-thành ; kiến trúc năm 
Thiệu.Trị thứ 2 (1842),. 


Bën thờ Tống quốccóng R 8 2 i 
Ở huyện Vinh bình. Ông họ Tống-Phước, tén Kinh, bắt đầu làm 
Lưu-thủ dinh Long-hồ ; khi Tây-sơn khói biến ông tiến binh dành ở 
Phú-yên, sau triệu hồi Gia.định rồi bị bịnh mất ; truy tặng Tả.phủ 
Quốc.công. Năm Minh.Mạng thứ 3 (1822) gia tặng Phù-chính trung. 
đẳng.thần, liệt tự vào miču Hòi-đồng. Dân thòn Trường-xuân cảm 
mộ công-đức ông, 14р đền thờ, môi khi cầu đảo cỏ linh ứng. 


Đền thờ Châu quận-công + © x 44 
ở huyện VỈnh-trị. Ông họ Cháu, tèn Văn-Tiếp, người huyện 
Đồng-xuân tỉnh Phú-yên, Khi trung-hưng khói nghĩa đánh giặc theo 
hầu xe ngựa, qua Xiêm mượn viện binh về Gia.Định đánh giặc © 
sông Mân.thít ж 3z, ông nhảy qua thuyền địch bị địch đâm chết, 


е Эре 


đặng chức Chuởng.phủ Quận.công, liệt tự vào miến Hiën-trung và 
miču Trung-hưng công-thần. Đầu năm Minh-Mạng tùng tự vào Thế. 
miếu # 3. Dân thôn An-hội nhở công lập đền thờ phụng linh tng. 
(Đàn Sơn-Xuyên và Văn-Miếu chưa kiển trúc) 
* 
TỰ QUÁN + ÿ, 
Chùa Diđà @ ® + 

ó huyện Vĩnh.bình do Hòa-thượng Hoàng-Đức-Hội % & 4 
dựng, ở trước Châu Bích.trân # j m : có thủy đạo bao quanh; am. 
viện thanh u, tục danh chùa Tiên-châu f} 34 + ; lại có tên nữa là 
chùa Tô-châu # Ж Ф, vì lấy theo thắng tích vậy. 

* 
BẢN TRIỀU NHƠN УАТ + # А 3; 
Trương Tán Вои ‡ # Ж 

Người huyện Bảo-àn ; khi đầu trung-hưng theo vua đi đánh giặc 
cỏ chiến.công làm đến quan Phó-tông-trấn thành Gia-Định ; năm 
Minh . Mạng thứ 6 (1825) tuổi già xin hưu trí rồi mất. Năm 
Tự-Đức thứ 3 (1870) liệt tự vào miếu Trung-hưng công-thần. 

Phan.oăn.Triệu È x № 

Người huyện Bảo-An ;khi đầu trung-hưng ông ứng nghĩa 
tòng chỉnh, có nhiều công trạng, làm đến Tiền-dinh Ðỏ-thống-chể., 
Năm Gia-long thứ 2 (1803) ông bịbịnh mất, được liệt tự vào miču 
Trung-hưng công-thần. 

Lê-oăn Đức # > & 

Người huyện Bảo-hựu, đậu Cử- nhon khoa Quí-dáu (1813) 
niên-hiệu Gia.long 12: có tài năng làm việc ; khoảng năm Minh- 
Mạng làm trong triều rồi ra ngoài quận, lần lên chức Hiệp. 
biện đại học-sỉ, lãnh Lë-bó Thượng-thơ, phong Ân-quang- tử. Nói 
tóm lại, ở Bắc ông dep loạn nghịch Vân, ở Nam bình được nam- 
phi, quản-công hoạn-phồ hiền hách huy hoàng, được chạm tên 
vào bia Võ-công. Đầu niên.biệu Thiệu.Trị sung chức kinh -lược 
Nam-kỳ rồi bị binh mất tại ly-sở, Triều.đình lấy làm thương tiếc 
ban tặng rất hậu. 
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Ngugén-Ván-Trong 6 x. tł 
Người huyện Báo huu, xuất thân vũ-biền, theo việc 
nhung ngũ, dep yên thồ-phỉ, thâu phục Phiên-an, có. công lao 
nhiều lần гб rệt; làm quan đến Ly-quân Đô-thống-phủ Chưởng 
-phủ-sự, lãnh Tông-đốc ở Định-biên, được phong tước Hoằng- 
trungbảá 2 А t. 
Nguyễn-Văn-Hạnh w, х + 
Người huyện Vinh.binh, khi đầu trung.hưng, ông theo 
nhung ngữ có công lao rỏ rệt, làm đến Cai. Năm Minh-Mạng thứ 


9 (1828) kinh lược biên-vụ Nghệ.an, rồi mất tại ly sở, được truy 
tặng Thượng hộ-quân Thống-chế. 


Nguyễn-Văn-Tồn к, x # 
Người huyện Vĩnh-binh, khi đầu trung-hưng theo nhung- 
vụ, cai quản một đồn binh đề đi tuần phỏng, sau mất tại chỗ, 
được tặng Thượng-hộ-quân Thống-chẽ. 


Nguyễn-Văn-Chử w. > j 

Người huyện Duy-minh, khi đầu trung-hưng theo việc 
nhung-hàng có công, làm đến Minh-Vũ Vệ-úy. Năm Tân dậu (1901), 
trận đánh ở Qui-nhợn ông bị tử.-trận ; tặng chức Chưởngcơ, liệt 
tự vào miču Công-thần ở Bình-định. 

Nguyễn-VănSửỬ k X t 

Người huyện Bảo-hựu, khi đầu trung-hung theo nhung- 

vụ có quân-công, làm đến Thầncông Vệ-úy. Trận đánh ở Qui. 


nhơn bị trận vong, tặng chức Chưởng-cơ, liệt tự vàomiếu công. 
thần ở Bình.-định. 


Nguyễn Văn Khoa w, х + 
Người huyện Vỉnh.bình, khi đầu trung-hưng theo nhung. 
vụ có quân-công, làm đến Chấn.đạt-vệ Cai-cơ. Trận đánh ở Qui- 
nhơn bị trận vong ; tặng chức Chưởng-cơ, liệt tự vào miếu Công- 
thần ở Bình.định. | 
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Phan-Văn-Nghị $£ x  # 

Người huyện Vỉnh-trị ; khi đầu trung-hưng theo nhung.vụ 
có công, làm đến Cai-cơ. Trận đánh ở Qui-nhơn bị tử trận, tặng 
Chưởng-cơ, liệt tự vào miču Công-thần ó Binh-dịnh. 

Уд-Үйп-Оп K х Ж 

Người huyện Bảo-hựu ; khi đầu trung.hưng theo nhung-vu сб 
công, làm đến Cai-cơ, Trận dành ở Qui-nhơn bị tử trận, tặng 
Chưởng.cơ, liệt tự vào miču Cong-tiần ở Bình-định 


Nguyều-Văn-Chúnh # < $. 

Người huyện Bào-huru, khi đầu trung-hưng theo nhung.vự- 

hằng lập chiến.cong : làm đến Tiên-phong tả-hiệu Cai-eơ, Tròn đánh 

ở Qui-nhon bị шап vong, tặng Chưởng co, liệt tự vào miču 
Công-thần ở Binh-định, 


Dăng- Văn Phụng # x Ж, 

Người huyện Bäo-hwu; khi đầu trung hưng làm Cai.cơ, 
từng theo hàng trận lập nhiều chiển-còng. Trận đánh ở Qui-nhơn 
bị tràn. vong, tặng Chướng.cơ, liệt tự vào miếu Còng - thần Bình - 
định. 

z 
LIỆT-NỮ я + 
lẻ-lh- Phủ ФО K % 

Người huyện Vinh.binh: 18 tuôi lấy chóng là Phạm-Văn- 
Đạo, sinh một con gái, Đạo bị bịnh mất; khi ấy thị 20 tuôi, nuôi con 
thủ tiết, khong chịu саї-дїй. Năm. minh-Mang thứ 11 (1830) được 
sinh thưởng, 

liên.Thị. lánh # X + 

Người huyện Vĩnh.bình: соп gái người Tàu, 19 tuổi gå 
cho Chàu-Đức-Thành, chưa thành-hon mà Thành chết: thị tới 
chịu tang chế 3 năm, sau có người hào phú hằng đến cầu hon 
mà thị kiên-chí khong chịu cải tiết. Năm Thiệu-Trị thứ 6 (1846) 
được sinh thưởng. 


лды. сы 


THÔ SÁN + # 


Loại lúa : 
Tào túc 4 g 
Y đông túc 3 A Ж 


Điều пао те ЁЁ f< £ lún mỏng chim 


Hương biều như пу # #4 : nếp bàu hương 


Lap nhu x. 45 

Thân nhu ж Ж : nếp than 

Hoàng thúc й 3 : (2) Вар vàng 

Bach thúc b R : báp nëp 

China z Ak : mè (ving) 

Hắc ma = Ж г më vừng đen, 

Hoàng lương ў ж : hột kè vòng 

Y d; 4 B : hót bo bo 
Loqi dau 

Hoàng đậu ж ú. : đậu nành. 

Hắc đậu E а : đậu den 

Luc dàu # 2 dàu xanh 

Biën dàu Š% š : đậu ván 

Trợ đậu Ж ж đậu айа 

Đao đậu 7 8 : đậu đao hay đậu rura 


Trưnha đậu Ж f ø : dâu nanh heo 
Hương đại đậu & 3 š : (9) 


Logai khoai 


Cmn vu + # : khoai про! 
Lạp vu m $ : khoai sàp 
Xich vu + 3 : khoai 40 
Từ vu # 3 : khoai từ 
Thủy vu ж 4 : khoai nước 
Hó vu Ж, # : khoai him 


(1) Theo tự điền Tàu chữ này дос là Noa hay là Nhuyễn song ta 
quen đọc là Nhu vậy xin để theo âm Việt cho dễ biểu. 
(2) Khang.Hy tự-điền gọi thúc R là loài đậu mà Đại-nam nhứt 
thống chí về Thừa-Thiân thì gọi là loại bắp. 
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Bach vu b ž khoai tráng 
Tử vu + ж khoai tía 
Thự dự 3 Ä khoai mài 
Nha thự fF 3 : Khoai nưa 
Phiên thự $ š khoai lang 
Loại dưa 
Đông qua A ч : Ы đao 
Tây qua 9 М : dua hấu 
kim qua Аһ М : Bí Ú 
Hoàng qua Ж М : bi ngô 
Hồ qua Ай мМ dua bà cai hay dưa chuột 
Xich qua + f : dua dó 
Ty qua 4 Ж : trái mướp 
khó qua 3 f< : mướp đẳng 
Hồ qua & fs : mướp hồ 
Loại rau 
Khương š gừng 
Thông kA : hành 
Giới й : cü kiệu 
La bặc # 8 : cù cải 
Mục túc 3% š rau muống 
Phù x ; trầu 
Loại quả 
Ba la mật жх # Е quà mit 
Quất ж quà quít 
Chanh # quå chanh 
Trục 4% : quà bòng hay bưởi 
Nam trân # Ж : quả lòn bon (ở Mỹ) 
Phật thậm ` Ф 48 ; quả dâu, -lung) 
Phật đầu lê # A R quả mảng-cầu 
Dương đào 4 ж quả khế 


Thô lý + $ quà mận 

Thạch lựu £ K : qua lựu 

Vô hoa quả & L g quà vå 

Hiệp hoanđậu & # š @) 

Da Ж : dừa 

Mong T : хоај 

Ba tiêu B * : chuối 

Mộc qua + Ж ; thu đủ 

Xú lê + 8 : quả bình bát 

Toan tâm HÀ H : (?) 

Тап lang Ж 1# : cau 

Nam mai tử бф % + : quả mü u 
Loại hoa 

Lan À hoa lan 

Cúc # : hoa сіс 

Qui Га hoa qui 

Liên # ; hoa sen 

Tường vi 3 & : hoa tường vì 

Giáp trúc dào АЯ f + : hoa Trúc đào 

Mạt ly £ Ж : hoa 1ài 

Hoàng mộc bút Ж Ж Ж : hoa mộc bút vàng 

Thanh mộc bút ý + Ф mộc bút xanh 

Dã mẫu đơn 4 jk + : hoa trang 

Mộc cần + # : hoa bụt 

Kim phụng 4+ Ж, : hoa móng tay 

Hồ điệp M + : hoa bươm bưởm 

Kê quan + 4 : hoa mào gà 
Loại thảo 

Bồ 8 : lác 

Lư Ж : lau 

Gian = : bói 

Mao + tranh 

Trúc tt tre (tre ràn, tre gai, 


tre đặc ruột, tre rỗng ruột). 


Loại mộc (cây ) 


Nam mai © 1 : mù u 


Thùy liêu + ж : thủy liễu 
Qui mộc ж k ; cây qui 
Thiết mộc 4k + :cây lim 


Loqi mâu 
Thủy đằng Ж ; mây nước 
Trạch đẳng j3 Ж ;mây rừng hay mây chà-dằn§ 


Loqi thuốc 


Lọc nhung ж # : nhung nai 

Qui bàn &, 36. : mai rùa 

Liên tử # + : hột sen 

Huong phù #$ # : cù gấu hay có cú 
Xương bö КЕ : xương bồ 

Bạc hà & à : bạc hà 
Hoắchường & # : hoắc hương 

Uất kim Ф £ ; cù nghệ 


: vị thuốc 


Ф 
Lô khoái ЖЖ 

# +4 :chùm gởi trên cây dâu 
Я 


Tang ký зіп Ж 

Thương nhỉ tử £ 5 ké đầu 

Ngải diệp x # : lá ngải cứu 

Tử tó se ak : Tử tô hay tia tô 

Nam tỉnh 5 Я. ; cü гау 

Bán hạ + + . bàn hạ 
Hóa-hạng : 

Bach g : lya 

Dö ж : vài 

TY “#4 : tơ 

Nhự Ж : bóng 

Ma bi để. Ж. : chỉ gai 

Si bi ® m : vỏ dai 
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Tich B : chiếu (ở thôn Án.tịch) 
Tầm bi каа ? 
Binh lang ‡ Җ : hột cau 
Thanh do diêm # b 8# : muối thanh do 
Hàm để, : mắm 
Càn hà $t, 38. : tôm khô 
Mã Ж : дао 

Сар lệ ngư # bk & : (о) 

Үёп oa КЕ : уёп sào hay ó chim уёп 
Hồ да t (1) 3 ж F ; con duón 

Loại cầm 

Thủy kẻ ж Ë : gà nước 

Tiêm áp 8 26, : VỊ xiêm 

Hải nga 33 4 : ngóng biển 

Không tước ЖЖ : con công 

Giả tước š Ж : chim mia 

Gia thước k Ж : chim khách 

Chi thước 59 #6, 

Ngưu thước + Ж : chim cưởng 

Gia hạp * & : bồ câu hay chim nhà 
ТЬ hap + 6 : cu đất 

Thanh һар. + % : cu xanh 

Yến A : chim yën 

Nhan f : chim nhan 

Phü f, : Vit nước 

Âu LA : chim âu 

Điều Š : chim 

Lộ $ : CÔ 

Hoàng oanh $ £ : chim vàng anh 

Áp thuàn #?, 35 : chim cút 


(1) Hồ-da-tử đã có nói trong mục thổ sản tỉnh Định-tường 
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Lô tử a № : chuóng chuóc 
Ty bo šÿ #5 @) 
Phongthố gg % @) 
Báo triều + Ж : chim Ыш bip 
Lào óng Ж š : chim óng già 
Табе thu $ % : chim sói đầu 
Bằngkiu m £ (2) 
Loài thủ 
Tượng £ : con voi 
Hó Ж, : « сор 
Më Ж : « пај 
Lộc Ж. « hươu 
Sơn ngưu ш + : « trâu rừng, 
Tre # ; « heo 
Hồ + : € chồn 
Lai ж : € гаі 
Hầu J : € khi 
Loại cá 

Hoa lè ngwe 2 © á : cá trầu hay cá lóc 
Thu ngư а 5 : са thu 

Quả sơn ngư $ vị 8: cá rô 

Giốc ngư 3 8 : cả trẻ 

Điệp ngu X : Cå Bưởm 
Di ngư ék $. : cà dầy 

Mạn lệngu # #2 а  : cá chinh 

Úc ngư A g : cả úc 

Hoàng thiện $ >š ; con lươn 

Ngạc ngư # 8 : cå sấu 

Mai ngư ж # : cả mai 

Dao ngư 7 š : cá dao 

Sa ngư Z 8 : са nhắm 
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Kê tỉ ngư 

Lý ngư 

Lư ngư 
Diču ngư 
Lăng ngư 
Lô hoa ngư ˆ 
Soát ngư 
Ban tai ngư 
Văn ngư 
Mạn xà ngư 


Thổ diện ngư. #, 


Ngân tai ngư 
Phạn ngư 
Läo ông ngư 
Hải mã 
Thốc ngư 
Xich hà 
Ngân hà 

Hồ hà 
Thanh hà 
Bạch hà 
Thiết hà 
Thà hà 


Sơn qui 
Trạch qui 
Thủy qui 
Chủy 


Biết 
Phong biết 
Hải biết 


йж Á (9) 


я Á : са пау (chép) 
# 2 : Cà VƯỢC 
№ < : (?) 
@ 4 , Cá lăng 
Ж & & . > bông lau 
да : O) 
я JS ã . » má гіп 
вя 10 
& tt А (?) 
wa () 
4 EA > bac mà 
4 kì » Cơm 
+ £ А » ông già 
# É : » ngga 
ж 4 ® 
+ ж tóm dó 
ГА tôm bạc 
Ж, Җ tóm hüm 
+ s= : tòm xanh 
е n : tòm trắng 
4k a : tòm деп 
+ ж : tôm đất 
Loài có moi: 
L #, : гаа núi 
= š : rùa đồng 
k Ë : гда HƯỚC 
+5 rùa ở biên lớn hon 
các thử rùa kia, 
ГУЯ con tranh 
+ Ë : > ba ba 
3 g : tranh biên hay con vich 


Наі ії ж # cua biên 


.. 


Hậu (hay ӧс) # : Con sam. 

Bành kỳ $ Ж - : соп е 

Më loa Ж g : ỐC gạo 

Hạp 2 , SỐ 

Điền loa = #8 : бе loa ở ruộng 
Ban + : соп {гаї 

Ngao 4 : бе ngao 
Tượng nhtloa £ Я # : Ốc tai voi 
Huyết ngao x Җ : sò huyết 
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— ZT. 
(SU C. TRUNO WET] 


Pi zp 
‚ “hưếnH муш, 


Мл Сат; 


BẢN ĐỒ LYC - TỈNH МАМ - VIỆT 


ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ 
TÍNH AN-GIANG =+ = а 


Từ đông đến tày cách 94 dặm, từ nam đến bắc cách 150 
dặm: Từ tỉnh ly qua phía đông đến Tiền.giang giáp giới huyện 
Kiến phong tỉnh Định.tường 48 đặm ; qua phía tây đến giới han 
huyện Hà-cháu, Kiên.giang, Long-xuyên tỉnh Hà-Tiên 46 dăm ; phía 
nam đếu bièn 108 dặm ; phía bắc đến giới hạn 2 bảo Т&п.ап, Bình 
di thuộc Cao-man 42 dăm ; phia đông-nam đến giới hạn 2 huyện 
Vĩnh-binh, Tuân-nghĩa tỉnh VYnh-Jong 196 dăm ; phia tâv-nam đến 
giới hạn tỉnh На-бёп 75 dặm; phía đông-bắc đến giới bạn timh 
Định.tường 26 dặm; phía tây-bắc đến cảnh.giới Cao.man 44 dăm. 
Từ tỉnh đến kinh.đó 2300 dăm. 


x 
PHANDA > + 


Theo thiên.văn, phân dš sau du-qui, # Ж, vị thứ sao 
thuầnthủ # +. 
* 


NIẾN TRÍ DUYÊN CÁCH ж X 2 # 


Nguyên xưa là đất Tầm-phonglong $ M, + của Chân.lạp. 
Bắn-triều đời vua Thế.Tôn Hiếu-Võ Hoàng-Đế năm Đình.sửu thử 
19 (1757), vua nước Chân.lạp là Nặc-Tôn đem dưng, đặt làm đạo 
Châu-đốc. Đời Gia.Long xét đất ấy còn bó tống, mộ dân đến ở 
gọi la Chàu-đốc tân-cương, đặt chức Quản-đdạo thuộc tỉnh Vĩnh. 
long quản hạt. Năm Minh Mạng thứ 13 (1832) chia đất Ấy ra làm 
2 phù: Tuy-bièn, Tân.thành và đặt 4 huyện: Tàây-xuyên, Phong.phúủ, 
Đông xuyên, Vĩnh-an (Тау-хоуёп Phong-phú thuộc phủ Tuy-biên, 
Đông-xuyên, Vĩnh.an thuộc phủ Tân thành). Đặt tỉnh An giang, 
đặt một Tồng đốc gọi là Ап.На Tông-đốc, thống trị cả hai tỉnh 
An-giang và Hà.tiên; lại đặt 2 ty Bố và Án Năm thứ 16 (1835), 
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lại lấy đất Ba-thác е, & đặt thêm làm phủ Ba-xuyên, và đặt 3 
huyện : Phong-nhiêu, Phong-thạnh và Vĩnh-định thuộc theo đó. Năm 
thứ 20 (1839) đặt thêm huyện An-xuyên thuộc phủ Tân-thành thống 
hạt. Năm Thiện-Trị thứ 2 (1842) trích phủ Tỉnh-biên và huyện Hà- 
dương của tỉnh Hà-tiên dôi thuộc về tỉnh nầy. Năm thứ 4 (1844) lại 
lấy huyện Hà-ân cải thuộc phủ hạt Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) dẹp phủ 
1ĩnh.biên và huyện Hà-âm đem qui về huyện Hà-dương kiêm nhiếp 
mà thuộc về phủ Tuy.biên quản hạt. Còn 2 huyện Phong.thạnh và Vinh- 
định do phủ Ba.xuyên kiêm.nhiếp. Năm thử 6 (1853) đem huyện An- 
xuyên qui về phủTân.thành kiêm-nhiếp. (Tỉnh näy lãnh 3phủ, 10 huyện). 


Phủ Тиу-Ыёп & & Ж} 

© dong-nam tỉnh thành 27 айт : đông đến tây cách 
105 dăm, nam đến bắc cách 71 dám. Phía đông дёп huyện- 
giới Đông-xuyên phủ Tàản.thành 5 dặm ; phía tây đến huyện. 
giới Hà.châu tỉnh Hà-tiên 100 dăm; phía Nam đến huyện-giới 
Long-xuyên tỉnh Hà-tiên 62 dặm ;phía bắc đến huyện-giớ:i Đông- 
xuyên phủ Tân.thành 9 dặm. Nguyên trước là đất 2 huyện Vĩnh-an, 
Vĩnh-định của tỉnh Vinh long. Năm Minh-Mạng thử 13 (1832) chia 
đặt làm phủ nầy, kiêm-lý huyện Tây-xuyên, thống-hạt huyện Đông- 
xuyên ; năm thứ 20 (1339), cải huyện Phong.phú ở phủ Tân-thành 
làm thống-hạt của phủ nầy. Năm Tư.Đức thứ 3 (1850) bỏ phủ Tỉnh- 
biên, lấy huyện Hà.dương kiêm lý huyện Hà-âm mà do phủ nầy 
-thống hạt, Cộng 4 huyện, 12 tông, 110 xã thôn phường phố. 


Huyện Тау-хтиуёв æ M Ж 

Đông đến tây cách 33 dăm, nam đến bắc cách 71 dăm. 
Phia dòng đến huyện Đòng.xuyên 5 đặm; phía tây giáp huyện 
Hà-duong 28 dặm; phía Nam đến huyện giởi Longxuyên 62 
dăm và phía bắc đến huyện giới Đông-xuyên 9 dặm. Nguyên trước 
là đất huyện Vĩnh.dịnh và thô- huyện Ngọc-luật ở phia tây Hậu- 
giang. Năm Minh-Mạng thứ 13 (1832) mới chia tách ra huyện nầy 
thuộc phủ kiêm lý. Đến năm thứ 20 (1839) đem thô - huyện Ngoc- 
luật nhập vào huyện hạt nầy. Có 3 tông, 38 xš thôn phố bang. 


Huuén Phong -phú ® g Ж 

Ở đông nam phủ hơn 50 dặm. Đông đến tây cách 50 dặm, 
nam đến bắc cách 65 dăm. Phia đông đến huyện giởi An-xuyên phủ 
Tân-thành 6 dăm ; phía đông đến huyện giới Kiên-giang tỉnh Hà- 
tiên 44 dặm ; phía nam đến huyện giới Vĩnh.định phủ Ba-xuyên 3 
dặm ; phía bắc đến 2 huyện giới An-xuyên và Tây . xuyên 62 dặm. 
Nguyên trước là đất huyện Vĩnh-định và thồ.huyện Điều.môn. Năm 
minh.mạng thứ 13 (1832) phân tách ra thì tên huyện Vinh-định cứ 
đề như cũ mà thuộc phủ Tân-thành thống hạt, Năm thứ 20 (1839) 
cải lại tên huyện näy, lại lấy thồ-huyện Điều-môn nhập với huyện 
nầy mà thuộc phủ Tuy-biên thống hạt. Lãnh 3 tông, 31 xã thôn. 


Huyện Hà dương 3 5 Ж 

ở tây nam phủ 40 dặm. Bong đến tây cách nhau 68 dăm, nam 
đến bắc cách nhau 73 dặm, Phía đông đến huyện giới Tây-xuyên 
4: dặm ; phia tây đến huyện giới Hà-châu tỉnh Hà-tiên 24 dặm; phia 
nam đến huyện giởi Kiên-giang tỉnh Hà-tiên 38 dặm ; phía bắc đến 
huyện giới Hà.âm 3ã dăm. Nguyên trước là địa phận huyện Chân- 
thành й x phủ Chânchêm å ж của Trấn.tây. Năm Minh- 
mạng thứ 20 (1839) trích đất 2 huyện Chân. thành và Tây - xuyên 
đặt làm 2 huyện На.Ат và Hà-đương, lai đặt phủ Tỉnh-biên thuộc 
tỉnh Hà-tiên, lấy phía hữu sông Vĩnh-ihanh làm Hà.dương, đặt phủ 
trị kiêm lý huyện Hà-dương và thống-hạt cả huyện Hà - âm. Năm 
Thiệu-Trị thứ 2 (1842) cải huyện Hà-đương ở phủ Tỉnh-biên 
thuộc tỉnh hạt nầy, còn huyện Hà.Âm vẫn thuộc phủ Tỉnh-biên 
tỉnh Hà-tiên. Năm thứ 4 (1844) đồi huyện nầy thuộc phủ 
Tĩnh-biên quản hạt như cũ. Năm Tự.Đức thứ 3 (1850) dẹp phủ 
Tỉnh.biên, đem huyện Hà.âm qui về huyện Hà.dương kiêm nhiếp, 
thuộc phủ Tuy-biên quản hạt. Lãnh 4 tông, 40 xã thôn phường phố, 


Huyện Hà.Âm ў E Ж 
б tây bắc phủ 80 dšm. Đông tây cách nhau 73 dặm, nam 
bắc cách nhau 42 dăm. Phia đông đến huyện giới Tây-xuyên 38 
dăm; phía tây đến huyện giới Hà-dương 25 dặm; phía bắc đến 
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cảnh-giởi Cao.man 17 dšm. Nguyên trước là đất của 2 huyện Тау- 
xuyên và Chân-thành. Năm minh-mạng thử 20 (1839) chia ra đặt 
huyện nầy, lấy р\ма tế sông Vỉnh-tế làm huyện Hà-âm, thuộc phủ 
hạt Tỉnh-biên. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842) cải thuộc phủ An biên 
tỉnh Hà-tiên. Năm thứ 4 (1844) lại cải thuộc phủ Tĩnh.biên. Năm 
Tự-Đức thứ 4 (1851) bỏ phủ Tỉnh.biên, lấy huyện Hà.dương kiêm 
nhiếp huyện hạt nầy. Lãnh 2 tông, 40 xš thôn. 


Phủ Tân-thành # з& Ж 

Ở thiên về dông-nam tỉnh.thành 140 dăm. Đông tây cách 
nhau 61 dặm, nam bắc cách nhau 191 dăm. Phía đông đến huyện 
giới Tuân.nghĩa tỉnh Vĩnh.long 25 dặm; phia tây đến huyện giới 
Phong.phú phủ Tuy-biên 36 dặm ; phia nam đến huyện giới Phong. 
phú 34 dặm; phía bắc đến cảnh giới Cao.Man 162 dăm. Nguyên 
tước là địa phận 2 huyện Vinh-An và Vỉnh.định tỉnh Vĩnh-]ong. 
Năm Minh-Mạng thứ 13 (1832) đặt tên phủ nầy, kiêm lý huyện 
Vỉnh.định. Năm thử 29 (1839; đặt thêm huyện An-xuyên thuộc phủ 
nầy, lấy huyện Vỉnh.định làm thórg hạt của phủ Ba-xuyên, lại 
cải huyện Đông-xuyên ở phủ Tỉnh biên làm thống hạt của phủ 
nầy. Năm Tự.Đức thứ 6 (1853) dẹp huyện An-xuyên đề phủ 
kiêm nhiếp, Phủ nầy có 3 huyện, 11 tổng, 94 xã thôn bang phố, 


Huyện Vinh-an ‡ 5 Ж 

Đông đến tây cách nhau 38 dặm, пат đến bắc cách nhau 
22 dặm. Phía đông đến huyện giới Án xuyên 2 dặm; phía tây đến 
huyện giới Phong-phú ở phủ Tuy-biên 36 dặm; phía nam đến 
huyện An.xuyên 12 dăm; phia bắc đến huyện giới Kiến-phong ở 
tỉnh Định-tường 10 dặm. Nguyên trước là tông Vỉnh-an. Năm Gia. 
long thứ 7 (1808) thăng làm huyện, thuộc phủ Kiến.viễn tỉnh Vĩnh. 
long. Năm Minh.Mạng thứ 13 (1832) trích thuộc về phủ Tân.thành 
kiêm lý. Có 4 tông, 36 xã thôn bang phố. 


Huyện An.xuuên Ж M # 
О đông nam phủ 24 dặm. Đông đến tây cách nhau 48 dăm, 
nam đến bắc cách nhau 46 dặm. Phia đông đến sông tỉnh Vĩnh- 
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long 8 dặm; phia tây đến giới hạn huyện Phong.phú ở phủ Tuy- 
biên 40 dăm ; phia пат đến huyện giới Vĩnh-định thuộc phủ Ba- 
xuyên 30 dặm; phia bắc đến sông tỉnh Định-tường 16 dặm. Nguyên 
trước là địa hạt huyện Уїоһ:ап, Năm Minh.mạng thứ 20 (18:9) 
chia đặt huyện nảy thuộc phủ Tân-thành thống hạt. Năm Tự-Đức 
thứ 6 (1853) qui về phủ kiêm nghiếp. Có 3 tông, 25 xã thôn. 


Huyện Đông-~+uyên » *” # 


Ở tây-bắc phủ 127 dặm, Đông đến tây cách nhau 45 dặm, 
nam đến bắc cách nhau 4l dặm. Phía đông đến huyện giới Kiến- 
đăng tỉnh Định-tường 20 dăm ; phía tây đến huyện giới Tây-xuyên 
thuộc phủ Tuy-biên 25 dặm ; phía nam đến huyện giới Tây-xuyên 
39 dăm ; phía bắc đến cảnh giới Cao.man 2 dặm. Nguyên trước là 
địa phận huyện Vỉnh-định ở phia đông Hậu-giang. Năm Minh- 
Mạng thứ 13 (1832) chia đặt huyện nầy thuộc phủ Tuy-biên thống 
hạt ; năm thứ 20 (1839) cải thuộc phủ Tân-thàah, Lãnh 4 tông, 33 xã 
thôn. 

Phủ Ва-хиуёп е, | Ж 

Ở đóng-nam tinh thành 264 dặm. Đông tây cách nhau 64 đặm, 
nam.bắc cách nhau 122 dặm. Phía đông đến bièn và giáp tinh-giói 
Vĩnh-long 38 dặm ; phia nam đến biên 51 dặm; phía bắc đến huyện 
Phong-phú thuộc phủ Tuy-biên 71 đặm. Nguyên trước là đất phủ 
Ba.thắc của Cao-man. Khi đầu Bản-triều trung-hưng chiếm lấy, đặt 
phủ An......, cho Man.dân lập đồn-điền mỗi năm nạp lúa sưu thuế. 
Năm Nhâm-tỷ, Nặ..Ấn E ї ở Xiêm về, vua đem đất ấy cho lại. 
Năm Minh.Mạng thứ 20 (1885) Phiên.Hiêu (?) là bọn Trà-Long, Nhâm- 
Ty khần cầu đặt quan chức đóng giữ, nên mới đặt lại là phủ Ba- 
xuyên. Khi đầu đặt chức Án.phủ-sứ, đến năm thứ 20 (1839) cho chức 
Án phủ-sứ, mà lãnh việc Tri-phủ. Lại trích địa phận huyện Vinh- 
định chia làm З huyện Phong.nhiêu, Phong-hạnh, Vĩnh-định. Sau 
đem Phong-nhiêu làm phủ kiêm lý 2 huyện Phong.thạnh, Viuh.định. 
Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) giảm bớt quan lại, đem 2 huyện Phong- 
thanh, Vĩnh-định do phủ kiêm nhiếp. Lãnh 3 huyện, 10 tông, 83 
xã, bang, 


== 441. 


Huuên РҺопд-пһіёи ® % # 

Từ đông đến tây cách nhau 21 đặm, từ nam đến bắc cách- 
nhau 54 dăm. Phia đông đến huyện giới Vĩnh.định 5 dăm ; phía tây 
đến huyện giới Kiên-giang tỉnh Hà-tiên 33 dăm ; рша nam đến bièn 
23 dặm ; phía bắc đến huyện giới Vỉnh.định, Năm Minh-Mạng thứ 20 
(1839) chia га đặt huyện nầy thuộc phủ thống hạt, Năm Tự.Đức thứ 
3 (1850) giảm bớt viên huyện, do phủ kiêm nhiếp. Lãnh 3 tông, 17 xã 
thôn, Huyện trị ở thôn An.khánh, nay bỏ. 


Huyện Vỉah định À Ж Ж 


ở đông-bắc phủ 43 dặm, Từ đông đến tây cách nhau 20;dặm, 
từ nam đến bắc cách nhau 71 dăm. Phía đông đến đông tỉnh Vinh- 
long 14 аёт; phía tây đến huyện giới Phong-nhiêu 6 dặm ; phía 
nam đến huyện giới Phong.thạnh 48 dặm ; phía bắc đến sông 
tỉnh Vinh-long 23 đặm. Nguyên trước là tông Vinh-Jinh, năm 
Gia-Long thứ 7 (1808) thăng l.n huyện thuộc phủ Định.viễn tỉnh 
Vĩnh.long. Năm Minh-Mạng thứ 13 (1832) cải thuộc phủ Tân- 
thành. Năm thứ 10 (1839) lại cải thuộc phủ hạt Ba-.Xuyên, Năm 
Tự-Đức thứ 3 (1850) giảm viên huyện, giao phủ kiêm-nhiếp. Lãnh 
4 tông, 19 xš thôn, Huyện trị ở thôn Đại-hữu, nay bỏ. 


ж 


HÌNH THỂ ж 3. 


Đông đến tỉnh Long.tường ; tây đến Hà-tiên; nam giáp đại 
hải; bắc đến Cao-man. Danh.sơn thì có Châu-sum-sơn, Thụy-sơn ; 
đại xuyên thì có Tiền-giang, Hậu.giang. Hình thế tinh thành thì 
phía tả 'có sóng Vỉnh-tế bao bọc, phía hữu có Thuận-tấn ; Châu. 
giang ôm phía trước, Sám.phong bọc phía sau, chân yếu-lộ sông 
Hậu.giang, lam thế nương tựa cho Hà-tièn, Lại có sông Lạc-dục 
cùng huyện Kiến-giang làm thế $ giốc ; sông Vĩnh-an cùng sông Tiền- 
giang lam thế sách.ửng cho bên trong.Trọng.hiềm thì có 2 bảo Tấn-an 
và Bình.di làm thế hộ vë. Đô hội có 2 xử Vinh-phước, Vinh. M$ 
(Vinh-phuóc tục gọi Sa.đéc, :у #9, Vĩnh.Mỹ tục gọi Ваі Хао). 
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Là chỗ buôn bản đông đúc, đủ làm một nơi hình thắng ở biên 
thùy miền nam, 


w 
KHÍ HẬU 4 # 


Khi trời nóng пус, khí đất nhiều thấp nhiệt; đất Dó hay 
bốc hơi ; tháng chạp đến tháng 3 nắng nóng thạnh hành; sau tháng 
4, 5 dần dần mới có mưa : ban đêm mưa thì ban ngày tanh, ban 
ngày mưa thì ban đêm tạnh. Mùa hạ thường nhiều gió nam, mùa 
dong ít gió bấc mà lại càng ít gió tây. Không có mưa dầm, gió 
không trốc cây. Tháng 2 mới có tiếng sấm. Sau khi lập-đông chưa 
biết lạnh. Sắc nước hơi đục; mỗi ngày dêm có 2 lần nước lên nước 
xuống. Tháng 8, 9 thạnh mưa, lụt tràn, nước chảy mạnh gấp Khi 
nước lên bị nước lụt tống xuống, thì nước trào lên không được. 
Thồ.nhơn có câu : < giang lưu xà vỉ đoạn, уй đả phật đầu Khai > 
(nước chảy đứt đuôi rắn, mưa dành vỡ đầu phật, ý nói nước chảy 
mạnh mà mưa cũng ай vậy. Qua tháng 10 hết lụt thì con nước lớn 
ròng mới phân minh. Nông - vụ muộn lắm là tháng 6, 7 gieo 
mạ, thảng 11, 12 cấy, tháng 1, 2 gặt. Qua tháng 3 là việc nông 
rảnh xong, bắt đầu trồng dưa. Tháng 4 bắt ốc gạo ; tháng 7 tìm 
bắt 15 опа; tháng 19 bắt tôm xanh. Ấy là thời hậu các vật ấy mới 
sinh sản vậy. Ở huyện Hà-dương, Hà-âm và Tây-xuyên thỉnh thoảng 
có lam chướng. 


x 
PHONG TỤC ø £ 

Sỉ chuộng thi-tho, dân siêng cày ruộng, dèt vải ; nông thương 

đắp đổi kỹ nghệ tầm thường ; nữ.công duy có huyện Vỉnh.an khá 
hơn. Sï-hạnh thì huyện An-xuyên thắng hơn, nhiều người hào phóng ; 
tập-thượng xa hoa, y-phục ưa sắc đỏ ; tật.bịnh tin dùng đồng bóng, 
có khi dùng phù pháp của Cao-nam, Đồ.bà ; tang.tế dùng xen cả 
đạo Nho và đạo Thích, Cầu đảo thì chuệng hát xướng, hoàn-nguyện 
việc gì thì hay thắp thiên-đăng ©) ; hôn-nhơn thì làm rễ trước rồi sau 
mới cưởi; sinh.lễ riêng dùng con heo Hải-nam (tức heo không được 
toàn sắc). Người Hàn người Thà chung lộn nhau, bèn nào giữ tục 


bên ấy. Phong tục người ТҺО thường năm đến tháng 3 sửa lều-trại; 
sắm hoa quả hương đèn đến cúng nơi Chùa Hồ, Về sau, 3 ngày hội 
nhau ăn uống đánh cầu, gọi là ăn mừng năm mới, cũng như 
người mình mừng lễ Nguyên - đán vậy. Tháng 8 rước nước 
tháng 10 đưa nước (tháng 8 hội cả ghe thuyền đi nước Hồ.tắng 
3 ý bơi gấp đến sông Tam-kỳ, đánh trống đất, gày hồ-cầm, 
xong rồi buông chèo giao tiếp cùng nhau một hồi rồi giải tán, 
gọi là lễ rước nước > tháng 10 cũng làm vậy, gọi là lễ đưa nước 
(tức như người mình nói : lụt đến, lụt lui vậy). Đến như ngôn ngữ 
thì dùng xen cả tiếng đường nhân (tiếng Tàu) và tiếng Cao.man, (1) 
* 
THÀNH-TRÌ ж > 


Tỉnh thành An.giang chu vi 362 trượng, cao 9 thước, có 3 
cửa : tiền và tả, hữu. 4 mặt trồng tre ; hào sâu 6 thước. 
Ngoài hào có sông gọi là hộ-hà, bờ đê cao 2 thước 7 tấc. Ở địa 
phận huyện Tây.xuyên, nguyên trước đó là bảo Châu.đốc, đắp 
năm Gia-long thứ 15 (1816). Năm Minh-Mạng thứ 13 (1832) đặt 
làm tỉnh-trị, năm thứ 15 (1834) bổ chỗ nầy lại lấy chỗ phía đông 
bảo ấy xây đắp thành đất, 


Phủ-trị Тиу-Ыёп & # ЖЯ % 

Chu vi hơn 50 trượng, rào tre, ở thôn Mỹ-đức huyện 
Tây-xuyên. Nguyên trước ở thôn Chàu-phú, năm Thiệu.trị thứ 4 
rời qua chỗ nầy. 

Huyện-trị Phong phú % Ж Ж Ж% 

Chu vi 50 trượng, trồng rào tre, ở địa phận thôn Tân-an, 

Nguyên trước là huyện trị Vỉnh.định, nay dùng làm huyện trị P.P. 


(1) Tiếng nói của Đường-nhân : như quát~mải gọi là <), (2), tiếp tạ gọi là xá 
phốc + F, tải X gọi là bốc chài F i4; đổi trừ gọi là Æ (2). Tiếng nói 
người Cao-man như qua sông gọi là tần long #@ Ж, chủ-sự gọi là tầng-kháo 
Æ Ф, bao nhỏ gọi là ‡# =Ë, đối trừ gọi là ngữ 3- 


ca? 


Huyện trị Hà.dương 3 5 Ж 
Chu vi 54 trượng, đắp đất, bốn mặt có hào ; ở địa phận 
thòn An.thạnh. Nguyên năm Minh.Mạng thứ 20 (1839) cất ở địa 
phận thôn Hưng.nhượng đề làm phủ trị Thạnh.-biên ; qua năm Ty- 
đức thứ 3 (1850) bỏ phủ, rời qua chỗ nầy (thôn An.thạnh) làm 
huyện trị, 
` Phủ trị 7n hành ү W Ж з 
Chu vi hơn 50 trượng, rào tre, ở thôn Vĩnh-phước huyện 
Vĩnh.an. Nguyên trước là huyện-trị Vỉnh-an ; năm Minh-Mạng thứ 
13 (1832) đồi làm phủ.trị. 
| Hugện trị Đông Xuyên $ л % š 
Chu vi 50 trượng, rào tre, ở địa phận thôn Long-son, làm năm 
Minh-Mạng thứ 13 (1832). 
Huyện trị Án-Xuyên + M Ж ⁄ 
Châu vi 50 trượng, rào tre, ở địa phận thôn Tân-hộ, cất 
năm Minh-Mạng thứ 20 (1839). 
Phủ thánh Ba-xuyên е, | # 1# 


‚ Chu vi 200 trượng, cao 3 thước, có З cửa,,4 mặt có hào, 
ở địa phận thôn Hoa.m$ huyện Phong-nhiêu, đắp năm Minh.. 
Mạng thứ 17 (1836).. 


+ 


HỌC HIỆU $ ж 


Tinh hoc An-giang + ж 4 # ở phía tây tinh thành, dia 
phán thôn Tây-phú. Сй năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842). 


Phủ học Tân-thành # ж J$ # ở phia đông phủ trị, địa phận 
-thôn Vĩnh-phước ; cất năm Minh-Aïang thứ 13 (1832). 


Huuện học Đông Xuyên # л & # 
Ở phía đồng huyện tii, địa phận thôn Long-sơn, Cất năm 
Minh-Mạng thứ 18 (1837). 
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Huuén học Ап.Хиуёп + Mn K $ 
Ó phía đông huyén-tri, địa phận thôn Tân-hộ ; cất năm 
Minh.Mạng thứ 20 (1839) 
x 
HÓ EHÀU # < 
Năm Minh.Mạng thứ 13 (1832) ngạch hộ dinh là 25.645 
người, пау còn 15065 người, 
x 
ĐIỀN PHÚ G # 
Điền thồ 88.336 mẫu, ngạch trưng thuế lúa 55.660 hộc, thuế 
tiền 121.471 quan, thuế bạc 2.421 lượng. 


x 
SƠN XUYÊN „ n 


Thuy Sơn % № 


ở phia nam huyện Tây-xuyên 71 dặm: cao 20 trượng, châu 
уі 11 dặm rưởi, sườn núi cao lớn nguy nga, cây cối xanh cao 
cô kinh. Có Hương-khê phía tây chẩảy vào Thụy-hà; phía tây-nam 
có Bửu-sơn cao 7 trượng, chu vi 1 dặm rưởi. Nước khe ngọt, đất 
phì nhiêu, cỏ cây xanh tốt, dân cư ở quanh theo núi. Năm 
Gia.Long thứ 17 (1818) Trấn.thủ Vĩnh-thanh là Nguyễn.Văn.Thụy 
и, +14 đào mở sông Thụy.hà, khi đào xong họa đồ bàn dung lên, 
Vua thấy bờ phía đông sông cỏ núi gọi là Khâu-sơn bèn cho tên 
là Thụy-sơn đề biều dương công lao của ông Thụy. Có cất miču sơn 
thần ở chân núi, dựng bia đề 2 chữ < Thụy.sơn 3% J > thật lớn, 
đề làm kỷ niệm, 


Hoa-thê sơn % ж vì 
ở phía nam huyện Tây-xuyên 61 đặm : cao 30 trượng, chu vi 
13 dặm, cách phía tây Thụy-hà 18 dám rưỡi, Núi cò 3 chóp đứng, có cây 
có-thu xanh mát, cấm người đốn chặt, Mặt trước có chằm bùn lầy. 
Trấn.thủ Vỉnh.thanh là Nguyễn-Văn Thụy nhân đó đào rộng ra 20 
tầm đề cho ghe thuyền đi thông được. Dân Cao-Man ở rải rác 
theo đường trong rừng núi đề đánh cá hoặc săn bắn kiếm lợi. 
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Chám-chiếu sơn 4 B vụ 


© phia bắc núi Hoa.thê 2 dăm : cao 12 trượng, chu vi 5 dăm. 
Đứng giữa đầm lớn, hình như ngọc châu tròn ở trong tráp đem 
trưng ra giữa đầm, cảnh tri rất đẹp có thể cho vào họa. 


Trà.nghinh-sơn 3% ж vụ 
Ở рма đông bắc núi Chàm.chiéu 1 dăm, cao 10 trượng, chu 
vi 5 trượng. Cao tròn mà khuất khúc ly kỳ ; có suối trong ; tre, cây 
гаш rạp, nhiều cầm thú lần пар ở trong. 


Tượng-sơn # và 
ó đông-bắc huyện Hà-duong 31 dăm, vë phia đông bờ sông 
Vinh.të : cao hơn 8 trượng, chu vi 3 dặm, ấy là một núi trong sô 7 
núi ở vùng nầy. Hình núi lồi lóm có đầu có tai minh bạch ; cây 
cỏ tươi tốt, duói có đá thủy-tinh Ж £ ÆA. 
Тӧ-ѕоп š vh 
Ó tày-nam huyện Hà-dương 17 dăm: là một пі; trong số 7 
nủi ở vùng nầy, phía tây núi có miếu thờ Thủy-thần, 
Сат.ѕоп # vị 
Ô tây-nam huyện Hà-dương 16 dăm: Thế núi cao ngất, cây 
cối tươi tốt; là một núi trong số 7 núi. Vì núi cao nên ít người 
đi lên đến chót, 
Tốlsơn sẽ vị (hay Tụy-sơn) 
б tây nam huyện Hà-dwong 8 dặm : cao 6 trượng, chu vi 
một dăm. Gò đống cong tròn гат rạp cây cổi. 
Ốc.nhaâm (Һау nhấm) son j ж dị 


Ở phia tây huyện Hà-dương, tiếp liền núi Tượng.sơn. một 
núi trong số 7 núi. 


Nam-pi-sơn ф А ù 
ở phia nam huyện Hà.duong 24 dặm: cao 30 trượng, chu vi 
hơn 8 dặm. Ngọn pủi сао ngất,có cây xanh гат tươi tốt, có lệnh 
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căm không được đấn chặt, Nơi đây hùm, beo, nai, hươu thường ra. 
Theo chỗ khe sâu cây tốt có những khách ап dật ở miền 
núi дёп làm nhà cây ở theo chân núi, Đây cũng là 1 núi 
trong số 7 núi, 


Châm. biệt sơn 4 3] 4 
Ở phía bắc huyện Hà-dương 5 đặm: cao 20 trượng, chu vi 
6 dăm, quay mặt về nam, lưng về phía tây, đứng riêng bên Trao- 
khẩu không liên lạc với núi nào. Hình thế nhỏ mà có vẻ tự-cường, 
địa.vị thấp mà không chịu khuất phục, có khí cốt lỗi lạc, nên gọi 
tên ấy. Cũng là một núi trong số 7 núi. 


Nhân-hỏqđ sơn A + vụ 
ở đông nam huyện Hà-dương liền với núi Nam-vi. Cũng là 
một núi trong số 7 núi, tục danh núi Rạng cháy жу 3# ш. 


Đùi-lốnsơn & $ N 


Ó phia nam huyện Hà.dương 30 dặm : cao 50 trượng, chu vi 
20 dăm dư ; ở về phía đông-nam sông Vỉnh-tể, tây-bắc sông Thụy-hà, 
hình như cái đài cao, nghiễm.nhiên ở về cung thìn-ti, nên gọi 
Đài-Tốn. Cách phía đông núi Ngấtsâm Z Ą hon 10 dặm. Núi 
cao đột ngột, sinh sån các loại trầm.hương, tốc-hương, súc-sa, cây sao 
giáng hương, thông, tre. Cây cối tươi tốt, có đường cong queo thông 
trong núi sàu, dấu người qua lại, gần nơi đồng ruộng, xa có bến 
nước, kể cày cấy người dành са, chia từng loại ở nơi chân núi, 


ThV¿.Sơn K £ vụ 
ó đông nam huyện Hà-duong 15 айаш. 


Ba Xủi sơn C) ж % L 
Ó phía đông huyện Hà-duong 5 dặm, cao 10 trượng, chu 
vi 11 ат, hình như bông phù dung gắn dinh liền vào. O phia 
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bắc núi Ngất-Sum, cách đông nam trung luu sóng Vỉnh.tế 15 
dặm. Đồi núi cao vọi, hang đá u mù, cây cối cao to, các loài 
cầm thú thường đi ra vô từng đoàn, Trên chót núi sån cây mầẩ-vỉ, 
lưng sườn núi sån thứ súc-sa (một loài với sa-nhàn). Có những 


2 


nhà tranh giậu ván vây xung quanh ở dưởi núi, 


Ca-lích sơn ®& ++ vụ 


© phía bắc huyện Hà đương 12 dặm, bờ phía đông 
sông Vinh.të cách đông nam Trạo.khầu # w 3 dặm: cao 10 
trượng, chu vi 7 đặm, Núi đứng một mình, cao lên hình như 
cây long. Phía đòng ngỏ xuống bình. điền, phía tây ngó xuống 
hồ ao; người Hán người thô cầy cấy, chăn nuôi, chài câu chung 
quanh chân núi, 


Nam-Sưr sơn % x vụ 


Ò huyện Hà-dương, cách phia đông nam Trạo-khầu 2 
dặm rưởi, ở phía nam Ca-tích-sơn. Cao 8 trượng, chu vi 2 dặm, 
đứng chon von trên hồ, hình như một đống vàng, ngó vẻ 
nghiêm trang thanh tú. | 


Khé-liép-son J OK vì 
Ở huyện Hà-dương, cách phía đông pam Trạo-khâu 5 
đặm : cao 3 trượng, chu vi З айт, tòng trúc chen bóng, nai 
hươu lần núp ở trong. Chân núi có ruộng nương; lại có chằm 
ao dành cá, nên nhân dân muốn sinh lợi thường qua lại núi 
nầy 
Ngấãt-sum.sơn у À мш 
Ở phia bắc huyện Hà-dương 12 йт : cao 40 trượng, chu 
vi 13 dặm. Núi chạy uốn cong mà dài, зё cánh 16 đầu hình như 
con tường.loan phi-phụng vậy. Đứng đối vời núi Ba-xùi Ж 3%, 
cách bờ đông-nam trung lưu sông Vỉnh.tế 13 айт : Хеб hö ôm động 
đứng giữa chon von. Trong núi có sån trầm hương, sa.nhân, giáng. 
hương, cây sao, cây đào, cây lý, cành nhánh trùng điệp chen 
chúc cùng nhau; lại có khe suổi trên eo núi chảy xuống quanh 
.. 


со tràn lan. Nhân dân ở nương theo chân núi thành làng 
thành phố, đủ làm một nơi chợ núi đông vui. 


Chân sâm-sơn À Æ vụ 

ó `phía nam huyện Hà-dwong 10 däm, cách bờ tày-bšc trung 
lưu sóng Vinh.të 10 dăm: hình núi như hoa sen cắm trên mặt 
đất, ghềnh núi chênh vênh, đồi cao hố thấm gập ghềnh ; thường có 
tuyết đọng dày nhấp nhoáng trông như mỏ bạc, ấy là do 
vượng khi của núi kết tụ lại. Thỏ sẵn thì có giáng.hương, bạch 
truật, sa-nhân, cây sao vànhiều vật quí báu. Người Tàu và người 
Cao-man làm nhà ở tiếp nhau, lập thành thôn ấp chợ quản dë 
thu lợi núi rừng song hồ, 


Thám-đăng sơn Æ Æ vì 
ở phia-dóng nam huyện Hà-dương 9 dăm, phía đông núi 
Chân-sâm, cách phia tây mạt.lưu Trạo.khầu độ 1 айт, Núi nầy 
đất đá lóm chởm; tre trúc rậm rạp. 


Đại-bàđê¿ son k $ Ж vụ 
Ò phia nam huyện Hà-dương 20 dặm, đông nam núi Chân- 
sâm, cách bờ phía tây bắc trunglưu sông Vỉnh-tế một dăm, 
Sườn lớn, chóp cao, gành treo, hố thấm, có những thông ire và cây 
cỏ xanh tốt.Sơn.dàn đến làm nhà ở theo chân nủi, 


Tiều-bả-đê sơn b # {& vụ 

© tây-nam huyện Hà-duong 18 dặm : núi cao mà nhỏ, cong 
mà đài, ở phía tày Đại.bà-đê.sơn, cách bờ phía tây trung-lưu sông 
Vỉnh.tế nứa dăm, 

Tiềngiang ў = 

Ở địa phận huyện Đông-xuyên, Sông nầy phát nguyên 
ở sóng Cửu.long Trunghoa chảy qua nam đến Nam.chưởng, 
Vạn-tượng làm sông Khung. giang, nước đục ; lại chảy qua 
phủ Sơn.bỏ , жй (Cao man), có cài thác dài 10 dăm, 
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ghe thuyền đi không thông уй giòng sông dën đây nước hoi trong, 
Lại chảy qua phủ Nam-vang làm sông Nam.vang, röi xuống phia 
đông-nam ngang qua tỉnh hại, Bờ phía nam làm giới hạn cho tỉnh 
hạt, bờ phía bắc làm giới hạn cho tỉnh Định-tường. Trong giòng 
sông có những châu (bãi cát) Long-sơn, #, ч Tản-côn-fu 4 vụ sử 
ĐÓ.bà BH f4 chạy uốn диа ибп lại đến 5 dặm, làm ra cửa sông 
Thuận.phiếm, 9 dăm nữa làm cửa sóng Lễ-công, lại 10 dăm làm cửa 
sông Tú-điền. Giữa sông lại đột khởi gò cát gọi là Dinh-châu, 
Tòng-sơn.châu và Bán-chàu chạy uốn đến 29 dặm làm sông Hội- 
giang ở huyện Vĩnh-an, tắt sang đến sông M-an và sông Tân- 
đông. Qua 42 dặm làm sông Sa-đéc, phía tå là hồi luân thủy Tiên- 
phố, phía hữu là bãi Phụng-nga. Lại qua 22 dăm thẳng đến cửa 
sông Cần-thơ, sóng Хһа-рап đến sông An-thuận rồi chảy vào giới 
hạn tỉnh Vĩnh.-long. 


Tán giang % ;+ 

Ở рііа tày huyện Đông-xuyên 14 dặm, là phia пат bờ sóng 
Tiền-giang. Là nơi giỏi hạn cho tĩnh hạt và Cao-Man, Chày về phía 
nam 2 dặm rưởi đến sóng пей ba, chảy về phía dòng 29 trượng, và 
chảy qua tây 18 trượng lại vào hô Cùng, Dàn ta và dàn Мёп ở xen 
lộn nhau nơi dày. 

Тап.сһаи-һа # ж М 

Ở bên cạnh huyện-trj Đông-xuyên, Đường song từ Tàn-chàu- 
bảo ở Tiền-giang thông đến Chàu-giang-thủ ở Hậu-giang, đài hơn 550 
trượng ; đầu trên rộng 6 trượng, đầu dưới ròng 3 trượng, sảu trên 
dưới 9 thước. Năm Thiệu-Trị thứ 3 (1843) khởi đào, nhà vua cho 
tên là Long-an-hà, sau đồi lại tên này. 

Thuận phiếm thượng khầu ж A Ł v 

Ở phia đông-nam huyện Đông xuyên 58 dặm; thượng-khẩu 
(miệng trên) tức là bờ phía nam sóng Tiền-giang, rộng 4 trượng, 
sâu | trượng, chảy qua рша nam 13 dăm, Hạ-khần (miệng dưới) 
thòng với sông Hậu-giang, 
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L2-cóng-giang # > 2 

Ở phía nam huyện Đông-xuyên 72 đặm: thương-khầu của 
sông rộng 4 trượng, sâu 8 thước, phía trước có bãi cát nhỏ cũng gọi 
là bäi Lễ-công, cách phía tày đường cửa song Nguyên-đóng 90 dặm, 
Chảy qua hướng nam 60 dặm rưởi đến hạ-khầu, hiệp-lưu cùng sông 
Hậu-giang. Bờ phia tây có thủ-sở Hùng-Sai cũ. Phía tây thượng. 
khầu sông nầy có đền thờ Lễ-thành-Hầu Nguyễn-Hữu-Kiềng, nhân 
đó dùng gọi tên sông. | 


Tú-diën-giang # ж ; 

Ò dóng-nam huyện Đông-xuyên 77 dặm và ở bờ phia nam 
sông Tiền-giang, rộng 4 trượng, sâu З thước, phia tây-nam thông 
sông Lễ-công là sở tại Chiến-sai-thủ сӣ, Có tèn nữa gọi là Trà- 
thôn-giang. Dọc theo sông có ruộng vườn dân cư, phía sau là rừng 
hoang. Về mùa thu, đông ghe thuyền đi được, qua xuân hạ nước cạn, 
người ta ngăn bờ đề bắt cá tôm. 


Нӧі-ап-діапд # + iz 


ở tây bắc huyện Vĩnh-an 55 dăm, bên bờ phía tây sông Tiền- 
giang. Có tên nữa gọi là Thượng-thuyền cảng đạo к #& Ж Ж. 
Đầu sông rộng 1 dặm rười, sâu 19 trương. Cửa sông đối với bài 
Tòng-sơn và bãi Bán-dinh đề cản gió chướng và ngăn nước хбі;. 
phía nam 55 йат rưỡi đến sông Ngã-ba, lại chảy một đoạn 24 dăm 
rudi đến sông Cường-thành rồi chảy ra Hậu-giang, và phía bắc 
chảy 70 đặm đến song Sa-đéc rồi ra Tiền.giang. 


Мў-ап-дїапа Z # і 
Cách huyện Vinh.an 42 dăm, ở bờ phía nam sông Tiën-giang. 
Song rộng 2 trượng гибі, sâu 5 thước. Cửa sông có gò nôi nhờ, 
sa.bồi nên đất tốt ưa trồng dưa bi. Cách hưởng nam độ 8 däm thì 
đến cùng nguyên, nơi đây gò đất tốt màu, rất ưa trồng đưa, bí, 
khoai, đậu, chè, thuốc. 
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Tán-dóng-giang # Ж} z 


— Ó phía tây bắc huyện Vinh. an 37 dăm, là bờ phía 
nam Tiền-giang, rộng 10 trượng, sâu 9 thước. Noi nầy đất 
ruộng thành thục, dân cư đông đảo, phía trước có đất bùn lóng 
lại làm hộ.sa cho giòng sông, dài 4 dặm, ngang độ 2 dặm, khi 
trào lên lầm lộn đi ghe đến đó hay mắc cạn. Cửa sông chảy 
qua hướng nam 25 dặm đến sông Ngã-ba, chỉ phía bắc chảy 
14 dăm thông đến cái lach mới khai tục danh là mương-đào, rộng 
3 trượng rưởi, sâu 9 thước, chảy ra Tiền.giang, Chỉ phia đông 
chảy vào Châu.đà, Khoa-đà, Bè-đà, ước 30 dăm đến Sa-nhân. 
đà rồi hiệp lưu với sông Sa-đéc, 


Long-phụng.giang # M. ¿= 
ó phia bắc huyện Vinh-an 36 dăm, do nước sông Тїёп- 
giang chây lại : rộng 10 trượng, sâu 7 thước. Khi con nước lên, đi 
thông đến Du.câu, hội với sông Sa-đéc. Hai bên ruộng vườn đều 
thạnh tối, 


Sa-đóc giang J h jz 

Ò phia bắc huyện Vỉnh.an 8 dặm, là bờ phía nam Tiền- 
giang, rộng 21 trượng зћа 28 thước, Sông trong, nước ngọt, 
hai bên vườn ruộng mó mang béo tốt, nhân dân giàu đông. 
Đạo Đông-khầu khi trướa đồn trú ở phia nam, chợ phố liên 
tiếp phia bắc, ghe thuyền tấp пар ; phía tå có bến Tiên, phia 
hữu có bãi Phụng-nga, hình như la-thành hộ vệ, cảnh trí rất 
đẹp. Sông näy phía nam chảy đến Du .câu, Sa.nhàn.đà rồi 
đến Hồi-Oa-thủy phàm 24 dặm: địamạch khần thúc, chảy về 
hưởng đóng, quanh со, giữ được khi đất sinh vượng 
luôn luôn, 


Hồi.oathủ м 2 ж (Nước тойу tròn) 
Ở tây bắc huyện Vỉnh-an 15 dặm, do nước sông Sa.đéc chẩy 
đến, chia ra 3 chế : chể phia nam chảy 10 däm đến ngã ba sông Vinh. 
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thanh, có tên gọi là kênh Cường.uy ; lại chày qua Kỳ-can rồi quanh co 
uốn lượn, tới 27 айт đến sông Cường-uy chảyra Hậu-giang. Chế 
phia tây cũng сһау đến miệng sông Vĩ.h-thạnh chuyền qua ngòi 
Lưu-thủy đến sông Thủ-ô phàm 38 dăm đến sông ngã ba phía tây 
Bình-:hành, rồi chẩy quanh hướng bắc 10 dặm, tắt qua Hội.giang 
ra sông Tiền-giang. Lại chuyền về hướng tây 21 dăm đến sông Cường- 
thanh rồi chảy ra Hậu.giang. Nước chảy xoảy quanh rồi hội 
hiệp về Tiền-giang và Hậu-giang, Lúc đầu trung-hưng vào năm Đỉnh- 
vị (1787) Thế.tồ Cao-hoàng-đế có đồn trú nơi дау đề hiệu lịnh 
các đạo quân, và nhờ địa thế hiềm yếu thu được nhiều chiến công. 
Đây là một nơi hình thẳng, đến nay dân còn ca tụng. 
Thượng Cần.thơ giang khầu кой Ў p а 

Ở dòng nam huyện V†nh-an 4 dăm, là bờ phía nam sông Tiền- 
giang : rông 17 trượng, sâu 12 thước. Chuyên hướng đông qua hưởng 
nam 27 dặm, giòng sông chảy lần đến núi chia ra 3 chế : chë tây 
chåy đến thượng-khầu Thâm.câu rồi chảy ra châu Bào-hốt 2 # 
thông với Hậu-giang. Đối ngạn với sông trấn Cần-thơ, suốt 
đường trẻ cây chàng chit, ghe thuyền khó đi, ruộng vườn thưa 
thớt, người ta mới đến sinh nghiệp. 


Sông Nhamán 3 % Z 
Ở phía bắc huyện An-xuyên 21 dăm, về bờ phía nam sông 
Tiền-giang : rộng lỗ trượng, sâu 13 thước, chẩy qua nam rồi chuyền 
lên tây trễ ra các ngòi nhỏ : Tam.sao, Chàng.trà, Cô.đồ-bà, Cam- 
phù-ly gồm 71 dặm rồi đến Bồn. giang chẩy ra Hậu-giang, Theo bờ 
sông có nhiều ruộng vườn của người Tàu mới khai khàn, 


Sông Anhuận 3% mM = 
ở phía bắc huyện An.xuyên 18 dăm, về bờ phía nam Tiền- 
giang. Có một tên nữa gọi là đường cảng Hạ-thuyền + ## : rộng 10 
trượng, sâu 15 thước Nước sông nầy là từ sông Nha - màn 
chảy qua đông-nam đến ngà ba sông tỉ.h Vỉnh.long: Chỉ phía 
bắc chảy đến sông Long-hồ rồi chuyền qua nam €0 däm đến ngã 
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ba sông kiến.giang. Chi phia đông chê ra làm 2 dà, là An-phú Z $ 
và Lãng.đế 8 ж rồi rút vào Tiền.giang. Chỉ phía tây chảy ra 
sông Trà-ôn rồi hiệp với hậu-giang. Con sông nầy cũng là con 
đường lưn thông bốn ngả vậy. 


Hậu-giang # = 


Ó phía tây-tây bắc huyện Tây-xuyên 8 dặm, phát nguyên 
cũng đúng như Tiền-gianø. Phía đông sông nầy là địa hạt các huyện 
Đông-xuyên, Vinh-an, An-xuyên, Phia tây là địa hạt các huyện 
Tây-xuyên, Phong-phú, Vĩnh.định, Phong-thạnh. Sông nằm giữa tinh- 
hạt. Từ sông Châu.đốc chạy qua đông-nam, bờ phía tây có Tủ-Chung 
giang # & iz, Du-giang ж іс; Irong khoảng nầy có bãi Thåo-mäng 
2 Ж. bãi Cần.chung # 3, bãi Thị.bông Á, #, phàm 50 dăm; thông 
với Đàm giang ; ¿+ đến hạ khầu Thuận-phiếm ИЯ Ú. Lại chuyền 
theo bờ phía tây có Du~đà ж X, Cần đăng.giang ў Ж =, Chắt-cài 
44 48 và Đao-cang đạo y Ж Ñ. Bờ phía đông có Sâm-châu Ж W 
Đàm.đà # Æ, trong có các bãi Năng-cù #, Ж, Cân-đăng ў Ж, 
Sao-mộc ‡š# +, dài đến 38 dặm. Tới hạ-khầu sông Lễ.công Ж 2, 
lại uốn quanh làm bãi Trấn-ba #4 Ж và đến Trảo.-giang Ду ;= làm 
Tảo-châu rồi chia làm 2 chỉ ; bờ phia tây có cảng.đạo Đông-xuyên 
Ж M lại có Lao.đà % > ; bờ phía đông có sông Tiền.trường 
‡* 5, dài27 dặm đến Cường.châu M 34, Lộ.châu $ m, dài 25 dặm 
đến Cường-thành.giang @ 3, ;z. Nơi đây bờ phía tây lại со đà 
ТЫ.бе K %, đà Thốcmục £ w, ở giữa giòng là Thốc.mục- 
châu, Lộ-châu Ж z và Sa.châu у 34, phàm 25 dăm đến sông 
Cường-thành. Lại uốn theo bờ phia tây có sông Bàntăng # #, 
Điều môn £ №], bờ phía đông có Thủy-liễu.đà ж j ж, Quất.đà 
45 ж, Miệt-dà # 26, Lâu đà ÿ ж, Bànđà % ж; ở giữa có 
Bào-hốt. châu з, X% ml; lại cách 25 dăm đến sông Bào.hốt, Lại 
dọc theo bờ phía tây có đà Trà-nục £& s, sông Bình.thủy # + 
và đà Khế đà 22 ж, và bờ phía đông xã Đông.thành-trung thì giữa 
giòng đột khởi Điễu.châu £ 34, Lăng châu : 3 dài 28 dăm rồi 
thông đến sông Cần-thơ, 


Đến đây bờ phia tây có đà Song-dói # J#, đà Du №, đà 
Trâm # đà Bồn ж, đà Trưng #t, đà Sách +. Bờ phia 
đông qua sông Trà-ôn, sóng Tân-dinh, sông Tham - đăng thuộc tỉnh 
Vĩnh-Long.Ở giữa có bãi Vân +, bãi Mê ж bãi Bàn #, 
bãi Tân dinh 2 #, laliệt dài đặc 76 dặm дёп sông Ba-xuyén ; 
lại theo ngay giữa giòng đột khói bãi Hồ chia làm 2 chi: chỉ bờ 
phía đông chày qua sông An.thới, tỉnh Vỉnh.long rồi chày vào biển, 
Năm Minh.Mạng thứ 17 (1836) đúc 9 đỉnh có chạm hình sông nầy 
vào Huyền-đỉnh và năm Tự-Đức thứ 3 (1850) có đăng vào tự-điền. 


Sông Châ-đốc Rk Ж iz 


ở phia bắc huyện Tây-xuyên 28 dặm, là phía tây thượng- 
lưu sông Hậu.giang : rộng 3ã trượng, sâu 4 trượng 5 thước. 
Bờ phía tây có sông Vĩnh-tế chày về tây bắc 19 dặm đến ngã 
ba sông Cầncân # л. Một chỉ chảy thẳng đến sông Cam: 
la và Ngư-giang chảy loanh quanh 47 dặm vào cùng-trạch. Một chỉ 
chuyển về phia tå theo đường kinh сй dài 45 айт vào trao 
khầu Ca-âm % +. Còn giòng chính thì theo từ trạo-khầu 
ấy chảy xuống ngã ba cầu Cựu-têmhuyện Hà.hồ thông qua 
thôn Vĩnh điều giáp tỉnh-giới Hà-tién dài tới 76 dặm, Có một 
chỉ chuyền về phía hữu 20 dặm đến kinh Lănglý @ 88, khi 
nước lớn có thề đi thông qua đà Bình-thiên rồi ra Hậu giang, còn 
giòng chính lại theo từ kinh ấy chảy xuống thông với sông Lư.khu 
Ngu-giang ж Е 4 iz giáp Сао-тап 23 dặm, rồi chảy tán 
mạn ra các ngả đầm, 


Sóng.Vĩinh-lế K $ 3T 


Ở phía tây bắc huyện Tây-xuyên 28 dặm, phía tây sông 
Châu-đốc, bề ngang 7 trượng, 5 thước, sâu 6 thước. Năm Ky- 
mão Gia-Long thứ 18 (1819) đo thẳng từ sau hào Đồn.hữu lên 
phía tây trạokhầu Ca-am đến Kỳthọ 250 dặm rưởổi, đặt 
tên là sông Vĩnh-tế, sai Trấn-thủ Nguyễn-Văn Thụy, Chưởng-cơ 
Nguyễn-Văn.Tuyên nhóm hạt-dân và phiên-dân đào mở; từ 
năm Minh-Mạng nguyên-niên (1820) tói 5 năm mới xong, dải 
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205 däm rưỡi. Từ ấy đường sông lưu thông, từ kế hoạch trong 
nước, phòng giữ ngoài biên, cho tới nhân dân buôn bán, đều được 
tiện lợi vô cùng. Vì thế nhà vua sắc cho quan hữu-tư địaphương 
dựng bia ở bên bờ sông và năm thứ 17 (1836) khi đúc 9 đỉnh có 
chạm hình sông nầy vào Cao.đỉnh. 


Trạo.khầu (1) Ca-âm # ++ š vn 


О giữa sóng Үїп 18 về phia đông huyện Hà-dương 25 йт, dài 
hơn 19 dăm, bề ngang được nửa bề dài, sâu trên dưởi 5 thước, hình 
bầu.dục, miệng cong như hoa sen nghiêng về một bên, Phía nam 
gối núi Ca.âm, các núi Ngất-sum ở về phia đông, các núi Chân-sum 
bọc ở phía tây, tụ khi, kin gió, nước trong, hoa sen nở thạnh, mùi 
hương bay xa trăm dặm, cá tôm nhiều, bắt dùng không hết. 


Đàm-giang $ ` 


ở phía nam huyện Đông-xuyện 45 dặm, bờ phia đông sông 
Hậu.giang : rộng 3 ftrượng, sâu 4 trượng. Phia đông thông với 
sông Ưu-đàm thuộc sông Tiền.giang, ngược giòng qua phía bắc thì 
có 2 bãi Cän-trang ў jÿ và Bàhuyệt Æ Ж nằm ngang giữa 
sông lớn nênthế nước phải rễ làm hai: Chi phía tây chảy 9 dặm 
đến cửa sông Du-giang W ¿x= (có cùng-trạchrộng 1 trượng rười, 
sâu 1 trượng). Chỉ рша đông chảy 3 dăm qua cửa sông Bà.đê 
(сб cùng-nguyên rộng 2 trượng гибі sâu 1 trượng) ; lại chảy 
4 dặm rưỡi nửa đến sông Cần.chung # ¿ë (có cùng.nguyên 
rộng 1 trượng sâu 8 thước) Đến đây 2 chi mới hiệp lưu làm 
một, Hai bên bờ sông có rừng tre trù mật, cây cối ngả nghiêng. 
Người Hản và người Thồ ở chung lộn, khai khần ruộng đất và làm 
nghề chăn nuòi chài lưới, muối mắm, phơi măng khô, đốn tre dë 
bán làm sinh ngiệp. 


(1) Trạo-khầu là vũng bùn lầy. 


= 57: 


Sông Сіп-ййпд W # & 


ở đông-nam huyện Tây-xuyên 37 dặm, bờ phía tây sông Hậu- 
giang, rộng 3 trượng, sâu môt trượng ; chảy về tây-nam 45 dăm hiệp 
lưu vòi sông Thụy-hà, Người Hàn Thồ ở chung lộn, rừng cây vũng 
nước, tri trit liền nhau. 

Sông Thuụ-hà 1 я 


ở đông nam huyện Tây-xuyên 63 dặm, bờ phia tây 
sông Hậu-giang : Nguyên tên là sông Tam.khê = ;# làm càng 
đạo cho Đông.xuyên ; сһау về tây 4 айт rưới đến Ngầ-ba hiệp 
với sông Cần-đăng ;chẩy về tây.nam 59 đặn đến cửa sông 
Lot-lac # A ;từ đó chåy về hưởng nam 57 dăm rưởi đến đất Song- 
khê gần Chânlạp. Nơi đây đất nước hoang-vu mù mit, theo 
đường sông suốt đến Kiên giang đều là bùn có đọng lấp, ghe thuyền 
đi không thông Năm GiaLong thử 17 (1818), vua sai Trấn 
thủ Vĩnh.tế là Nguyễn.Văn-Thụy sửa đường, bắt dàn ta dân và dàn 
mọi 1500 người theo đường sông cü đào rộng thêm ra làm hơn một 
tháng mới thành, đi thông với sông Kiên-giang, ghe thuyền qua lại 
tiện lợi. Vua cho tên là Thụy-hà đề nêu công của ông Thuy. 


Sóng Tiền lrường 4% % = 
ở đông-nam huyện Đông-xuyên 90 dăm, bờ phía đông Hậu- 
giang ; rộng 1 trượng; sâu 5 thước. Nguyên trước có sưởng tiền Ba- 
thắt ở đấy nên gọi là Tiền-trường. Chi phía nam chảy hơn 1 dặn 
thông với sông Qua-giang, tục gọi Cái.bi, rồi cháy ra dại-giang. Chỉ 
phía đông chảy hơn 1 dặm rồi hiệp lưu với sông Cườngz-thành. 
Sông Cường thành Ж m, = 
ó dóng-nam huyện Đông-xuyên 137 dặm, bờ phia đông sông 
Hậu-giang, rộng 6 trượng sân 18 thước: bờ phía nam cỏ sông Du-giang 
chẩy ra đại-giang, cách nửa dặm về phía nam bờ sông có cựu thũ-sở 
Cường-thành. Cách 25 dặm đến ngã-ba : Chi phía bắc thông với Qua. 
giang (hay Trảo-giang) và Tiền-trường giang rồi chảy ra đại¬giang. Chi 
phía đông 21 dặm đếu ngã-ba Bình-thành-tây; Một ngả chảy về phía bắc 
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15 dăm thông với sông Hội-an và Tiền.giang; một ngả chảy về phia 
dâng qua Thủ-điều Hồi-oa, rồi chảy ra sông Sa-đéc, lại cũng thông 
với sông Tiền giang, quanh queo 13 dặm, Hai bên bờ toàn là ruộng 
vườn của nhân dân. 


Sông Cưởng-oai & ж зв 


б phia tây huyện Vĩnh.an 55 dặm, bờ phía đông Hậu-giang. 
(tục gọi là sông Lai-phong Ж +8) : rộng 25 trượng, sâu 18 thước; 
chảy về đông 27 dặm đến ngã ba sông Vĩnh-thạnh chảy vào lạch Hồi. 
оа, thông sông Sa.đéc chảy ra Tiền,giang. 


Sóng Bào-hốt Жж  ‡+ 

О phía tây huyện An-xuyên 29 dặm, bờ phía đông Hậu-giang ; 
rộng 1 trượng rưởi, sâu 5 thước. Chảy về đông 1 đặm đến ngå ра: 
Chi phía bắc cách 1 dăm гобі vào fhâm-câu rồi chảy vào đại.giang ; 
chỉ phia đông cách 1 dặm rưởi đến ngẩ-ba Sơn-kỳ và chỉ phia bắc 
thông với thượng khầu sông Cần-thơ và Tiền“giang ; chỉ phia nam 
chåy hơn 2 dăm đến Du-khê, vào sông Trà.mang chảy ra đại.giang 
đối ngan với đạo Trấn-giang Cần-thơ. 


Sóng Cầnhơ W j z 


ở phia đông huyện Phong-phú З dặm, bờ phía tây Hậu-giang ; 
rộng 4 trượng, sâu 2 trượng гибі. Bờ phía tây sông nầy có cựu Thủ 
sở đạo Trấn giang. Bắt đầu từ phia nam đại-giang chảy xuống, thông 
sông Bồn giang, rồi do cửa sông ấy chảy qua đà Sưu # đà Răng $ 
cách 13 dặm đến пой ba Ba.läng. Chỉ phía bắc chảy qua đông 
12 dặm thông với sông Bình-thủy. Lại một chỉ nữa cũng do phía 
bác chuyền về hưởng đông 45 dặm chẩy ra cảng khầu đạo Kiên- 
giang, tục gọi là cửa Bé. Cuối đông qua xuân nước khô bùn cửng 
ghe thuyền qua không được, từ mùa hạ qua đông nước mưa tràn bờ, 
thì ghe thuyền cởi lên trên có và bèo mà đi, cứ trông theo phía 
tả hay phía hữu rừng cây mà nhận dấu đường. Nơi đây không có 
bóng người có rất nhiều muỗi và đỉa, người qua lại rất khổ sở. 
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Sóng Вӧл-діапд Ж > 


Ở phía nam huyện Dóng.xuyën 41 dặm, bờ phía đông Hậu- 
giang, rộng 16 trượng, sâu 2 trượng rưỡi ; cách đông bắc 26 dặm đến 
sông Bông-thành Trungthôn chày vào đại-giang, lại do đông-bắc 
đi 71 dặm nữa đến sông Nha-bản f + rồi thông với Tiền-giang. 


Sóng Ва-хиуёп е, mM š 


Ở phía bắc huyện Vĩnh-định 8 dăm, phía nam hạ lưu sông 
Hậu-giang (xưa gọi là sông Ba.thắc) :rộng lỗ trượng, sâu 8 thước ; 
giòng chảy qua nam 53 dšm phóng ra cửa biền Ba-xuyên ; giòng chẩy 
- lên tây 15 dăm đến Vũng.tầu, tứ là chỗ tàu buôn tây-dương đến 
đậu, người Tàu và Cao.man ở lẫn lộn, chợ quản đường sá liên lạc. 
Lại chảy 65 dăm đến ngã ba sông Nguyệt.giang: Chi phía bắc 23 dăm 
đến sông Phủ-đầu tục gọi là Dúathảo $ + là chỗ Phủ-đầu # 
ўй của người Tàu. Chỉ tây bắc 165 đặm гибі qua Ba.dinh $ Ж, 
Tầmvu 3$ +, Cái-tàu, # 4 Càicao 3% Ж, Sài-quang Ж Ж, 
đến Đại-sảng đạo Kiên-giang tỉnh Hà-tiên, tục danh Cửa lớn. Chi 
phía tây 1 dặm đến chợ bãi-xào lại 25 dăm đến ngã ba sông Lộ.đầu, 
chỗ nầy hinh dài mà cong tục gọi là Cồ-cò. Chi phía nam 41 dặm 
đến cửa biên Mỹ-thanh. Chi phía tây 25 dăm trải qua Trà-nô Ж. 
Cái.hạm 5 + đến đạo Long-xuyên tỉnh Hà-tiên. Năm Kỷ-dậu khi 
đầu trung-hưng có đặt bảo Trăn.di ở phía bắc sông Ba-thắc, tức 
là chỗ nầy, 


Châu-đốc thượng đà k X к 3% 


Ở về huyện giới Tây-xuyên, lại cô Châu-đốc hạ-đà, Mã- 
trường-đà, Tân-cầy-đà # + Ж, đều là đập thủy-lợi thượng-lưu ; 
khi trước thống thuộc về thành Gia-định. Năm Minh-mạng 14 
(1834) mới thuộc tỉnh nầy. 


Ngòi Triềuthủụu ЖЯ Ж % 


Nguyên thuộc tỉnh Định.tường, năm Minh-mang thứ 15 (1834) 
thuộc về tỉnh hạt nầy. Lại có ngòi Sa-trúc, ngòi Đại-mông, ngòi 
Tiều- mông và ngòi Vĩnh-nguyên. 
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Ngòi Vu-la ‡ Ж 3# 


Ở hai huyện Phong-phú và Vinh-dinh;lai có ngòi Ba.xuyên, 
ngòi Tra.ngư + &, ngòi Võng-nghệ M +3, ngòi An-lợi-giang + 4] 
і, đều là thủy-lợi hạ lưu, đào đắp trong niên hiệu Minh~Mạng, 
Thiệu-Trị. 


Cháu (bãi cá Longsơn š vụ Ф 


Tục gọi Cù-lao Cáivầng 5 Ф, ở thượng-lưu sông Tiền- 
giang, chỗ lồi chỗ lồm có sừng gac như đầu rồng, chính là sổ-tại 
thôn Tân-phú, Về phía đông là châu Tån-tų, lại kế nữa là châu 
Đồ.bà, đăng hàng chữ nhất mà có thử tự lớn nhỏ khác nhau. 
Nơi dây rừng tre trù mật, nước sông.giao thông, bờ phía tây có 
thủ-sổ Tàn.châu, bờ phía đông có tân thủ-sở Chiến-sai, bờ phía 
bắc có tân thủ-sở Hùng-ngự,có hình thế hùng-quan cứ hiểm. 


Bài Tê & “m 
Ò thượng.lưu sông Tiền-giang, là sổ-tại thòn Tân-hưng: Bãi 
Lộc.châu ở phía đông, bãi Nghỉa ở phía tây, bãi Trư-châu ở phia 
bắc, và bãi Hỏa-đào ở phía nam, hình như hoa mai: nơi đây 
tre gỗ xanh tốt, cầm thú đông nhiều. 


Bãi Dinh š J 

Tục gọi Cù-lao Đình ở thượng.lưu sông Tiền.giang, Trước 
là đất đạo Tân-châu, có những thôn-cư Toàn-đức đông, Mỹ- 
hưng, Mỹ-chánh, Tân-phước. Từ ấy ra phia bắc có rừng tre xanh 
mit сао to, nhành lá sum së, phia trong có nhiều ao chằm, 
nhiều cá tôm, những người thiện nghệ kéo từng đản 5, 10 
người vạch lùm có tìm bắt đề muối hoặc phơi kho, và đốn tre 
kết bè dem bán các ngả, có lợi tự nhiên. 


Bài Tòng-sơn 4 Ш М 


ở рша dóng sông Tiền-giang và sông Mỹ-an, là thôn-cư 
Tùng-sơn : bốn mặt sóng biên, trông làng ở giữa như tai bèo nồi 


ЕС РК 


lrên mặt nước Cà lội cò bay, có cánh trí thiên nhiên rất đẹp ở 
miền sông nước, 


Вӣі-Муии 3 Al 


б thượng-lưu sóng Tiền-giang, là thón-cu An-nhon, Тап- 
thuận và Hòa-an ; thÓ nghỉ có thuốc là và dua bị, 


Bã-Hồ ж, э 


Ờ phía đông sông Tiền-giang và sông Tân-đòng, là2 thôn- 
cư Tịnh-thới và Tân-tịch. Năm Kỷ-dậu, đầu khi trung-hưng, quân 
ta phá quân Thái-bảo Phạm-Văn-Tham (hay Sâm, Tây-sơn) ở bãi 
Hồ tức là nơi dây. 


Tiên phố & :ä 


Ở đất Tàản-qui-đông : nước trong cát trắng, gió mát sông 
lặng ; người có ghe thuyền thường đem ra đậu nơi đây không bị 
ruồi muỗi huyện náo, nên gọi là Tiên. 


Bãi Phung-nga W & J 


О phía bắc sông Sa-đéc, cong dài10 dăm, Phía dòng là bãi 
Phụng châu, phía tây là bãi Nga ; có 5 thôn-cư : Nghi-phong, Sùng- 
văn, An-tịch, Tân-xuân và Tân-lâm: Một gò đất rộng, giữa có ngòi nhỏ, 
Chia gò ra làm hai, vườa сау xanh tốt, cành liễu lòng thòng như 
đuôi chim phụng và có những bầy ngóng lội tắm dưới bến nước, 
nên đặt tên băi Phụng-nga. Chỗ nầy là cảnh trí lâm-tuyền mà lại gần 
thành-thị, ai muốn nhàn tinh thì đến Tiên-phố bơi thuyền ra Tiền- 
giang mà lắm gội gió trăng; ai ưa phồn hoa thì qua Nam-tân 
дёп Sa-đéc mà dạo chơi tbành thị. Hơn nữa có sông để câu cá, 
có ruộng đề làm nông, đủ cả lạc-thủ. 


Bài Thảo Măng Ж R$ m 
Ở thượng-lưu sóng Hàu-giang, là sở tại thòn Bình-thạnh. 
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Bài Năng cù #, { m 
Ở trước hạ-khâu thuận-lưu sông Hậu-giang, dài 6 dặm ; là sở tại 
thôn Binh.lâm :Rừng tre liền khít, ao cá rất nhiều, nhân dân ở 
thượng-lưu Hậu.-giang thứ nhất là nhờ rừng tre và ao са ấy, thử 
hai là nghề bông vải và thứ ba là lứa gạo. 


Hãi Lễ công z N 
Ở trung-lưu sông Hàu.giang và ha.khàu sông Lễ.công ; nguyên 
tên là bãi Сау-ѕао 4 ж. Khi xưa Chưởng.cơ Lã.thành-hầu là 
Nguyễn-Hữu.Cảnh đánh Сао тап thắng trận về đóng quân ở đây, sau 
khi mất, người trong châu lập đền thờ cũng gọi là đền Lễ-công. 


Qua Châu N M| 


Tục gọi Cù-lao Bí ở hạ lưu sóng Gia-giang, phia tây sóng Cường- 
giang ; trên liếp vời bẩi Châm-ba, dưởi giáp bãi Thủy-liễu, ấy là 
bờ phía tây sông Du-giang. Ba bãi đất nầy xâu dinh trồi sụt với 
nhau hình như sao Tam-thai = 4 vậy. Người ở đây chuyên 
trồng dưa, bí, cải, thuốc. 


Bãi Sa у M 


ó hạ lưu sóng Hàu-giang và sông Cường-uy, là sở tại thôn 
Tân.lộc.Đông : Đường đi sâu vào toàn thị lau lách, nhiều cò, le-le đến 
đậu thật là một chỗ sầm.tịch, 


Dài Hoàng dung £ % M 


б phia tây-bắc hạ lưu sông Hậu-giang. Từ phía nam sông Sâm- 
đăng tỉnh Vĩnh.long đến sông Ngang-đồ dài 35 dăm, làm bình chưởng 
cho sông Ba-xuyên ; sản nhiều dừa nước, người ở đấy thường lấy lå 
dừa bện lại thành tấm đề bán. Ở đây nhiều cọp nên gọi là Hồ-châu 
Ж, J, tức là sở tại thôn An-thạnh-nhất và An-thạnh.nhì, 


4 
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x 
COTÍCH + z 


Đồn cũ Höioa w H k è 
Ở địa phận thôn Tån-long (nay đồi làm thôn Hung.long), 
huyện Vĩnh.an. Năm Binh-ti (1787) khi đầu trung-hưng, vua Thế- 
Tô Cao-Hoàng-Đế từ nước Xiêm về đóng bỉnh ở đây, nay di chỉ 
vẫn còn. Năm Tự-Đức thứ 2 (1849) Đốc-thần là Doän-Uân Z & 
phóng tra việc cũ, có dựng bia chỗ nền đồn cü ấy, đề ghi thắng 
tích. 


Dön сй Châu đốc RK %  ®, 


Ở phía đông sóng Vỉnh-tế, huyện Tây-xuyên. Năm Ất-hợi, Gia 
Long thứ 14 (1815), vua sai Trấn.thủ Vinh-long là Lưu-Phưởớc- 
Tường đốc sức quân dân 3000 người đắp đồn theo hình lục giác, từ 
trước đến sau 162 trượng, từ tả đến hữu 3 sào 7 thước; phia hữu 
giáp Bai-giang, hào ở trước và hào ở sau rộng 10 trượng, sâu 11 
thước, thông với Đại-giang, trong có phòng quân lính và chỗ chứa 
khirgiới đầy đủ; đem quận ở 4 trấn và đồn Uy-viễn 500 người 
đến lưu-tú. Ngang đối với đồn Tân-châu ở Tiền-giang, cách về 
phía đông 32 dặm, phía tây cách Hà-tiên 203 dặm, phía bắc cách 
thành Nam-vang 244 dặm rưỡi, thật là một yếu-địa biên-phòng 
vậy. Năm Minh-Mạng thử 15 (834) triệt phía đông đồn nầy xây 
cất -tinh thành An-giang. 

Đồn cũ Cháu-gieng Ж ж k Ф 


Ò Thù-s сй Châu-đốc, thuộc huyện Đông-xuyên. Đồn nầy 
ở đầu gò, thường bị nước lụt xoi lổ, sóng gió ồ ạt, những thương 
thuyền đến đậu bị dön dập đứng không ngay thẳng. Năm Gia. 
Long thứ 17 (1818), vua sai Trấnthủ Nguyễn-Văn-Xuản dời lên 
chỗ thủ-sở cũ 1 đặm, đắp đồn vuông bằng đất, mỗi phia !5 trượng, 
cao 6 thước 5 tác, chính giữa mặt đồn đắp lồi nhọn ra hình 
bảt.giác, 2 bên tả hữu gần chỗ góc nhọn mặt tiền đều mở cửa; 
hào sâu 15 thước, rào rộng 10 thước, mặt tiền hữu cách sông 
17 trượng, gọi là Châu-giang-đồn làm chỗ thủ-ngự phòng-bị. Năm 

а С 


Minh-Mang thứ 18 (1837) đặt làm chỗ thâu quan-thuế, năm Thiệu- 
Trị thứ 3 (1843) đình bỏ. 
Đạo cü Đông-khầu ж о k 3 


Ò bờ рша nam sông Sa-déc, thuộc huyện Vinh-An ; đặt ra 
năm Đinh.sửu (1757), nay đã bỏ. 


Thủ (1) cù Đông-xuyên ў M k Ф 
Ở cảng đạo bờ phía tây sông Hậu.Giang, thuộc huyện Tây- 
xuyên; đặt ra năm Kỷ-Dậu (1789) khi đầu Trung-hưng, sau bỏ, Đến năm 
Minh-Mạng thứ 18 (1837) lại đặt làm chỗ quan.sở của ải, nay cũng hỗ. 


Thủ cù Trẩn-dL Q R k Чч 
Ở bờ phía bắc sóng Ba-xuyên thuộc huyện Vĩnh-Định ; đặt ra 
năm Kỷ-dậu (1789) đầu khi trung-hưng, sau bỏ, Đến năm Minh-Mạng 
thứ 18 (1837) lại đặt làm quan-sở, nay cùng bỏ, 
Thủ cü Vinh-hùng & Ж & 7 
Ở Cảng-đạo bờ phia đông sông Hậu-Giang, thuộc huyện Bông- 
Xuyên ; đặt ra năm Kỷ-dậu (1789) khi đầu trung-hưng, năm Minh- 
Mạng thứ 16 (1835) triệt bỏ. 
Thủ cũ Thuận-Tẩn № А k F 
Ở bờ phía đông sông Hậu-Giang ; đặt ra năm Kỷ-đậu (1789), 
năm Minh-Mạng thứ 16 (1835) triệt bỏ, 


Thủ cũ Cường-thành & W k F 


Ở huyện Đôngxuyên, đặt ra năm Kỷ-dậu (1789) đến năm 
Minh-Mạng thứ 16 (1832) triệt bỏ. 


Thủ cũ Cường 8 ж & F 
© Cảng-đạo bờ phía đông sông Hậu-giang; đặt ra năm ky-dáu, 
năm Minh-Mạng thứ 16 triệt bỏ. 


(1) Thủ là chò phòng thủ, cũng như đồn bảo mà nhỏ hơn. 


Thủ cü Trấn-giang $ i2 & F 


'Ở bờ phía tây sông Cần-thơ thuộc huyện Phong-phú; đặt ra năm 
Kỷ-dậu (1789). Lại đặt một bảo lớn ở Xao-châu 4 z (phía bắc 
cửa biển Mỹ-thanh), phải binh đến phòng thủ; cùng thủ Trấn-di 
nương dựa nhau, Năm Minh-Mạng thứ 16 giảm bỏ. 


Sưởng cü Tíiền-rường % ж Ж Ж 


Ở bờ phia đông sông Hậu-giang thuộc huyện Đông-xuyên ; 
nguyên trước là sưởng đúc tiền Ba-thắt của nhà nước. Nay đã bỏ. 


# 
QUAN TẤN M ж 
Báo dšt Vinh- ğ $ + # 
Chu-vi 23 trượng 8 thước, cao 5 trượng, ở địa-hạt huyện Tây- 
xuyên ; đắp năm Minh-Mạng thứ 15 (1834). 


Bảo đất Vinh-Ióng & š + Ж 
Chu-vi 78 trượng, cao 3 thước, ở địa-hạt huyện Hà-âm ; đắp 
năm Thiệu-Trị thứ 2 (1832). 


Bảo đất Vinh-lac & # 3+ # 


Chu-vi 24 trượng, 8 thước, cao 3 thước, ở địa-hạt huyện 
Hà-âm ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 2. | 


Bảo đất Thán-nhon ð A 3 +# 
Chu vi 32 trượng 4 thước, cao 3 thước, ở huyện hạt Hà-âm ; 
đắp năm Thiệu-Trị thứ 2, 
Bảo đất Vinh gia & 2 + # 


Chu vi 40 trượng 5 thước 5 tác, lại cỏ bảo nhỏ chu vi 28 trượng 
6 thước, cao 2 thước 5 tấc, ở huyện hạt Hà-âm; đắp năm Thiệu.Trị 
thứ 7 (1847). 
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Bảo đất Giang-nông ж R + Ж 


Chu vi 43 trượng, сао 5 thước, ở huyện hat Vĩnh-an ; đắp năm 
Thiệu-Trị thứ 2, 
Bảo đất V†nh.thành & „> 4 # 
Chu vi 38 trượng, cao 4 thước, ở huyện hạt Vĩnh-an ; đắp năm 
Thiệu-Trị thứ 2. 


Bảo đất Vĩnh điều À W > # 


Chu vi 33 trượng, cao 5 thước, ở huyện hạt Hà-âm ; đắp nắm 
Thiệu.Trị thứ 5 (1846). 
Bảo đất Vĩnhlhạnh k R + Ж 


Chu vi 23 trượng, cao 4thước, ở huyện hạt Vĩnh an; đắp 
năm Thiệu-Trị thứ 2, 


Bảo đất An-lac ж # + t 


Chu vi 80 trượng, cao 4 thước, ở huyện hạt Đông.Xuyên; đắp 
năm Thiện.Trị thứ 2. Nguyên trước gọi là Chiếển.sai đạo thủ & š 
# “P, năm Minh.Mạng thứ 21 (1840) đồi làm tên nầy, Nhất thống 
địa.dư chép : ở giữa sông là địa đầu Dinh.châu, có chínhthủ т. 
% Tânchâu # #j; ở phía hữu châu ấy có lach Dốc-vàng tức là 
Hùng-đạo-thủ (thuộc địa giới tỉnh Định.tường), cùng chiến-sai đạo- 
thủ đều thuộc về đạo Tân.châu cai quản. Ba đạo nầy là phòng bị Кё 
gian tế, coi thu thương-thuế và kiểm sát gian thương, nơi đây chính 
là chỗ yết hầu vây, 


Bảo đất Tán-cháu # m + # 


Châu уі 11 trượng 2 thước, cao 5 thước, ở huyện hạt Đông- 
xuyên ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842). Bảo nầy nguyên trước là 
Tân-châu.đạo, lập năm Gia-Long thứ 2 (1809), đặt chức Đạo-thủ š 
năm Minh.Mạng thứ 7 (1826) đặt thêm chức Hiệp.thủ ; năm thứ 18 
(1837) đặt làm quan-sở, sau đình bỏ. 
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Bảo đất Châu-giang L z + 4 

Chu vi 28 trượng, hinh bán nguyệt, ở huyện hạt Đông-xuyên, 
Năm Thiệu-Trị thứ 4 (1844) khởi đào phía tả sông Tân.châu cho sông 
Tiền.giang thông với sông Hậu-giang ở phia hữu tấn Châu-giang ; lại 
đời tấn.bảo Châu-giang lên trên sóng Tãn-châu. ở giữa sông Tân. 
châu có gò dài tục danh là Tượng-phụ $ £ (gó voi), phía trên tiếp 
giáp núi Phù-sơn ; thường có thồ-phỉ gian-thương đi qua lại mà bảo 
Châu.-giang và bảo Tân-châu cách nhau hơi xa, nên phải đặt một 
bảo Chàng trượng 4 $ rồi trích 50 lính phòng-trủ ở bảo Tân. 
châu và bảo Ап Јас qua đấy trú.thủ đề đi tuần kiềm, 


Bảo đất Binh-di + # > # 

Со 2 sở : bảo phía tả chu-vi 36 trượng, сао 8 thước ; bảo phía 
hữu chu-vi 24 trượng, cao 9 thước, ở huyện hạt Tây-xuyên ; đắp năm 
Thiệu-Trị nguyên niên (1841), 

Bảo đãi Cầnthăng 4 + & 

Chu-vi 66 trượng; đắp năm Thiệu-Trị thứ 4 (1844), ở huyện 
hạt Tâv-xuyên. 

Bảo đất Вӣс-пат ạt $ > Ф 

Chu.vi 24 trượng, сао 4 thước ; đắp năm Thiệu.-Trị thứ 5 
(1845), ở huyện hạt Tây-xuyên. 

Bảo đất Nhân-hội A $ + ®# 

Chu.vi 38 t: rong, cao 3 thước 6 tác ; đắp năm Thiệu.Trị thứ 6 
(1846), ở huyện hạt Tây-xuyên. 

Bảo đất Tấn.-an š ж + Ф 

Chu-vi 20 trượng, cao 4 thước 5 tấc ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 7 
(1847), ở huyện hạt Đông-xuyên, 
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Bảo đất Hưng-nhượng #& % +  # 


Chu-vi 60 trượng, cao 6 thước ; đắp năm Thiệu-Trị thứ 7, ở 

huyện hạt Hà-dương. 
Hải tấn Mỹ-thanh Z. Ж $ sh 

Ở tấn.khầu huyện Vỉnh-định, rộng 40 trượng ; khi nước lên 
sâu Í trượng 9 thước, nước ròng sâu 1 trượng 5 thước. Thủ-sở ở 
bờ phía tây, ngoài cửa tấn có đoi cát lóc ra rất lớn. Ở phía đông có 
âm-sa (1) dài ước 5 dặm, ghe đi phải tránh, Xét giòng sông Hậu- 
giang ở Vỉnh-long сһау thông ra biền, giữa của biên có hòn đảo 
chia nước sông га làm 2 ngả : phía tả làm cửa biên Định~an, phía 
hữu làm cửa biên Mỹ-thanh. Đầu niên hiệu Gia-Tong cửa Mỹ.thanh 
đặt Thủ.sở, lập đội Thanh.hải phòng thủ cửa Định-an, chỉ quyền 
phải đến trú phòng mà thôi. Qua năm Minh-Mạng thử 9 (1828) mới 
-lập Thủ-sở. 


x 


DỊCH TRAM # à 
Trạm sông Giang-đóng iz # j= 35 


Ở thòn Tàn-đông, huyện Vĩnh-an ; phia đông đến trạm sông 
Vĩnh-giai tỉnh Vỉnh.long 45 dặm, phía tây đến trạm sông Giang.mỹ 
54 dặm lẻ. 


Trạm sóng Giang-mj і K. im 3} 


© thôn Mỹ.an huyện Vĩnh-an, phía tày-nam đến trạm Giang- 
tú 51 đặm. 


Trạm sóng бїапд-1 Z # Z= ¿k 


Ở thôn Tú.điền huyện Đông.xuyên, phía tây-nam dën trạm 
Giang-phước 60 đặm lẻ 


(1) Âm-sa là gò cất nằm ngầm dưới nước. 
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Trạm sông Giang phước і #% в 3ko 
Ở thôn Vĩnh-nguyên huyện Tây-xuyên ; phia tày đến trạm 
Nông-giang tỉnh Hà-tiên 60 däm lẻ. 
Xe 


THỊ ĐIỂM + g 


Chợ Thák-an-đông È Ж #* ў 
Ở gần bến sông Ô-mòn huyện Phong-phú. 


Chợ Тӣп-ап & + ў | 
Ở gần bến sóng Binh-thúy huyện tri Phong.phú. 


"Chợ Sưu w ў 
Ở bën sông Cần-thơ huyện trị Phong-phủ. 


Chợ Vĩnh-phước А % +T 
Tục danh chợ Sa-đéc, ở phía đông huyện-ly Vinh-an. Chợ 
quán dọc theo bờ sông, liên tiếp nối dài 5 däm, ở đưới sông có những 
bè bằng tre kết đậu khit nhau đăng hàng, hoặc bán tơ lụa và đồ khí 
dụng, hoặc bản đầu rải, than củi, mây, tre, тобі, mắm; còn trên bờ 
phố xá cũng có bàn đủ các hàng hóa tốt đẹp ; là một thắng-địa phồn 


hoa уду. 
Chợ Tán-phú-đóng # ®% Ж Ў © huyện Vỉnh-An, 


Chợ Нда-ап a + F « « « « 
Chợ Tånthuân # М + « « « « 
Chợ Мӱ-ап š + Y « < < « 


Chợ thong hậu ft # ч 
Ở huyện Vỉnh-an, là sở tại thủ-sở Cường-uy cũ, Nơi đây 
phố xá hơi đông. 
Chợ Tú-Ðiën # w $ 
ò huyện Dong-xuyëén, 
Cho Binhthành-iây + W s T 
Ở huyện Dóng-xuyën, là sổ-tại Thủ-sở Cường-uy cũ ; phổ xá 
trù mật, i 


¬ O = 


Chợ Nha-jbán # w Ф 
ó gần sông Nha-bân huyện An-xuyén. 
Chợ Hòa-m? Ж Z ў 
Tục danh chợ Ваі.хао, ở phía đông huyện Phong-nhiêu ; phổ 
xà liên-lạc, người Hoa, người Di ở chung lộn, đôi muối lấy lợi sinh 
nghiệp. 
x 
CRU ж. 
Từ tỉnh thành An.giang đến đầu địa giới tỉnh Hà-Tiên có 33 sở 
cầu, Và từ tỉnh thành An-giang đến địa đầu tỉnh Vĩnh-long có 41 sở cầu. 


УР 
DÔ ж (đò) 


Từ tỉnh-thành đến dia giới Hà-tiên có một bến đò ; lại từ tỉnh. 
thành đến địa.giới tỉnh Vĩnh-long có 9 bến đò. 


* 
BÊ YÊN м ж (bờ đê) 


A,—Một đê nhon theo thó-yën (1) сӣ từ đường lục-lộ đến đường 
Nguyễn-Văn.Thụy đắp khi trước, dài 1 dặm 108 trượng 5 thước, sau 
đắp thêm cao 5 thước 8 tấc, mặt rộng 1 trượng, chân rộng 3 trượng. 
B.— Một đê nhon đường cũ Nguyễn-Văn-Thụy đắp trước từ thó-yën 
(nguyên bảo Châu-phú) đến Ѕат-ѕоп g L dài8 dặm, đắp cao thêm 2 
thước З tấc, mặt rộng 1 trượng 2 thước, chân rộng 3 trượng, C.— Mót 
đê từ đường lục lộ nguyên bảo Vỉnh-tế đến Sám-sơn dài 2 dăm 118 
trượng, cao 6 thước 5 tác, mặt rộng | trượng, chân rộng З trượng. 
D.— Một đê поп theo lục lộ từ thô-yvền đến bảo Vinh-tế cũ dài 10. 
dặm 102 trượng, đắp cao thêm 3 thước, mặt rộng 1 trượng, chân 
rộng 1 trượng: Ти trúc trong niên-hiệu Minh-Mạng ở địa hạt huyện 
Тау.хиуёп. 


(1) Thầồ-yến là. đập đấp bằng đất. 


ОА 


x 
TỪ MIËU а $ 


Miễn Thành-Hoàng 
Ở địa phận thôn Châu-phú, phia đông tỉnh thành, Năm 
Thiệu.Trị thứ 4 (1844) làm ở địa phận thòn Vỉnh.nguyên phía tây 
tinh thành, Năm Tự.Đức thứ 3 (1850) dời đến chỗ nói trên. 


Đền thờ Lễ.Cóng йж 49 

ở địa-phận thôn Châu-phú huyện Tây-xuyên, Cựu Trấn.thủ 
Nguyễn-Văn-Thụy dựng đền nầy phụng tự Tiền-thống suất Chưởng- 
cơ Lễ-thành-hầu Nguyễn-Hữu-Cảnh. Đến nay hương hỏa còn y 
như trước mà гё có linh-ứng. Lại ở trunglưu sông Hàu-giang 
về châu Saomộc # Ж, xưa Lễ.hầu đánh giặc Cao-man thắng 
trận, kéo binh về đình trú ở đấy, sau ông mất, dàn trong châu 
lập đền thờ, nay vẫn còn, 


Đền thờ Hòa-hầu j £ i4 


Ở địa phận thòn Vĩnh-phước huyện Vỉnh.an, thờ Tiền-cai- 
cơ Đông khâu đạo đặc tiến Phụ-quốc-Sï.hòa-hầu (chữ sỉ 4} nguyên 
trước là chữ nhàn 4). Hòa-hầu người ở Tống-sơn, vâng mạng 
Liệt.thánh cai quản đạo ấy, kẻ giantế tiêu diệt cà, sau ông mất, 
dân lập đền thờ, mỗi khi cầu đảo có linh ứng. Năm Minh-Mạng 
thứ 12 (1831) sắc gia phong cho tước « Quảng-àn thực đức trung 
đẳngthần > chuần cho thôn ấy phụng tự. Còn những đàn Xã.tắc, 
Tiền-nông, Sơn-xuyên, và Vănmiếu chưa cất, 


x 
TỰ QUÁN + š 
Chùa Thug-son h 4 
© địa-phận thôn Thụy-sơn huyện Tây-xuyên ; nguyên cyu Trấn 
thủ Nguyễn-Văn-Thụy làm ra: dùng trên đầu núi, mở rộng chùa 
đền, lấy đường sông làm thânrtrì, nương chóp núi làm hậu-chẫm; 


т 


phía hữu có bia đá, phía tả có hang Һот, án Phật irang nghiêm, 
tửa thiền vắng vẻ, cưu truyền kinh Phật, oanh học tiếng sư, cảnh 
tri tỉnh tịch, chẳng khác nơi Tịnh-độ ở Tây-phương vậy. 


Chùa Тау-Ап 5 + + 
ở địa-phận thôn V?nh-tế, huyện Tây-xuyên ; nguyên Tông. đốc 
Mưu-lược.tướởng Tuy.tỉnh-Tử Doän-Uần kiến trúc năm Thiệu-Trị 
thứ 7 (1847). Chùa đứng trên núi, mặt trước trông ra tỉnh thành, 
phía sau dựa theo vòm núi, tiếng người lặng lẽ, cô.thụ âm u, cũng 
một thắng cảnh thuyền.lâm vậy. 
Chùa Tô.sơn j‡ = + 
ở địa.phận thôn Hưng-nhượng, huyện Hà.dương. Phía tây núi 
có viên đá hình con rùa, người xưa truyền nói cồ.lai gặp khi trời 
hạn thì đến đấy cầu đảo št có được mưa, Thô-nhơn bèn lập đền 
ở chân núi dë thờ, gọi là Sa-.đéc j ж (tức là Thủy-thần). 
x 
NHÂN УАТ А + 
Ông Nguyễn-uăn.Nhơn к, x + 
_ Người huyện Vỉnh-an. Khi đầu trung.hưng được thọ chức cai-đội 
theo Tôirthất.Hội đánh giặc, thăng Thuộc-nội cai-cơ, đồn trú Long- 
xuyên chận ngăn đường bại-tầu của tướng Tây-sơn là Phạm-Văn.Sâm 
(hay Tham), được thăng Trung quân Thủy.dinh Vệ-úy, rồi đời qua 
chúc Lưu-thủ dinh Tràn-bién kiêm lãnh Trung quân phó-frung-thỦy- 
dinh hành Phú.yên Lưu-thủ, Ông đắp bảo La-hải, dựng kho chứa lúa 
аё cho đủ quân.nhn, cùng Nguyễn-Văn,Trượng đánh giặc ở cửa biên 
An-dụ, thừa thắng dành thẳng đến Đại-cồ.lũy (Quảng-Ngãi). Sau làm 
Lưu-thủ Gia.định mộ lính đề chờ tấn phát; tạo thuyền đề vận tải 
quản-lương, mở ruộng nương khuyến nông tang, được thăng Chưởng- 
chấn.vĩ.quàn tước Quận-công. Khi ấy Nguyễn.Văn-Nhơn tạo thêm 
chiến-thuyền, lại xin thân minh giáo điều, và tha bỏ thuế khê đầm, 
rồi được triệu về kinh khảo sát điều lệ. Kế thay cho ông Nguyễn.Văn- 
Trượng giữ chức Tông-trấn Gia.dini: diêu-lãnh (1) 2 trấn. 


(1) điêu lãnh nghĩa là ở Gia-định mà lãnh coi ra 2 trấn Bình-thuận, Hà-tiên 


gge 


Binh thuán và Наліёп. Người Xiêm xâm lấn Cao.miên ông dem 
binh đến biên cảnh, người Xiêm run sợ không dám động. Năm Gia- 
Long thứ 15 (1816) được diëu-chuóong Hữu-quân kiém.thu Trung- 
quân-ấn. Năm thứ 18 (1819) lại lüph chức Tông trấn Gia-djnh. Năm 
Minh-Mạng nguyên-niên (1820) về kinh cung chức Tông-tài Sử-quản. 
Năm ấy Đại-giá bắc-phần ông sung chức lưu-kinh đại-thần rồi 
mất, Ông thọ 70 tuổi, tặng chức Thái.bảo, tùng tự nơi Thế. 
miču, lại được lièt tự vào miču Trung-hưng công.thàn, cấp tự-điền. 
Năm thứ 12 (1831) truy tặng Thái-bảo, phong kinhamôn Quận- 
công 3) 77 # 2 


Tống-phước-Thiêm R % $ 


Có tên nữa là Phước-Thiện, tiên nhàn ở Tổng sơn, lưu ngụ tỉnh 
An-giang, làm quan triều vua Duệ-Tôn làm đến Chưởng-cơ. Năm Binh. 
thân cùng Tống-Phước.Hòa giữ Long.hồ. Năm Binh-ti Tây-sơn vào 
đánh, ông lui về Ba.việt bị bại trận trốn thoát, Mùa đông năm ấy theo 
vua Thế.Tồ Cao.Hoàng.Để cử binh ở Long-xuyên, Năm Canh-tỷ 
(1780) vua chánh đế.vi, lấy ông có công dực-đải, thăng chức Nội.tả 
chưởng-cơ Quận.công. Năm Lân.sửu (1781), Ngoại-hửu.Xã Đỗ-Thanh. 
Nhơn mưu làm phi pháp, ong Thiêm xin vua giết đi. Năm Nhâm.đần 
(1782) quân giặc xâm nhiều, bị thất lợi về chiến địch ngư.châu (thuyền 
đánh са), vua chạy qua Tam.phụ, ông Thiêm lạc ở sau, bị cừu. 
dàng Đông.sơn giết, 


Nguyễn. Văn.BŠ ta, x т 


Người huyện Vỉnh-an, có công ở Vọng.các, làm quan đến 
Tồng-nhung Cai.cơ ; vua thường sai đi qua Xiêm, kịp khi về đem 
binh tùng chỉnh, có công trạng lớn, Khi mất tặng chức Chưởng.cơ, 
liệt tự vào 2 miču Hiển.trung và Trung-hưng. 

Hoàng phước Bửu ж 1â Ж 


Người huyện Tân-thành, theo vua qua Vọng.các, làm lần đến 
chức Trung.đồn.Uy.vũ vệ-ủy. Năm Tân-dậu (1801) tùng chỉnh ở Qui. 


— £ 


nhon bi tử trận ở Thạch-cốc, truy tặng chức Chưởng-cơ. Năm Gia- 
Long thứ 3 (1804) liệt tự vào miču Chiêu.trung, Hiền-trung và Bao- 
trung. Năm thứ 9 (1810) liệt tự vào miếu Trung-hưng Công.thần, 


Nguyễn. Văn.Trọng tt х Ф 

Người huyện Ап.хиуёп: khi mới đầu quân làm chức Khâm.sai 
Cai-cơ, theo Tông-nhung Nguyễn.Thoan f $ (hay Suyền) và Tiên. 
phong Nguyễn.Văn.Thành điều khién đánh giặc, lần thọ chức Tiên. 
phong-dinh Lượng-Vũ.Vệ Chính-Vệ, Năm Canhthân (1800) tùng 
chính ở Qui-nhơn bị tử trận ở Tự-sơn. Мат Gia-Long thứ 2 (1803) 
tặng Chưởng.cơ, liệt tự miếu Bao-trung, Năm thử 9 (1810) liệt tự vào 
miču Trung-hưng công-thần. 


Đoàn- Văn-Trường (hay Trường) Ë. X k 
Người huyện Đông-xuyên : nắm Đỉnh.vị (1787) đầu quân, đi theo 
chỉnh chiến lâu ngày rõ có công lao. Năm Minh.Mạng thứ 12 (1831) 
thăng Trị.Bình Tông đốc, năm 13 đồi làm Thanh-hỏa Tông đốc, năm 
14 thăng thự Tả.quân Đô-thống Chưởng-phủ-sự, nhưng lãnh Hà.minh 
Tông-dốc, liền gia hàm Thái-tử Thiếu.bảo. Khi mất tặng Tả-quân Đô. 
thống.phủ Chưởng phủ.sự. 


Nguyễn-Văn.Định  %x Ж 
Người An.xuyên ‘сб công ở Vọng.các, làm quan đến Cai.eơ suất.tã 
binh.đội, Năm Đinh.vị (1787) tùng chỉnh ở Quảng.nam Ы trận vong, 
tặng chức Chưởng.cơ, liệt tự vào miču Hiền-trung và miču trung.hưng. 


Nguyễn-Văn-Tuyên & x © 
Người huyện Vĩnh-an : khi đầu trung‹hừng ông tùng chỉnh 
có nhiều chiến công, làn đến Chấn-võquân hữubảo Уёлу, 
Khi Gia-Long trung hưng ông theo ông Lê-Văn.Duyệt bình аспат ở 
Quảng-ngãi, đốc suất binh dàn đào sông Vĩnh-tế, rồi làm Trấn-thủ ở 
Định.-tường và Vỉnh-thanh, lại được án Châu-đốc đeo qguốc-ấn bảo 
hộ Cao-man, 
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Nguyễn-Văn Yến в, x # 


Người An.xuyên : khi đầu trung-hưng đi theo chiến trận làm 
quan đến Lượng.Vồ.Vệ Vệ-úy. Năm Canh.thân (1800) tùng chỉnh ở Qui. 
nhon bị trận vong ở Thị-dä, liệt tự vào miču Hiền.trung và miču 
Trung-hưng. 


x 
LIỆT NỌ д `+ 
Dương th-Ư 4 K = 


Người huyện Đông.xuyên, vợ Nguyên.Văn.Nhị, nhà nghèo, chồng 
binh chết, người chủ nợ Ià Trương.Thời thấy thị có nhan sắc hằng- 
muốn làm việc cường bạo hiếp häm, nhưng thị cố ý không đồi tiết, 
sau bị tên Thời ám hại, Năm Minh.Mạng thứ 10 (1829) được sinh 
thưởng. 


Nguyễn-thị Dung w Á, ®& 
Người huyện An-xuyên, nhà giàu. Năm Thiệu-Trị nguyên niên 


(1841) nhon có quân.vụ ở biên cảnh, thị xuất lúa quyên trợ, vua sắc 
tặng cho cái biên «Lạc quyên nghĩa phụ» # ii š +. 


x 


THỒ SÅN + ж 


Loại cốc 
Nhu đạc. # Ü тёр. Canh đạo £$, 48 lúa. 
Mach + bắp. Thanh đậu -$ á đậu xanh, 
Hoàng đậu Ж% я đậu nành, Biển đậu & á đâu ván, 
Hắc đậu = я đậu đen, 
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Loại dưa bí 


Hoàng qua $ м bỉ ngô. Tây qua ø f< dưa hấu, 
Sưu qua (hay tầu qua) $ Ж ? Ту qua & № mướp ngọt. 


Logi rau 
Khô thói 3 4 rau đắng. Hạnh thói # £ rau hạnh. 
Thông š, hành. La bặc # 2 cài củ. 
Cương š gừng. 

Loại quả 
Dã lựu т 46 (9) Phật lê % # mãng cầu, 
Ba tiêu # # chuối, 

Loại hoa 


Kê quan # # bông mào gà, Tường уі $ A bông tường чі. 
Lan ü bong lan. Mộccần + # bông but. 


Loại thảo 


Bồ % 1ác. Lw ğ lau. 
Mao F tranh. Địch 3k lách. 
Đăngtân ж u tim bác. Dadiệp ж # Iá dừa, 
Loại mộc 
Nam mai # $ mù-u, Giáng hương Ф # cây giáng hương. 
Nam mộc ж A (> Đồng ж cây ngô đồng. 
Liễu # сау liễu, Trúc +7 tre. 


Thích trúc | + tre gai. Thiệt tâm trúc # «+ + tre đặt ruột, 
Loại тӣу 


Trạch đẳng Ж # mây đầm. Thủy đẳng ж Ж mày nước. 
Dã man đằng # $ # mây rừng. 
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Loại thuốc 
Hoắc buong £ Æ cây hoắc bương. Hương phụ + [# củ gấu. 
Tử tô b B. Tia tô Bach thược ё % cü bạch thược. 
Thược dược Š # thuoc được, Đậu khấn я hột đậu khấu. 
Sa nhân & + hột sa проп, 


Hóa hạng 
Bố %3 vải Bach $ lụa, 
Trừu kh trừu. Viêm lạp * Ж @ 
Nam du Ф № dầu ta, Mê bì ж k da nai. 
Lộc cÂn ж № gân hươu. Tượng nha # 3 ngà voi, 
lộc giác & f sừng nai, Ngư đỗ 4 Ж bong bóng cả, 
Ngư sí & MB vây cá. Têbì дж da tê. 
Те рас Æ 8 Sừng tê. Lôc nhung Æ 3 nhung nai. 
Liên tử # F hội sen. Càn hà # эң tôm khô. 
Mã Á дао Cànlệngr ‡t & 4 (0) 
Trần bì tiêu Ж 4 tiêu lâu năm. 

Loại cầm . 
Phụng hoàng j, Ж, chim phụng hoàng. Ó g qua. 
Càp #$ bö câu. Lộ $ ©, 
Yến ж yén Tước £# chim sẻ. 


Lư tư Ж, # chim chuồng chuộc Cai tk ©) 
Thõc thu £ Ф (9). Bô nông, # & Chim Bồ nông. 


Loại thú 
Hồ А, сор. Вао #9 beo. 
Mê & nai, Lạc Ж, hươu. 
Hồ %  chàn. Chương % сһео, 


=..— 


Vién 


Quá sơn ngư Ж ш & cà rô, 
% 


Giác ngư 
Thu ngư 
Tra ngư 


Đối ngư 


%. 
Bạch ту hầu & Д # КЫ my trắng, Hắc hầu 


~ 


Ж 


vượn, 


cả trê, 


cả thu, 


%& ã cả tra. 


& cá đối, 


+ 


Ngưu thiệt ngư 


Mễ loa 


Sơn qui 
Trạch qui 
Biết 

Văn xà 


£ 


+ + $ cả 


lưỡi trâu, 


*£ Ốc gạo. 


й, 
ЕЯ 


rùa nú. 


Rùa đồng 
loại ba ba. 
Rån hoa 


Hầu 


Loại cá 


Lư ngư 
Bào ngư 
Soát ngư 
Phàn ngư 


Văn ngư 


Lèênh ngư 


Loại có vó 
Thủy qui 
Ngoan 


Ü xà 


3É khi. 
# # khỉ đen, 


Sinh đình ngư 22 4} & cà phát lác- 


99 g cà vượt, 
#@, g Bào-ngu 
#) & (?) 

ж а cá phèn, 
ка 0) 


ә @ Са lành-canh 


ж ã, rùa nước, 
§, loài vích, 


rắn hồ đất. 


Nhiễm xà #8 t con trăn, 


K 
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ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ 
TÍNH HÀ-TIÊN = + ғ 


Từ đông đến tây 37 dặm, từ nam đến bắc 25 dặm ; phía đông 
đến địa giởi huyện Hà-đương tỉnh Ап. бапа 35 dặm, phía tây đến 
bièn 2 акт, phía nam vượt núi Tô-châu đến Ьа 5 dặm, phia bắc 
đến biên cảnh Cao.Man 25 dặm, đông-nam đến giới hạn huyện Phong- 
thạnh tỉnh Án.-giang hơn 150 dăm, tây-nam đến biển 401 dặm, đông- 
bắc đến biên cảnh: Cao-Man 25 dặm, tây-bẮc vượt núi Bạch- đến 
biên 20 đặm; tử tỉnh ly qua phía đóng đến kinh.đô 1.325 dăm. 

x 
PHÂN DÀ > + 

Thiên văn : ở phán. đã sao Dư-guÏ й #,, vị thứ sao Thuần- 

thủ # #, 
* 
КІЁМ TRÍ DUYÊN CÁCH д у o # 


Nguyèn xưa là đất Mang-khẩm 2  # (1) Chán-lạp, tục gọi là 
Trủc.phiên-thành. + ф k, lại xưng là Đồng-ưrụ.trấn. Ban đầu 
người Quảng-đông (đời Thanh) là Mạc-Cửu M 2 đến ngụ ở Cao-Man, 
thấy chỗ Mang.khẩm có người buôn bán ở các nước đến tụ tập ; 
Cửu liền chiêu tập lưu dán các nơi Phú-quốc, Hương-ủc, Lach giả, 
Cà mao Т 9 $ ж # Z Я + lập ra 7 xã, ông tự quản.-hạt, 
Nơi nầy lương truyền thường có người tiên hay xuất hiện trên sông, 
nên nhân dó đặt tên là Hà-tiên quốc. 


| Đời vue Hiën-Tong Hiếu Minh Hoàng Đế, năm Giáp-ngọ 
(1714), ông Cửu xin phụ thuộc bản triều, vua phong làm Tổng. 
bình Hà Tiên trân, đóng binh ở Phương thành rồi nhàn dàn 
ngày cảng tụ tập đông đúc Đời Túc-Tông Hiếu. Minh 


] — Mangkhảm tức chữ Hán gyi à Phương thành 5 3X 


= 8] == 


Hoàng-Đế, năm Ất-mão (1735),Mac-Cúu mất;vua sắc cho con là Thiên. 
Tứ làm Ðô.đốc Hà.tiên trấn, đặt nha thuộc, đắp thành bảo, chia lập 
phố xá, người thương mãi tụ tập càng nhiều, Thiên-Tứ lại mời sĩ. 
phu văn-học hằng ngày ngâm vịnh, có tập thơ На-іёп thập Vịnh 
truyền thê, 
` Đời Thế.Tông Hiếu-Vũ Hoàng.Đế, năm Đinh„sửu (1757), ở Сао. 
man có quốc loạn, №е-Тӧр chạy qua Hà.tiên, Thiên.Tứ xin vua cho 
hộ tống về nước. Nặc.-Tôn cảm đức đó bèn cắt cho đất 5 phủ; Châu. 
sum, Sài-mạt, Linh.quỳnh, Cần-bột, Hương úc & & 5 + # # 
A » Ф Ж. Thiên Tứ đem dâng quốc triều, vua cho qui 
vào Hà.tiên quần hạt, rồi lập đạo Kiên-giang ở đất Lạch.giá, đạo 
Long-xuyên ở đất Cà.mao, đều đặt quan lại cai trị. | 
Đời Dué-Tong Hiểu Định Hoàng Để, năm Nhâm-thìn (1772), 
ngụy vương nước Tiêm là Phi-Nhã.Tàn ж # # dành cướp Hà-tiên, 
giết hại cả thành, Thiên-Tứ lui giữ Trấn-giang. Mùa xuân năm Ất-Vị 
(1775) Duệ-Tông vào nam, Thiên.Tứ đến hành tại Gia-định bái yết 
rồi trở về Trấn-giang chiêu tập nạn dân. Mùa đông Đinh.dậu (1777), 
Tây-sơn xâm phạm Long-xuyên, Thiên-Tứ qua Tiêm cầu viện, bị Phi. 
Nhã-Tân nghỉ ngờ, ông mất ở Xiêm. Hà-tiên bị Tây-sơn chiếm cw. 
Đời Тһ-Тӧ Cao-Hoàng-Đế năm Đinh-Vị (1787) mới thu phục lại. 
Năm Mậu.thân (1788) đem 2 đạo Kiên.giang và Phong.giang cải thuộc 
Trấn Vĩnh-long. Năm Gia-Long thứ 7 (1808) mới -đặt 2 huyện Kiên- 
giang và Long-xuyên do đạo quản hạt. Năm thử 9 (1810) cải thuộc 
về Hà-tiên, Năm Minh-Mạng thứ 6 (1825) bó đạo đặt Tri.huyện, Lại 
ở trấn hạt đặt huyện Hà.tiên, đặt phủ An-biên. Năm thử 13 (1832) 
phân hạt gọi là Hà.tiên tỉnh, cải phủ An.biên làm phủ Khai-biên, 
huyện Hà.tiên làm huyện Hà.châu, Năm 14 (1833) có biến ngụy Khôi, 
tỉnh thành thất thủ, liền bị quân Tiệm xâm lăng giày đạp, có đại. 
binh tấn tiếu mới dẹp yên được. Năm thứ 15 đôi lại phủ Khai.biên 
làm phủ An.biên, lại lấy đất Cần.bột, Hương.Úc đặt làm phủ Quảng- 
biên và phủ Khai.biên. Năm thử 18 (1837) giáng phủ Khai-biên làm 
huyện, đặt thêm huyện Rim-trường rồi đồi tên lại là Vĩnh.trường, 
đều thuộc phủ Quảng-biên. Năm thứ 20 (1839) đặt phủ Tịnh-biên 
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lấy 2 huyện Hà-dương và Hà-âm thuộc phủ mà do tỉnh quản hat. 
Trong niên hiệu Thiệu.Trị bỏ phủ Quảng-biên, lấy 1 phủ Tịnh.biên 
và 2 huyện cải thuậc tỉnh hạt An.giang. Мау Hà.tiên hiện lãnh 1 phủ 
3 huyện, 


Phủ An-biên +> % J$ 


ở phía tây bắc bờ quách tỉnh thành; số đặm đông tây 
nam bắc cách nhau cũng như số dặm của tỉnh, nghĩa là diện 
tích bằng nhau. Nguyên trước là đất Phương-thành 2 # của Cao. 
man, Mạc-Cửu khai thiết làm Hà-tiên trấn (chưa đặt phủ), Bán-triëu 
năm Minh.Mệnh thứ 7 (1826) mới đặt tên phủ này nhưng chưa có 
Tri-phủ, việc phủ do Tri-huyện kiêm lý. Năm thứ 13 cải phủ Khai- 
biên lại tên cü, năm 17 (1816) mới đặt chức Tri-.phủ ; lãnh 3 huyện, 
II tông, 149 xã thôn bang phố, 


Ниуёп Hà chu у W Ж 
Đông tày cách nhau 27 dăm, nam bắc cách nhau 42 dặm ; phia 
đông đến huyện giới An-giang Hà.dương 25 dặm, tây đến biên 2 dặm, 
nam giáp huyện giới Kiên-giang 22 dặm, bắc đến đất mọi 20 dặm. 
Năm Minh.Mệnh thứ 6, đồi đặt làm huyện Hà-tiên, Мат thú 13 (1832) 
cải làm Hà-châu. Năm thứ 17 (1836) thuộc phủ kiêm.lý ; lãnh 5 tông, 
63 xã thôn bang phố. 


Huyện Кіёп-һа & Уу Ж 


Cách đông nam phủ 90 dám dư ; đông tây cách nhau 37 dặm, 
nam bắc cách nhau 44 dặm; đông đến huyện giới Phong-phú tỉnh An- 
giang 25 dặm, tây vượt núi Tật-lê đến biên 12 dặm, nam đến lâm- 
giời huyện Long-xuyên 22 dăm, bắc giáp huyện giới Hà.châu 22 dặm. 
Nguyên xưa là đất Giá-đà 22 p của Cao-man, từ có Mạc-Cửu khai 
thác mới thuộc về Hà.tiên, sau đặtlàm đạo Kiên-giang, Năm Gia- 
Long thứ 7 (1808) mới đặt tên huyện nầy, nhưng do đạo quản hạt. 
Năm Minh-Mạng thứ sảu (1825) bỏ chức Quản.đạo đặt lại chức Tri- 
huyện, thuộc tỉnh An-biên thống hạt; lãnh 4 tông, 66 ха thôn 
bang phố. 
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Huyện Long-xuyên 4 л Ж 


Ở đông nam phủ hơn 150 dặm ; đông tây cách nhau 35 đặm, nam 
bắc cách nhau 33 dăm ; đông giáp huyện giởi Phong-thạnh tỉnh An- 
giang 18 dăm, tây vượt qua núi Bạch-hạch ә <£ đến biên 1 
dăm, nam đến Hào.tấn Ж 8, rồi đến biên 15 dặm, bắc giáp lâm 
phận huyện Kiên.giang 18 dặm. Nguyên trước là đất Са-пао f + 
của Cao.man, từ có Mạc.Cửứu khai thác mới thuộc Hà-tiên rồi đặt đạo 
Long-xuyên. Năm Gia-Long thứ 7 (1808) đặt tên huyện nầy, nhưng: 
thuộc đạo Long-xuyên quản thủ. Năm Minh-Mạng thứ 6 (1825) bỏ đạo, 
đặt Tri huyện thuộc về phủ An-biên thống hạt; lãnh 2 tông, 55 xã 
thôn bang phố. 


x 


HÌNH THỂ ж A 


Tỉnh hạt này dóng-nam giáp tỉnh An-giang, tây-nam doc theo 
biên, bắc đến Cao-man. Núi to thì có núi Tô-châu # m, núi Ngũ.hồ 
= Ж; sông lớn thì có sông Đồng-hồ-thành Ж 28 g ; lấy các giải núi 
làm ngoại-quách, lấy ba mặt giáp bin làm Шат-ігі ; trọng-hiềm thì 
trong có trường-lũy Mỹ-anh Z 3, ngoài có trùng lũy Thị-Vạn Á, 
3, đường sau có thồ-bảo Giang-thành ;® s đủ đề ngăn chặn: 
yếu hiềm ; hải.tấn có pháo đài Kiên-dự A w, đủ đề khống chế sự 
xung-đột. Lại bên tả pháo-đài có Lộc-trï ж. 3}, bên hữu có Lu- 
khê # 2, nương dựa hình thế làm chỗ yết.hầu quan yếu. Đường 
sông thì có sông Vỉnh-tế để ghe thuyền đi thông thương, ngoài 
biền có đảo Phú-quốc làm bình chướng ở mặt tiền, ấy là một 
cửa ngồ hệ trọng cho xứ Nam.kỳ. Còn đô hội duy ở tỉnh.ly và ở 
Kiên.giang, Giá-đà đều được khả quan, 


x 
KHÍ HẬU д ë 
Đất đai thấp ưởt, khi trời nóng пус, bốn mùa khí nóng hơn 


nửa năm, mùa xuân khi nắng thạnh hành, qua hạ thu thường có trận 
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mưa ; từ tháng 4 đến tháng 9 gió nam thói mạnh, qua tháng 10 mới 
hết; tháng 11, 12 đến tháng giêng, tháng 2 thưởng có gió bấc. Gió nam 
thường thói mạnh vào Бибі sớm, gió bác thường thôi mạnh buôi chiều. 
Tháng giêng đã nghe có tiếng sấm, sau tiết lập-đông còn chưa 
biết lạnh, Lại thường có gió núi hay gió biền lạnh buốt xương. Những 
khi chưng uất hay sinh binh chướng.lệ phong-bại. Khi nước triều 
lên găp gió đông bắc thanh thì ngập tràn bờ bến, còn không thì 
nước trào lên xuống hôm sớm như thường, Mùa nông, tháng 5, 6 gieo 
mạ, tháng 7,8 cấy, tháng chạp tháng giêng gặt, 


* 


PHONG TỤC д + 

Kẻ sĩ biết chữ, dân siêng làm ăn, quá nửa là nghề bản 
buôn, còn kỹ nghệ tầm thường, ở gần biển thì làm nghề lưới дау, 
cắm đăng đề bắt cá ; ở gần nủi thì hay bắt chim và tô ong đề bán. 
Người quân-tử hay thích điều nghĩa, siêng việc công ; kể tiều.nhân 
thì an thường thủ phận, không có gian tham trộm cướp. Nhiều 
người hào hiệp và hay trau giói hoa sức, đàn ông ra đường hay 
che dü, đàn bà con gải trùm đầu bằng khăn vải dài, con trai bởi 
tóc hay cài khúc-thoa (cái thoa cong một đầu) đề cho tóc khỏi sỐ ; 
con баі trang sức sơ đạm, bởi tóc thả thong ra sau. Tỉnh người mau 
lẹ, nữ-công tỉnh xảo, hay đi thuyền giỏi nghề bơi nước, ưa nóng 
ghét lạnh; bệnh tật it hay tìm thầy uống thuốc, wa dùng đồng bóng và 
thầy phù-pháp Cao-Man. Gặp việc tang-tế, lễ nghi theo nho mà cũng 
theo Phật. Có việc hoàn nguyện ắt đốt đèn trời ; cưởi gả thì dùng có 
3 lễ Vấn-danh, thỉnh-kỳ, và thân nghịnh, Tính ưa thờ Phật, những 
ngày tam.nguyèn (thượng-nguyên, trung-nguyên và hạ-nguyên) 
đều dùng hương đèn hoa quả cầu phước trước bàn Phật, 
Đêm nguyên-đán chiêm nghiệm khi trời trong sảng thì năm ấy 
được mùa màng lúa thóc, hoặc khi đất trong запа thì năm ấy được 
mùa ở sông biên, ấy là di-tục chiêm nghiệm trong năm. Tiết đoan- 
ngo 5-5 âm lịch làm bánh ú có sừng đề cúng tiên.tồ, và đua ghe; tiết 
thanh-minh con trai con gái đi tảo mộ ông bà gọi là đạp-thanh ; tiết 
trung.thu mời bạn hữu chung thưởng trăng thu, đêm trừ-tịch thi 


932 


thắp đèn suốt đêm gọi là ‹ thủ tuế "р R». Còn tụcthồ dân thì mỗi 
năm cứ đến tháng ba làsắm đèn hương hoa quả đến cầu phước 
ở chùa Hồ-tự 2 + rồi 3 ngày sau có cuộc hội-ầm gọi là hạ-tuế % R. 
Tháng 8 có lễ rước nước, tháng 10 lễ đưa nước, giống như thồ-tục 
ở An-giang. 

x 


THÀNH TRÌ м x 


Tỉnh thành Hà.tiên chu vi đài 96 trượng 2 thước, cao 7 thước 
2tấc, chân dày 1 trượng 5 tấc, xây đá ; hào sâu 3 thước ð tấc, có 3 cửa 
tiền ta và hữu. Nguyên trước đóng ở địa phận xã Mỹ.đức huyện Hà. 
châu, năm Minh-Mạng thứ 9 (1828) dời qua giang-thành.thủ, đến năm 
thứ 14 (1833) dời lại chỗ cü, гӧі năm thứ 15 хау đá bảo Trấn- 
biên và nhân đó làm ly-sở tỉnh thành. 

Phủ trị An-biên chu vi 50 trượng. rào tre ; ở địa phận thôn 
Mỹ-đức huyện Hà~châu kiêm lý, cất năm Minh-Mạng thứ 15 (1834). 

__ Huyện bảo Kiên-hà, mặt trước dài 19 trượng 2 thước, bề ngang 
12 trượng 6 thước, ở địa phận xã Ván-tập, đắp năm Thiệu- Trị nguyên 
niên (1841). . 

Huyên tri Long.xuyên chu vi 52 trượng, rào tre, ở địa phậ 
thòn Tân-châu, Nguyên trước ở thôn Tân-phong, năm Minh-Mệnh 
thứ 7 (826) dời qua chỗ nầy. 

Còn các trường Tỉnh.học, Huyện-học thì chưa cất, 

+ 
HỘ KHẨU А v 
Ngach số dời Gia.Long hộ.đính 1500 người пау, 5793 người. 
x 
ĐIỀN PHÚ w A 

Điền thó 1699 mâu, ngạch trưng thuế lúa 1408 hộc, thuế tiền 

1144 quan, thuế bạc 1292 lượng, с 
— #6 — 


+ 
SƠN XUYÊN w n 
Binh son Ж h 


Ở phía bắc huyện Hà-châu 1 dăm, chu vi 2 dăm, cao 5 trượng 
dư, Dẫy тїї trùng điệp cao voi, chạy dăng đến góc biển, bao bọc 
quanh со làm hậu.bình cho tỉnh.ly. Ngoài núi có suối sâu bao bọc, 
phía nam chẩy vào biên, phia bắc tiếp giáp hào sâu, liền với suối Bạch- 
Шар & 2% phóng ra Đông-hồ ж 33 làm hào-tạm cho tỉnh thành, 
Mạc.Thiẻn-Tứ vịnh cảnh có đề « Bình sơn điệp-thúy д L Æ # > 
là một cảnh đẹp trong 10 cảnh của Hà-tiên. 

Ngũ.hồ sơn ж Ж, vụ 
Ở phía bắc huyện Hà.châu nửa dặm, hình núi vai ngang đầu 
củi, nằm phục như con mãnh-hồ dựa ở góc núi, hộ vệ cho tỉnh thành 
vậy. 
Bái-giác sơn N f vh 

© phía tả sau huyện ly Hà.châu, hình núi có cạnh góc như 

hình bát giác, nhưng cây cối xanh tốt. 


Đương.long sơn 5 # . 1 
Ở phía hữu sau huyện-ly Hà-châu, phía bắc núi có đường luc 
lộ thông đến phố diện trấn Đại-đồng, 
Phù-anh sơn XK % =" 
Ở Phía bắc huyện Hà-châu 1 dặm, hang hốc xanh rậm cÓ 
kính ; chân núi có chùa, cũng lấy tên núi đặt làm tên chùa. 
Núi сї ж sš 
ở phía tây huyện Hà.châu 13 dăm., сау giải $ Ж treo núi, ngọn 
bút chọc trời,, vượt qua gò bằng, gối theo bờ biên, nước ngọt đất tốt 
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nhà ó bao quanh, Đây là « Lóc-tri thôa cư й s # cảnh làng 
Lộc-trï, > một cảnh đẹp trong 10 cảnh ở Hà-tiên vậy. 


Мі Cáo = h 


ở huyện Hà-châu cách phía tây núi Lộc-trï 4 dăm, lồi lóm 
quanh theo vũng bièn; có З ngọn đứng thẳng, cây cối thưa thớt, 


những nhà chài lưới tụ ở bến nước, những trại тап mọi nhóm ở 
trong rừng, riêng có thú vị về miền núi biên. 


Núi Địa-lạng w và 


ở huyện Hà-tiên, cách núi Phù-anh 1 dặm, trên có chùa Địa. 
taug, nhân dó dùng đặt tên núi nầy, Đây là một cảnh < Tiều-tự thần 
chung 4& + Д1 + chuông mai Tiều-tự > trong 10 cảnh ở Hà-tiên, 


Núi Ván-son £ vụ 


Ò huyện Hà.châu, cách núi Địa-lạng 1 dặm, cao độ hơn 4 
thước, bốn phía đứng thẳng như vách, hình như cột chống đỡ trời. 
Ở trong eó chùa Bạch.vân, cảnh trí sầm tịch, hoa trúc thanh u, trên 
chót có nham cao, mai chiều mây bay phất phới ; lại có động đá 
rộng độ 3,4 thước, trên có lỗ trống, leo thông ra ngoài núi. Dưới 
nủi có 1 hang sàu, không dò đến dày được ;tương truyền Mạc. 
Cửu cho người leo xuống hang ấy mà đi không cùng, chỉ nghe 
ở dườởi có tiếng ba đào phải kinh sợ mà đi trở ra. 10 cảnh ở Hà. 
tiên, đây là cảnh « Thạch động thôn vân A Ж 8# $ động đả 
nuốt тау». 


Маі Hạchtháp ёе % vì 


ở huyện Hà-châu, cách phía bắc Vân.sơn 5 dặm: sườn núi 
uốn cong, сау cÓ tươi tốt, có Hoàng.Long đại.hòa-thượng ở Qui. 
nhơn đến lập chùa ở đấy, 
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Núi Tócháu  #ì ш 
ở phía đông huyện Hà.-chân, làm triều.tinh cho Tỉnh.]y : sườn 
núi chập chồng xanh tốt, cây mọc lấn КЫ nhau, dưởi núi có bến đò qua 
lại thông đến trước tỉnh, Khi trời mòi sáng, trông núi ấy có cảnh 
trí rất đẹp. 


Núi Dạ-cức K # ш 
Ở phía tày huyện Hà.Châu, cây cối xum хиё, đất đả xen lòn, 
gần đấy có núi Tiều-cức > % dạ, nên nhân theo thể núi đắp ra lũy dài. 


Núi Tượng sơn # ` và 


Ở tây bắc huyện Hà.châu, hình núi chỗ cao chỗ thấp như con 
voi núp, nên gọi Tương-sơn (núi voi) ; có cây xanh tốt. 


Núi Thi-Van K Ж L 
Ở huyện Hà.chàu, có 7, 8 ngọn chạy nối liën nhau, làm ngoại ` 
lũy cho tỉnh.thành, 


Núi Chung sơn & và 


0 huyện Hà.châu ; thế núi cao voi, có сау rậm rap, trong có 
hang, trong hang có chùa thiên-thành (chùa trời sinh) thờ tượng 
Phật, có kỷ án hình như đục trồ ra vậy. Nủi nầy 1 mặt giáp Ыёп, 
3 mặt bao theo đầm nước, tục gọi là hang Hö.lô Ф # ; đem 1 vật 
quăng vào trong hang thì nghe như đánh tiếng chuông, nên gọi 
Chung-sơn (núi chuông). Lại eó tên nữa là núi Lắp-chuông (hay núi 
Lắp chum) & Z ш, gần đấy có đảo Thỏ ж nồi ở giữa Ыёп, 
vuông cao rộng lớn, lên trên nửa dặm có núi Ngoan дя, h cao 
hơn 1 thước, giống hình con thổ ngồi хӧт, nên gọi tên ấy. 


Châu nham + Ë 


Ở рша đòng huyện Hà-châu 22 đặm, trên đỉnh tròn mà 
xanh đẹp, chạy thẳng đến bờ biên ; ghềnh да gö ghề, 2 bên có vững 
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sâu bùn cát lẫn lộn, trong có đả tinh-quang (trong và sảng), đưởi 
có nhiều giống sò sọc dó ; tương truyền Mạc-Cửu thuở hàn.vi 
đến đưởi nham được châu vuông 1 tấc, quí báu vô.giá, ông đem 
dâng cho Vua. Ở bên núi có vực sâu, cá іот nấp ở, chim cò và 
le-le tới ăn, bơi lội cả bầy. Nơi đây là 1 cảnh «Châu-nham Јас lộ ;‡ 
Ж  # Со đậu Châu.-nham > trong 10 cảnh ở Hà.Tiên. 
Núi Kich-sơn $ và 

ở huyện Hà-chầu; hình núi cao vót, có nhiều ngọn 
đứng sững như mũi kích ; chu vi được 2 dăm, phía đông cách núi 
Chung-sơn 9 đặm. Thế núi nằm dài đến bờ biền, đầu phía 
bắc có gò phẳng, có nhiều vườn hồ-tiêu và hoa cô rất phồn thanh. 

Núi Linh-quġnh E # м 

Ở phia bắc huyện Hà-châu 120 dăm, hình núi thanh-tủ, 
cây có sim tịch, có khe chảy тос rách, phía tây bắc có 
nhiều rừng gò, phía đông nam nhiều ruộng ao. Người Việt và 
người Thô ở xen lộn nhau, cầy cấy làm ăn, là một nơi đất ruộng 
phì nhiều. 

Nút Sài mat Ж + và 

Ở рша bắc buyện Hà.châu 140 dặm; gò đống gö ghề, 
cây rậm khe trong, người Việt và người Thồ ở chung lẫn nhau. 
Lúc xưa người Man là NặcBồn Е # xâm phạm Hà- 
tiên, Mạc.Thiên-Tử đánh phá giặc Bồn, tức là nơi dày. 

Thồ sơn + Ш 

© huyện Kiên-giang, cách phia dòng Kich.sơn 77 đặm, có núi 
lớn, núi nhỏ đửng riêng, chân vi độ 5 dặm; đất đá lẫn lộn lớm chởm, 
chạy đến mé biên. Phia dòng giáp núi Vạn-thạnh, phia tây giáp suối 
Gia-khê, cỏ cây ram rap. Phía bắc núi có nhiều nhà phường sẵn, 
làm nghề bắt dá thú và kiếm (Ó ong sinh nhai, 

Тау Thồ»sơn # А vụ 

© huyện Hà-châu, cách phia tây Cáo-sơn 28 dặm ; ngòi Trw 
ж Ж giáp ở phía đồng, đập Phươnghảo giáp ở phía tây, 
rừng cây liên tiếp, có trại mán ở, nhưng cũng thưa thớt. 
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Núi Bachmà е Ж h 


Ở phía tây-bắc huyện Hà.châu 20 dặm, giáp với phủ cũ 
Quảng biên Æ Ф: Rừng hoang cảnh vắng, dài rộng bao la; 
ngày xưa Trần-Thái Ф + tụ đẳng ở đấy. 


Núi Bóng sơn # L 
ở phía tây-bắc huyện Hà-châu 30 đặm, thế nủi cao vọi, chu 
уі độ 8,9 dăm, cây cối sầm uất. 


Núi 1ат-їгасҺ Ж È vu 
Ở tây bắc huyện Hà-châu 25 dặm, có trại mån tụ cư ở đấy. 


Тіёп-Ку-сҺйу @ Æ * (Мот gành-tiên) 

Ở huyện Hà.châu, cách phía tây Thồ.sơn 30 dặm ; đá núi 
chải rộng, đường dốc eo hiềm, ngó xuống góc Ыёп sóng vỗ 
ồ ạt, lại có gió lốc, ghe thuyền đi qua phải cần thận ; từ phía 
bắc đến phía tây, núi dăng liên tiếp, có hố nước giản doan, rừng 
cây гат rạp, làm chỗ cho loài cầm thú tụ ở. 


Nham Bạchthạch @ A 3 
Ó phía tày huyện Long-xuyên 20 dặm, đứng sững xanh 
tốt ở bên biên, chu vi độ 2 dặm; dưới nham có 4,5 hòn đá trắng 
сао độ 5 thước, mặt trời chiếu vào sắc dà trắng ngời, nën gọi tên 
ấy. Ở trước cỏ bë cạn, sàn nhiều thử hàu, sam, ngao, sò, ốc, hến, 


Nui Trả sơn % và 

Ò ра tây huyện Long-xuyên 10 dặm; núi nầy là chính chỗ 
һиу-тӧс-р # +; А (сау ngã trốc gốc); khi đầu trung-hưng, 
(Dinh.vi,1787) có chiến-dịch tại Long-xuyên, vua Gia-Long chạy 
qua núi Trà-sơn, bị Nguyễn.Văn-Trương (tướng Tây-sơn) đuôi theo 
gần kịp ; khi ấy đương không có gió mà những cây lớn trong núi 
tự nhiên trốc gốc пой nằm lấp đường, làm cho quân Trương đuôi 
theo không kịp. Trương cho dó là thần-trợ, bèn rút quân lui, 
tức là nơi nầy, 
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Đảo ВЭаі.т K A vụ 


Ở bën Nam-hải thuộc huyện Hà-châu, chu vi 193 trượng 5 
thước, ngăn dón sóng cuồng từ ngoài biên bồ vào, làm đảo trấn 
hải rất báu; nơi bờ có gác cầu ván dë thông ra удо; ở sau có 
viện Quan-Âm là chỗ Tống-Thị Ж Ж, tu hành ngày trước ; 
phía tả có nhà ngồi câu cá (điếu-đình) người ta thường đến ngâm 
vịnh nơi ấy ; mặt tiền có trại thủ-hị Ф 6, phía tây nam đắp 
quanh lũy đá đề phòng ngừa giặc biên. Đây là 1 cảnh < Kim dự 
lan đào + ж Ж # sóng don đảo kim», trong 10 cảnh ở Hà- 
tiên. Nhưng cô-tich nay đã tiêu hủy, chỉ còn pháo đài mà thôi. 


Đảo Tiêu km b A Жж 
ở ngoài hải cảng huyện Hà-châu, chu vi 74 trượng, hình 
như con cá Kim-ngao trấn thủy-khầu, làm tiêu chuần cho ghẻ 
thuyền ra vào. 
Đảo Nội.trúc ё t 
Ở trong vịnh Nam-hải thuộc huyện Hà-châu, chu vi dó 5 
dặm, có từng đảo lớn nhỏ, trên đảo có những tòng, trúc xanh tốt. 


Đảo NgoạiL-lrúc # it Ж 


ở trong vịnh Nam.hải thuộc huyện Hà.châu, làm ngoại- 
bình cho tỉnh-hạt, chu vi 7 dặm; có 2 hòn đứng đối nhau, tre và 
tranh хит xê xanh tốt; nước suối giội vào đả, tiếng vang mường 
tượng như rồng ngâm ở hải-kiệu (núi nằm giữa biên). 


Đảo Châu £ ж 

Ở doi đất đông nam huyện Hà-châu, chu vi độ 10 dặm; đá nủi 
lm chởm, trong có hang hốc lồi lóm, sån xuất yến-sào, đồi-mồi 
và ba-ba-biền, 

Núi Мапһ-Һба з k và 

Ở trong biển Nam-hải, рша dong huyện Hà-cháu, ghe đi 
nửa ngày mới đến ; có nham huyệt u ảo, cây cối xanh tốt, sån 
xuất yến.sào và dầu гаі; dân miền biên nhóm ở chân nủi ấy. 


Bảo Uất-kim $ A & 


Ở trong Nam-hải thuộc huyện Hà-châu, chu vi 20 dặm, cây 
tốt tre dài, hang động u ảo, sản xuất yến-sào, dầu-rái, nhân dân 
ở dựa theo khe núi, f 

Đảo Thạchhỗỏa в X Ж 


© trong Nam-hải, phia đông huyện Hà-cháu ; có 3 ngọn đứng 
sững, chu vi ибс 4 dặm: có cây cần cỗi, có đá dùng lấy lửa ; 
hang động gồ ghề, sàn xuất yến sào, Thuở xưa có dân nước Đồ. 
Bà 8 š ở đấy, nay dời đi nơi khác đã lâu rồi. 


Bảo Trúc t? ж 


Ò huyện Kiên-giang, làm ngoại án hải càng, chu vi 20 dặm, 
nham động thâm u, sản xuất yến sào, Nguyên xưa có dân ở, nay 
đã dời di nơi khác. Phía bên có І cửa động bề ngang 2 thưởc, trong 
rộng độ 10 trượng, mặt trời chiếu ngay vào lỗ trống thì vật nhỏ 
như cây kim sợi chỉ cũng thấy гб, Có 1 cái chum (lu) xưa, lưng 
ngang chừng 3 thước, không biết vật của đời nào, và từ đâu 
đem đến. 


Đảo Phú quốc = 8} Ж 


Ò phía tây nam huyện Hà-châu, trong biên Nam-hải, ghe 
đi 1 ngày đêm mới tới. Nguyên trước thuộc đạo Long-xuyên quản 
hạt, năm Gia-Long 18 (1819) trích thuộc về Hà-tiên đề cho cận 
tiện ; núi lớn cao voi, chóp núi đều chšu vê hướng bác: từ đông 
đến tây cách 200 dăm, từ nam đến bắc cách 100 dặm, không có 
hùm beo, nhiều heo rừng, có nai hươu, yến sào, mây, gỗ tốt, đồi 
mồi, hải-sâm, quế, mắm; thổ.nghỉ có thứ lúa sớm, các thứ đậu, 
bắp dó, dưa,itcó nếp. Trên núi sån xuất thứ huyền-phách % зй 
sáng ngời như đồ sơn, người ta dùng làm hột chuỗi đeo, thứ lớn 
tiện làm hộp đựng trầu cau hoặc làm chén dia, giá trị rất qui ; 
còn long-diên-hương thỉnh thoảng cũng có. Lại có thử hắc-ban- 
hương, ngoài vỏ đen lm chấm don sóng như thứ trầm-hương 
non, mà chất nhẹ vị lạt, mùi thơm không nồng, cây lớn ruột rỗng 
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dùng làm ống bút. Phía táy-nam có Dương-ẳng ‡ÿ Ж làm chỗ 
ghe thuyền đến đậu yên Оп; dân miền biền đến ở lập thành làng 
xóm. Gần phía nam có đảo nhỏ Long-trấn #, 8, phía đông nam có 
đảo dừa фр әй, phía tây bắc có đảo Năng-nội #, w, và đảo Năng- 
ngoại ф, z}. Lúc đầu trung-hưng, vua Thế-Tô Cao Hoàng-Đế thường 
nghỉ chân б đây, nhân dần đều giúp sức hết lòng, hoặc là 
thảm báo địch tình, hoặc là cung cấp vật dụng, nênsau khi nước 
nhà đại-định, được vua ân miễn sưu thuế cho người trong đảo ; 
cho đến ghe thuyền buôn bán hay đánh cá cùng được miễn 
thuế. Duy ở xa khơi giữa biên phải phòng bị quân cướp bièn ở 
Đồ-bà, nên nhà chức trách có đặt đồn thủ-ngữ dùng дап làm binh, 
đều đủ khi giới, đề bảo vệ nhau cho được an-ninh. Năm Minh- 
Mạng thùr 2 (1821) mới đắp bảo đất đề phòng thủ. Có nói rö 
trong mục quan tấn, 


Đảo Thồ cháu 3? ж 


Đảo nầy làm 1 viễn-án cho 2 huyện Kiên-giang và Lorg- 
xuyên, có một tên nữa gọi là đảo Sạn-trục 4 4 »#; chu vi độ 
100 dặm, cây cối rườm rà, nham động u ảo, sản xuất yến.sào, 
đồi mồi, ba-ba, hải sâm, cũng có nhân dân ở đấy. Lúc đầu Trung- 
hưng, Thế.Tồ Cao-Hoàng.Đế thường ngự thuyền đến. 


| Bảo Sơn-lại J> Ж ж 
ó huyện Long-xuyên, sản xuất nhiều dầu rải, dân ở đấy 
phải cung nạp, được miễn thuế thân. 


Đảouu + % 

Ở trong biên thuộc huyện Long-xuyên, có tên nữa gọi là 
Ba-tiêu.viên (Vườn chuối) ; rộng ước vài mươi dặm, có suối treo, 
nước ngọt, 4 mùa không khô cạn, thuyền buôn các nước qua 
lại phải đậu ở đấy đề lấy củi nước; thuyền nào đến trước rồi 
chạy đi nơi khác buôn bản, phải biên vào một thể cây đề đấy 
cho thuyền sau đến biết tin tức. 
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Dá Kin-qui A ф@ А 


Ở huyện Long-xuyên, có hòn dà lớn nằm úp nơi bờ biển 
hình như mu rùa, sắc đá vàng đổ, nên gọi tên ấy. Ô phia đông 
có cái ngòi cüng gọi ngòi Kim-qui, 


Đảo Cồlôn + $ Ж 
ở đông nam huyện Nam-hải 30 айт, có rừng tre xanh tốt, 
dưới có vực sâu, các loài cá chach đến ở. 


Đảo Cồcông + + 
ó phía tây huyện Hà-châu, phía đông cảng Hương-úc, chu 
vi 16 dặm ; đá núi cao nhọn, cây cối гат rợp,dưởi có vũng 
sâu, ngoài cỏ bình chưởng, ghe thuyền qua lại thường đậu nghỉ 
ở đấy. Có nhiều thử са lớn, đồi.mồi, hải-sâm ; thuở xưa chỗ nầy 
là sào hnyệt kín đáo rộng rãi của bọn giặc biển. 


Đảo Cồcốt + ож 


Ở phía tây đảo Cồ-công, chu vi 50 dặm, cách đảo Giang-khẩm 
3. № Ж trong biển Đại đồng k 4, thuộc địa đầu nước Tiêm, 
ghe chạy ước nửa ngày ; trên đảo nhiều cây to, đầu гаі, dầu chai, 
mây long.đằng, dói-mài, hải-sâm, cá chach, só hàu, nhân dân thường 
đến tìm lấy đề tư lợi. Năm Đinh-vị (1787) lúc đầu trung-hưng đại 
giá của Thế.Tồ Hoàng-Đế từ nước Tiêm về ghé ở trên đảo, khi ấy 
Hà.Gia-Văn 4 Фф х dem binh thuyền đến qui phụ, tức là chô 
đảo nầy. 


x 
BIỀN > 


Đất Hà-Tiên ở phía tây tỉnh An-giang, long mạch địa thế 
chạy ra giữa bièn, lần qua hưởng nam có đảo Tiềuthự b $ 
đứng ngoài biền ngăn che sóng lớn mà hồi thành doi cát, có 
các đảo nhỏ đứng đăng la liệt. Từ phia tây lên phía bắc qua phia 


nam cửa biên Tiêm.la, Trung gian chỗ biển ấy có vũng rộng làm 
thang-trì hiềm yếu cho tỉah Hà-tiên, Lại có cồn cạn vực sâu khác 
nhau, có nhiều cả lớn, hảï-sâm, đồi.mồi, hàu sò, tôm, са com, hải. 
cảnh (?) và ốc tai voi v.v... Nơi đây có gió nam và gió bắc là 
nghịch phong, người làm cả thường đến tháng 3 đi làm ; ghe 
thuyền người Quỳnh-châu Quảng-đông thường đến đậu các hải-đảo 
dë đánh cá phơi khô và bắt hải sâm, cùng ghe thuyền của dân ta 
xen lội trên mặt biền. Bọn cướp biên ở Đồ.bà cũng có khi đến 
núp trong сае đảo, cưởp lấy tài sản người ta, cho nên những chỗ 
ấy có đủ khí giới đề phòng bị. 
Đông hồ 3 3> 

Ở phía đông huyện Hà-châu, tiếp giáp hạ-lưu sông ¿Vĩnh-tế ; 
hồ nước rộng đến 71 trượng, tên hồ Hà-tiên, lại tên là Đông.hồ, 
vì hồ nầy ở phía đông huyện, Giữa hồ cát nôi, phia đông và tây 
nước sâu trên dưới 5 trượng, ghe thuyền trên sông và ngoài biền 
đến tụ tập rất đông, nước hồ trong xanh mát lạnh. 10 cảnh ở Hà- 
tiên, đây là 1 cảnh ; < Đóng.hồ ấn nguyệt ж # fP Л trăng in 
Đông-hồ › 


Namphố фф Ñ 
Ở phía nam huyện Hà-châu, đọc theo phía nam bờ biển. 
Xưa Mạc-Thiên-Tử có 10 bài vịnh ở Hà-Tiên, mà đây là 1 cảnh : 
«Nam phổ ba trừng 5 8 Ж Ж nam.phố sóng yên • ấy là ghi 
sự thiệt vậy. 


Ló-khê & Ж 


0 phía nam huyện Hà-châu, 7 dặm, cách phía đông núi Tô. 
châu 4 dặm гибі; phia nam thông đến biên, phía tây có điếu đình 
là di-chỉ của Mạc-công (Mạc.Thiên-Tứ) khi nhàn hạ đến câu cá. 
Khe rộng 2 trượng, sâu 5 thước, dài 5 dặm гибі, khe chảy uyên 
chuyền về phia bắc vào trong Đông-hồ, 10 cảnh ở На-бёп, đây 
là 1 cảnh : < Lô-khê nhàn điếu # #} æ rảnh câu Lô-khe > 
ấy là 1 thú vui ở nơi đây. 
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Sóng giang-thành ж X, P= 


ở huyện Hà-châu, phát nguyên 3 chỗ : 1 — do sông Tùng- 
giang & iz qua sông Vỉnh-tế rồi chảy vào Giang-thành, 2 — do 
núi Linhquỳnh Ж 9 chảy qua đông-nam vào sóng Giang- 
thành. 3 — từ núi Trục-lộc ;ë Ж, chảy qua đông nam cũng vào 
sông Giang-thành. Sông Giang-thành dài 10 dặm, chảy vào Đông. 
.‹hồ rồi ra biên. 


Sông Iũngkỳ È + і 


ở phía tày huyện Hà-châu, có núi xanh làm bình chướng, 
nước chảy quanh quất hình như chữ chỉ + chữ huyền Ж. Nơi 
đây là chỗ đầu tiên Mạc-Cửu đến khai thác, 


Sóng Van-tdp Җ 4 і 
Ở phía nam huyện Riên.giang, nước theo sông Thụy-hà 


chảy về hướng tây 17 dặm đến ngòi Trư ж ;È, lại đi 8 dăm đến 
núi Vân-tập rồi chảy ra biên. 


Sóng Раі-діапд k š 
Oo phía nam huyện Kiên giang 70 dặm, tục danh là sông 
Lớn, Phát nguyên 2 chỗ : 1 — theo sông Phong-phú # $ ở An- 
giang đến. 2 — theo sông huyện Phong.nhiêu chảy về phía tây 
đến cảng Đại-môn k f] rồi ra biển, 
Sông Tiều-giang b z 


ở phía nam huyện Kiên.-giang 50 dặm, tục danh sông Bé, 
nước theo phía tây nam sông huyện Phong-phú chảy đến Huệ-dà 
& XÆ hơn 80 dăm, ngang qua ngòi Thồ-phụ + 4 Æ, rồi сһау 
8 dặm đến Tiều-đà J ж vào bièn. 


Sông Тӣіп-хиуёп т М = 


ở huyện Long-xuyên, nước theo sông huyện Phong-thạnh 
chảy về phía tây đến thủ Giang-thành rồi chia ra 2 chi: 1 chỉ 
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theo ngòi Hoằngthởi ra biền, 1 chi chảy đến Viên-đà độ 
5 dặm rồi сһау đến Hảitrạch Ж = lỗ dặm làm sông Tân- 
xuyên, 


Sông Nghi-giang й iz 


Ở phía bắc huyện Long-xuyên, nước theo sông Tân.xuyên 
chẩy về phía bắc đến thủ Nghỉ-giang rồi chia ra 3 chi: 1 chỉ chảy 
qua nam 79 dặm đến Hoàng-giang rồi ra biền ; 1 chỉ chảy qua 
phía bắc 2 đặm rồi quật lại chảy qua nam 80 đặm đến ngài Gia- 
đại rồi vào biển, và 1 chi theo sông Nghỉ-giang chày 80 dăm rồi quật 
qua nam chảy 70 dặm vào bin. 


Sóng Khoa.giang 4 {і 

Ở phia tày huyện Long-xuyên 107 dặm, sông có 3 chỉ chẩy 
thông vào bièn. Năm Đinh-dậu (1777), Thế.Tô Cao-Hoàng-Đế tránh 
quân Tây-sơn nhân có chiếc thuyền nhỏ đậu sông Khoa-giang, ban 
đêm vua muốn cổi thuyền ấy qua bièn, nhưng có con cả sấu đón 
ngăn trước thuyền làm ngăn trở đến 3 lần, vua bèn ở lại, khiển 
người đò thám, thì ở trước quả có du-thuyền của Tây-sơn, khi 
ấy vua phái dời qua đảo Thồ-châu. 


Sông Bồđ°ồ Ж R = 
Ó phia nam huyện Long-xuyén 70 dăm, nước theo ngòi Tây. 
cừ chảy về hưởng tây 40 dặm, đến thủ Tam-giang =;z s chuyển 
qua nam chảy 8 dặm rồi vào biển, Lại có | chỉ theo thủ Tam-giang 
chẩy qua tây nam 10 dặm đến ngòi Cự-môn Ё ƒ rồi ra biên, 


Thậpcáu + Ж 
ở 0101 hạn 2 huyện Kiên-giang và Long-xuyên, từ câu (ngòi) 
thứ nhất đến câu thứ 10 chảy ngang hàng đều quãng cùng nhau, 
nước theo trong ruộng chằm chảy thông ra biền; có sinh nhiều 
thử cá chạch. 
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Đầm Ngoc + ‡$ 


б huyện Long.xuyên, có 3 tên nữa là đầm Biên-bức юй 9, 
đầm Tru ж XÆ và đầm Điều 8; X; bùn lầy ướt át, cổ cây 
lẫn lộn, lợi cá tôm không xiết dùng hết, 


Chằm Ngü-trach = Ж 
Ở huyện Long-xuyên: 1 — Trường-trạch & $, 2— Viên 
trach M #3, 3— Hảitrạch $ 2, 4— Di-trạch z4 $, 5 — Trách 
trach #& £, tục danh là Ngũ.hồ, có sinh nhiều cả tôm. 


Ngòi Đạch.ngữưu ә + % 
Ở huyện Long.xuyên, nước theo trong đồng ruộng chảy đến 
rồi chảy ra biên. 


Lâm-tầu JK Ж (rừng ao) 


Ở chỗ giáp giới 2 huyện Kiên-giang và huyện Long-xuyên, cổ 
cây xanh rậm, đài rộng mịt mù, làm sào huyệt cho loài điều thú, 


x 


CÔ TÍCH + ж 
Trấn thự cù Hà-Tiên у wh # & Ж 


Ở huyện Hà-châu, quay lưng về hưởng kiền (4, tåy-băc) ngỏ 
mặt tới hướng tốn (# đông nam), lấy núi Bình-sơn làm hậu vệ, 
lấy núi Tó-cháu làm tiền án; biên lớn ngăn ở phía nam, hồ Đông 
làm hào phía trước, 3 mặt đều có lũy đất, từ bến Dương đến cửa 
sau dài 152 trượng, cửa hữu đến cửa tả 53 trượng rưỡi, từ cửa 
tả đến thuyền-sưởng ra Đông.hồ 380 trượng rưởi; thành cao 4 
thước, hào rộng 10 thước, ở giữa làm công- thự, vọng cung, 2 bên 
tả hữu công-thự bố liệt trại quân, Trước sân có cầu Tân.thạch 
Ф а $, bên tả có Tiếp.sử.quản jk # ФЕ, bên hữu có công- 
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khó ж Ж, dinh quan Hiệp-trấn ở sườn núi Ngũ hổ, ngoài 
Thánh-cúng có chợ trấn nhóm họp, phía tả công thự có miču 
Quan.Thánh, phía đông công thự ngó xuống bến hồ, sau có chùa 
Tam.bảo = % +, phía tả có đền thơ Mạc-công, bến chợ trấn 
có trại cá, phía bắc công-khố có miču Hội đồng, phia bắc miču 
có sưởng đẩng-thuyền, đắp đại lộ đề chia khu vực ngang dọc, 
Phía tả miču Quan-Thánh cỏ phố Điến.kiều, nơi đây có bắc cầu 
ván thông ra biên giáp đảo Đại-kim; phía đông phố Điếu-kiều 
là phố chợ cü và phố chợ Тд-зи, rồi kế đến phố lớn, Những 
di-tích nầy đều do Mạc-Thiên.Tứ thuở trước dă kinh doanh, 
đường så tiếp giáp, phố xá liên lạc, người Tàu người Cao-man 
và người Đồ-bà tụ tập cư trú, và những ghe thuyền ở các sông 
và ngoài biền qua lại đông đúc, làm thành đô hội ở nơi góc 
biền. Nhưng về sau bị nạn binh hỏa, nên xưa trăm phần mà nay 
không còn được một, 


Ійу сӣ Tán-khánh ў & k # 


Ở huyện Long-xuyên, khi trước Thế-Iồ Cao.Hoàng-Để ty 
nạn Tây-sơn có đình trú ở đấy, nay di-tích hãy còn. 


Phủ cũ Оидпд-Віёп #' $ Ж Л, 


Nơi đây nguyên đất phủ Cần-bột # Ж của Cao.man, sau 
vua Cao-Man là Nặc-Tôn E 3# đem dâng (đời vua Thế-Tôn Hiếu- 
Vỏ Hoàng-ÐĐế) nay thuộc về Hà-tiên quản hạt. Địa hạt nầy có 
1 con đường dọc theo bờ biên chạy quanh đến Phủ.phiếu Nam- 
vang ф Ж 36 #. Năm Minh.Mạng 15 (1834) lấy đất Cần-bột làm 
phủ Quảng-biên đặt chức Án.phủ-sử thuộc Hà-Uên quản hạt, 
Năm Thiệu.Tri nguyên niên (1841) bỏ phủ nầy. 


Huyện cũ Khaibiên A š Ж Ж 


Nguyên trước là đất Hương-úc +> Ж của Cao-man mà 
Nặc-Tôn đem dâng, Lúc đầu thuộc về Hà tiên; tây, đông và 
bắc giáp trấn Cồ.công + 2; của nước Tiêm, có đường thủy lục 
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lưu thông. Năm Minh-Mạng lỗ (1834) đặt làm phủ Khai-biên, năm 
18 (1857) giáng xuống làm huyện, lại đặt thêm 1 huyện Kim-trường 
A Ж nữa, sau đồi tên là huyện Vĩnh-trường đều thuộc phủ Quảng- 
biên, năm Thiệu-Trị nguyên-niên bó huyện, 


Lũy cũ Giangthành 2 ж & % 


ở phia đông huyện Hà-châu ; lũy nầy nguyên xưa Mạc-Thiên. 
Tử đắp. Đây là cảnh < giangthành dạcỒ ж ж Æ Ж} trống 
đêm giang thành » trong 10 cảnh ở Hà-tiên, di chỉ vân còn. 

х 
QUAN TẤN М д, 
Pháo.đài Кіт-др + sự SỐ $ 

Hình tròn, chu уі 17 trượng 3 thước 5 tấc, cao 6 thước 8 
tác, có 1 cửa bán-nguyệt, chân dài dựa theo bờ biên ; có lũy bao 
quanh dài 180 trượng 7 thước, cao 3 thước 5 tấc, chân lũy đắp 
ngang đến cửa tấn, lại đắp 1 pháo.yền đặt trên một súng lớn. Đài 
nầy ở trên đảo Kim-dự huyện Hà-châu, đắp năm Minh.Mạng thử 
15 (1834). Lại có đồn Tiều-kim.dự chu уі 30 trượng, cao 3 thước. 

Bảo dài Phùủ-anh $ 3» Е Ж 

Chu vi 664 trượng 8 thước, cao 6 thước, ở sau tỉnh.ly, dài 
từ pháo-đài đến bờ sông Thủy-trường ж 325, xây đắp năm Minh- 
Mạng 15 (1831). 

Lüy dài Thi-Van Á 3 kK %# 

Chu vi 2.720 trượng 7 thước, cao 6 trượng, ngoài lũy trồng 
tre và cây có gai; lũy nầy từ bờ sông Thị.Vạn ngoài lữy Phù-anh 
chạy đến #.ӧ.зоп Lộc-trỉ, đắp năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842), 

Bảo Lô-khê ж Ж Ж 

Chu vi 18 lrượng 2 thước 8 tấc, cao 4 thước, ở địa giới 

buyện Hà-châu, đắp năm Thiệu-Trị nguyên niên (1841), 
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Bảo Giang-thành ; № Ф 
“Chu vi 15 trượng 6 thước, cao 5 thước, hào rộng 1 trượng, 


sâu 5 thước; ở phía hữu sông ҮїпЬ.1& huyện Hà châu, đắp năm 
Minh-Mạng 15 (1834). 
Bảo Tiênthới @ $ # 
Chu vi 52 trượng, cao 7 thước, có 1 cửa ; ở huyện Hà.châu, 
đắp năm Minh-Mạng thứ 6 (1825). 
Đảo Đàm.chếi $% ў % 
Chu vi hơn 15 trượng, cao 5 thước ; ở địa phận huyện Hà. 
châu, đắp năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842), 
Bảo Phú quốc Ж A # 

Chu vi 46 trượng, cao 8 thước, có 2 của ; ở địa phận đảo 
Phú-quốc thuộc huyện Hà-châu, xây đắp năm Minh.Mạng 20 (1839). 
Bảo Hàm ninh R F + 

Chu vi 32 trượng, đều trồng mộc-sách (rào bằng cây) chắc 
chắn ; ở địa phận huyện Hà-châu, xây đắp năm Thiệu-Trị thử 2 
(1842). 


Tiều pháo đài Tó-cháu š M b & + 
Chu vi 46 trượng 8 thước, cao 5 thước, có 1 cửa ; ở núi 
Tô-châu huyện Hà-châu, dắp năm Thiệu-Trị nguyên-niên (1841). 


Của tấn Kimdự + эй A 
ô phía nam huyện Hà-chàu 2 dặm; cửa tấn rộng 200 trượng, 
trong tấn có đảo tiều.kim-dự trên có pháo.đài. 
Cửa tăn Kiên.giang % ж Ў, 
© huyện Kiên.-giang, rộng 80 trượng, ở bờ phia tây ; trong cũng 
có phố chợ trù mật, ghe buôn tụ tập đông đúc. Phía đông cách trấn. 
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thủ Hàu.giang 303 dặm ruëi. Khoảng trung-gian về chỗ тдс-дібі 
cây ngô.đồng thì bùn lầy ướt át, có сау mọc loạn, mùa xuân 
nước сап, ghe đi không thông, sinh nhiều muỗi và dia; năm Gia. 
Long 18 (1819) đào sông phía hữu, nước sâu mà đường đi gần 
hơn đường sông cü, người ta nhờ được tiên lợi, 


Cửa ійп Đạ-môn k m ХХ, 
Ở phía đông huyện Kiên-giang 26 dặm, rộng 100 trượng, 
thông với sông Kièn-giang. Trong có nhiều mương rành, phia 
đông tiếp sông Ba-xuyên, những người đánh cá tập hợp ở đấy. 


Cửa tấn Нойпд.діапд $ | СА, 
0 phia tây huyện Long-xuyên 107 dăm, nguyên danh là càng 
Đốchoàng # Ж Æ, sau đồi tên nầy ; cửa tấn rộng 40 trượng, 
nằm xéo với дао Trúc-dự ngoài biên. 


Cửa lấn Hiệp-phố +» Ñ R 
б huyện Long-xuyén, tục danh là Phú.cáp tấn # % А, 
rộng hơn 190 trượng, cách tán Cüng-dàm $ 1 30 dặm, phia hữu 
cách tấn Đại môn 20 dặm, 


Cửa lấn Tam-giang = і. Ў. 
`Q huyện Long-xuyên, rộng 217 dăm, phía tả cách tấn Đại. 
môn 40 dăm, phia hữu cách tấn Bö.đề 50 дат. | 
Cửa tấn В8-йё 5%. 3% А, 
Ở huyện Long-xuyên, rộng 21 trượng 1 thước, nằm xéo với 
đảo Vu.dư ngoài biên, phía hữu cách tấn Hào-ky ж æ 40 dặm. 


Cửa tân Hào kụ % %,  (gành hào) 
Ở phía đông huyện Long-xuyên 120 dăm rưởi ; cửa tấn rộng 


25 trượng 6 thước, phia tây nam biệp với thượng-lưu tấn Bö-đề, 
phía tây.bắc chày ra tấn Hoàng giang, phía đông-nam chảy uốn 


cong 109 dặm гибі đến lấn My-thanh ở An-giaug ; trong tấn nầy 
có nhiều mương ngòi lưu thông nhau, mối lợi ao đìa không bao 
giờ hết. 

Thủ sở Bìnhgiang + ж + 


ở huyện Long-xuyên, chỗ nầy địa thể quan yếu, năm Minh 
Mạng 19 (1838) со đặt thủ-ngự trú phòng. 


z 
DỊCH TRAM # 3 
Tram sóng Тіёп-пдпд R Ё em 3k 
Ở huyện Hà-chàu, phía đông cách trạm Giang-phuóc і. {8 
60 dặm, phía tây đến trạm Тіёп-ап ¿ + 54 dặm. Năm Minh- 
Mạng thứ 3 (1822) đặt tên trạm gọi là trạm Kiên.giang # ;® và 
trạm Hà-giang 3ƒ і, năm 26 (1840) đồi lại tên nầy, 


Trạm sóng Тіёп-ап ( + J ¿š 


Ở huyện Hà-châu, phía dong đến trạm sông Tiênnông 54 
dàm. 


# 
THỊ ĐIỂM + J 
Chợ Mi đức Z & 3 
ó huyện Hà-châu, phố xà liên lạc, người Hàn người Đường 
theo tộc loại cư trú ở dấy; lúc xưa trù mật, nay dà thưa thớt. 
Chợ Sái-phu ж RÀ ў 
© huyện Kiên-giang, tục danh chợ Lạch.giá Ж #, phố xá 
liên lac, ghc buôn đến đậu đông đảo. 
Chợ Hoàng-giang 3% h> ч 
Ở huyện Long-xuyên, trong tấn Hoàng-giang, quán xá đông 


đúc, thuyền buôn tụ tập. 
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Sở Bišu-dinh £ й 
Ô địa phận thôn Đông:an và thôn Vỉnh.hòa, có 1 sở Điều. 
đình (sân chim), những chim ở ngoài biên đến đậu từng bầy không 
biết muôn ngàn nào mà kë, Thường năm đến kỳ дё trứng. có 
Trà-hó.-ngach ‡ # Z4 bao lãnh nạp thuế ấy gọi là thuế điều- 
dinh và lấy cánh lông bản cho người thương mãi Trung.Hoa. 


x 
TỪ-MIẾU ë ж 
Miếu Hội đồng $ F À 
Ở địa phản xã Đông mỹ huyện Hà-châu, cất năm Minh- 
Mạng 15(1834) lợp tranh, qua năm Tự-Đức thứ 3 (1850) lợp ngói. 
Đền Quancông f Жой 
© địa phận ха Dóng-m$ huyện Hà.châu, nguyên người Minh. 
hương lập lên, sau bị quản Chiêm đốt phá, năm Minh.Mạng 15 
(1834) dân làng làm tạm đền bằng tranh, qua năm Thiện.Trị thứ 
2 (1842) lợp ngói. Đền nầy nhân dân có cầu đảo việc gì thì được 
linh ứng, Ở sau đền có ao sâu hơn 1 mẫu, dùng để tưới rửa, 


Đền thờ ba vi Mạccông š“ z = Ф A 
© địa phận làng Mỹ-đức huyện Hà.châu, thờ Võ-.nghị.công 
Mạc Cửu & #  # #&, Quốc-läão Mạc-Thiên.Tử A 2 # < 8ÿ và 
Chinh.lý-hầu Mạc.Tử.Sanh зш ‡4 ğe  %. Nguyên trước cháu 
nhà họ Mạc là Mạc-Công.Du #£@ + 3$ làm đền thờ, qua năm Thiệu- 
Trị thứ 6 (1846) dân mới lợp ngói. 
Giá-Đù cồlừ ж z + 8 
Ở huyện Kiên.giang, nguyên trước gọi là miču Hội.đồng. 
Cà-mao cô từ + + + 8 


: О bên huyện Long-xuyén. Nguyên xua gọi là miču Hội- 
đồng, có bång vàng, binh phong thêu, cửa sơn đỏ, phòng bí thất, 
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trông rất sáng süa sạch sẽ, thờ các vị Linh-thần tam giới (thượng 
giới, trung giới, hạ giới) rất được linh ứng. Quốc triều có chép 
vào tự-điền, 


Bắc Đề cô tr w #@ + A 
ở huyện Kiên-giang, phia tả Lạch.giá. 


Miếu Hảilinh 2# © й 
Ở trên nham Bạch-thạch @ Б ¿z thuộc huyện Long-xuyên, 
trưởc mặt có vũng biên, thờ linh-thần giang-hải, từng được linh 
ứng, 


Đền Thiên hậu Z< 5 i4 
Ò chân đảo Vu-dự huyện Longxuyên, thờ thần Thiên hậu; 
những ghe buón qua lại dâng cúng hương đèn không ngót, 


Đền Nguyễn Văn Điều #1 3 m xa A 
Ở địa phàn xã Vàn.tập huyện Kiên-giang. Ông Nguyễn.Văn. 
Điều nguyên Quản-cơ Vĩnh-long, năm Minh-Mạng 21 (1840) ông 
đi bộ-vụ (1) bị trận vong được tặng chức Phó-quản-cơ, và thường 
có hiën linh, nên năm Thiện-Trị thử 2 (1842) người nơi ấy lập 
đền thờ, 


x 
TỰ QUÁN + #, 


Chùa Bạchuân е Ж -+ 


Ở thòn Mỹ-đức huyện Hà-châu. Nguyên của phú-hộ Minh- 
hương là Đoàn-Tân f èt lập ra. Năm Thiệu.Trị thứ 7 (1847), 
Tuần.vũ Phan. Топо tu bồ lại : cảnh chùa cây cô rườm rà, bóng người 
vắng vẻ, thường nghe những tiếng chim kêu vượn hót, cũng là 
dấu cũ của tiên-gia vậy. 


(1) bắt giặc. 
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Chùa Phü-cr X # + 


Ở chân núi Phù.cừ ха Mỹ-đức huyện Hà-châu, do Mạc-Thiên- 
Tứ lập ra khi trước ; năm Thiệu-Trị thử 6 (1856) nhân dân tỉnh 
hạt xây sửa lợp ngói, trước sân дао giếng, theo núi dựng nhà, án tuệ 
nghiêm trang, cửa thiền tịch mịch, cũng là 1 nơi danh thẳng. 


Chùa Tam.bảo = $ + 
Ò huyện Hà-châu ; nguyên xưa Mạc.Cửu làm Thống-binh ở 
Hà-tiên lập ra; mẹ ông là Thái phu-nhân hơn 80 tuôi mộ Phật 
đến ở, sau bà tọa-hóa (mất) ở trước bàn Phật, Mặc-Cửu nhân đó 
đúc tượng bằng đồng đề thờ trong chùa, nay vẫn còn, 


Chùa Lũng.kỳ @ 3 + 


Су huyện Hà.chàu, Khi Mạc-Cửu ở Hà-tiên, quân Tiêm đến 
xâm nhiễu, Cửu chạy xuống sông Lũng-kỳ, khi ấy bà vợ là Bùi- 
thị có thai, rồi đến đêm ngày 7 tháng 3 thìsinh Thiên-Tứ ; giữa lúc 
ấy thấy trong sông chỗ bà ở có hào-quang chiếu sáng, theo chỗ sáng 
tìm thì thấy có 1 tượng minh vàng sảng doi dưởi дау sông ; sáng 
ngày toan khiêng lên nhưng mặc sức ngàn quân cũng không động 
đậy nồi. Mặc.Cửu bèn lập đền thờ ở bến sông ấy. 


Chùa Địa-Tạng w È + 
Ở núi Địa-tạng huyện Hà.châu, có 1 tên nữa gọi là Tiêu-tự 
Ж +, nay đã đồi hoại chỉ còn nền cü. 
x 
LĂNG MỌ р k 
đơn-phần Hoàng Tử Tiềntrều $ ÿ # + w A 


Ò địa phận thòn An-hòa đảo Phú-quốc ; lắng nầy của Hoàng. 
tử tên húy là Nhật ú chết yêu táng tại dày. Năm Minh.Mạng thứ 
6 Hậ-bộ Thiêm-sự biện-lý nội-vu phủ-vụ là Hoàng-Văn.Ninh phụng 
sử qua Tiêm, bị gió {ар ở đấy, có sắm lễ đến cáo yết, 
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x 
NHÂN VÅT А № 


Mạc Cửu ж £ 

Người Lôi.châu tỉnh Quảng đông; khi nhà Minh mất, ông 
không chịu hớt tóc theo Thanh, bỏ nước qua ở Tiêm, Lạp, rồi 
di cư đến Phương.thành 2 j, chiêu mộ lưu-dân lập ra 7 xã thôn, 
nhân danh là Hà-tiên. Đời vua Hiền-Tôn năm thứ 17 (1708), Cửu 
cùng thuộc hạ đến cửa khuyết xưng thần, yéu ейп làm quan- 
trưởng ở Hà.tiên, vua liền trao cho chức quan Tông-binh, Ông trở 
về Hà.tiên xây đắp thành quách dinh trại nhân dân qui 
tụ thành một đô.hội nhỏ, Khi ông mất, vua tặng chức Đại.tướng- 
quân Võ-nghị Công k # Ж д #@ 2. Trong niên hiệu Minh- 
Mạng được phong Thọ.Công thuận.mÿ Trung đẳng-Thần Ж юй Ж 
K T FH. 

Mạc. Thiéón- Tứ S K 1® 


Con trưởng của Cửu, thông suốt Kinh điền, am tường vồ-lược, 
làm Do-dóc trấn Hà.tiên, chia đặt nha thuộc, luyện binh-ngũ, đắp 
thành lũy, mở rộng chợ búa đường sá, người buôn các nước đến tụ 
hội đông đảo. Ông lại mời những văn.sĩ bốn phương, mở Chiêu-anh- 
Các ја # n) giảng luận sách vở, xưởng.họa thi từ, có tập thơ Hà-Tiên 
Nhập-Vịnh ү (0 + 2k và tập Minh-hải dLngư # Ж  ;& xuất 
bản truyền thế. Sau опа có công đánh phá, Châun.lạp được phong 
chức Đô-đốc Tướng-quân ; ông lại đưa vua Chân-lập là Nặc.Tôn 
Е Ж về nước, Nặc-Tôn đem dâng đất đề ta ơn, Ông đem việc ấy 
tâu lên, vua Thế.Tôn sai đem đất ấy thuộc vào quản hạt Hà.tiên 
lập làm đạo Kiên-giang và đạo Long-xuyên, San bị binh Tiêm vây häm. 
ông lui giữ Trấn-giang. Khi vua Duệ-Tôn пат.ћапЬ ông đến hành.lại 
раі yết, vua tấn phong cho Quốc.läão đô.đốc quận.công. Gặp binh 
biến năm Át.Vi (1775), ông qua Tiêm cầu viện, vua Tiêm nghỉ ngờ, 
ông bèn tự sát, Trong niên hiệu Minh-Mạng được tàng Đạt.nghïa chỉ 
thần £ :;‡ + Ф. Con ông là Mạc.1ủ-Sanh & + Ж khi dàn Trung- 
hưng theo hộ.giá có công, làm đến Tham-tướng ; khi mất được tặng 
Trung.nghỉa chỉ thần  & + Ф. 
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Dương-Công-Trừng 4 > Ж 
Người huyện Long-xuyên, dũng cảm có sức mạnh, người ta 
xưng là hồ-tướng nhà họ Dương. Ban đầu làm chức Thống- 
binh Cai-cơ, làm lần đến chức Khâm-sai điều khiền. Khi đầu 
trung.hưng ông ra ứng nghĩa, có công thảo tặc bình man, sau 
ông đánh úp Hà-tiên thất lợi, bị Tây-sơn bắt; khi lâm-tử ông 
thóa mạ không dứt lời. 


Ngô-Công-QU Z > + 
Người huyện Long-xuyên. Năm Kỷ-vị, vua ngự-giá đến Gia- 
định, ông га ứog nghĩa hiệu lực, làm đến chức Trung-thủy- 
dinh chánh.hậu-chỉ Hữu-khảm-sai thuộc.nội cai-cơ quản, Thanh- 
châu.đạo. Ông phụng mạng hộ-giá Hoàng.Thái-Hậu có công lao, 
sau mất được tặng chức Chưởng.cơ. Năm Gia.Long thứ 3 (1804) 
được liệt tự vào miču Hiền trung và miču Trung hưng, 


Trần-Phước- Chất tỳ ‡ “& 
Người huyện Long-xuyên, có công nơi Vọng.các, làm đến 
Khâm.sai cai-cơ, 
Ngó-VănLựu EZ x 3 
Người huyện Long-xuyên, có công ở Vọng-các, làm đến 
Cai.đội, 
* 


LIỆT-NỮ A + 
Nguuẫn-Thị Nương ft K ù 
Người thôn Tân.mÿ huyện Long-xuyên, vợ Lý-Văn-Phước, 
nhân khi đi cùng thuyền với người thân thuộc của chồng 
là Trần.Văn Xung, Xung muốn cưỡng gian, Thị Nương không 
chịu thất tiết, Xung bèn bóp có Thị-Nương chết. Việc ấy có tấu 
lên, năm Thiệu-Trị thứ 3 (1843) được vua tưởng thưởng. 
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THÔ SÅN + ж 


Loqi cóc 
Nhu đạo 4$ ‡ nếp, Xich mạch 4 Ж lúa mạch, 
Canh đạo ж lúa, Chi та. 2 fk më (vừng), 
Thanh даи # ø đậu xanh. Hoàng đậu $ # dàu nành, 


Bạch đậu @ “< dàu trắng. Phụng nhàn đậu M ЛЬ ø đậu phụng". 
Hắc đậu ея đậu đen, 

Loại dưa bí 
Thử qua & A dwa chuột, Đông qua А. #- bí đao, 
Nam qua %@ x bí ngô, Khó qua + Ж mướp đắng, 
Ty qua # А mướp ngọt Hoàng qua Ф Ж dưa thi: 

Loại rau 
Га bặc 8 B cải củ, Giới thể * Ж cải, 
Khồ biều # ж (- Ст ЗЕ he, 
Tử tô *# & rau На tô, Thông $ hành, 
Khồ th 3 $ raudång.  Ngảidiệp Ж Ф lá ngài cứu, 
Cương š gừng. Trạch lan # Й со màn tưới, 
Hải thề ж 0). 

Loại quả 


Bách nhàn lê 9 А 3 quả thơm (dứa), Thạch lựu Б М quả thạch luu, 
Long nhãn # Ж quả nhàn. Nam dào í № () 
J Ж quà sơn trà. Phật đầu lê # я # quả mäng cầu, 


Sơn trà 
Ba tiêu 
Quất 
Mông 
Cam da 


È А 


đá 
#%. 
+ 


quả chuối, Ва 1а mật Жой # quả mít, 

quả quít, Trục 35 quả bòng, bưởi, 

xoài, Tân lang Ж A quả cau, 
@) 
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Loai hoa 
Giáp trúc dâo А +f ‡# hoa trúc đào, Tường vi $ @ hòa tường vi, 
Liên hoa 3 # hoa sen, Cúc hoa Š #4, hoa cúc, 
Ош hoa 4 # < qui, Quế hoa Ж Z < quế, 
Vạn thọ cúc $ $ 8 cúc Vạn thọ, Kê quan hoa # Я, #, mào gà, 


Loại thảo 


Vi £ lách, Mao 3# tranh, 

Lô Ё lau, Da diệp ж #* lá dừa, 
Trúc + tre, Dai trúc Á tí tre lớn, 

Bồ 3 lác, Thích trúc $) +t tre gai, 
Hoàng trúc Ж pr tre tàu, Thiệt tâm trúc # x 4 tre сап giáo, 
Đằng Ж mây, Long đằng # Ж (? 


Thiết dáng 4k Ж (?) "Trạch đẳng ;£ Ж mây đầm 
Thủy đẳng + & (?) 


Loqi móc 


Nam 3 nam, Duong 14 hoàng duong, 
Xuân % хиап, Đồng 48 Ngô đồng, 
Liễu 3 Liễn, Sản # (2) 

Thuận lợi #§ 9 (?) Giáng hương & Æ giáng hương, 


Båch b 5 ж ©) 
Loại thuốc 

Trầm hương > #$ trầm, Sa nhon æ + hột sa nhon, 
Hậu phác 34 # cây bội Sơn dược ш й Khoai mài, 
Sử quân їй 4# # #7 hội trun, Hà thủ ô ¿7 # Ë dây sữa bò, 

hay gia giao đẳng. 
Hương phụ $ Ff củ có gấu Ban hạ # Ж bán ha, 
Hoác hương # #4 cây hoáảc hương, Tử tô # 8 cây tia 10, 
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Hóa hang 


Bó +3 vải, Bạch § lụa, 

Đại mạo giáp зк # Ф vảy đồi mồi, Huyền phách + з thứ làm 
hột huyền. 

Hoàng lap $ ў, sắp ong, Phong mật ‡‡ $ mật ong, 

Hoa tịch Z £ chiếu bông, Yến sào & 8 tô chim yến, 

Tốc hương Ж # trầm tốc hương, Hồ tièu 4 Аа tiêu hột, 

Hải sâm 5 # con dia bën Nge dó 4 Ж bong bóng cá, 

hay con đồn đột, 
Ngư зі & m Уау са, Сап ља # + tôm khô, 
Can độ ngư & # g 9 Dà hàm sf ëk mắm đồng, 


Trần chon № À ? 


Loqi cầm 


Kê # gà, Nga & ngóng, 
Áp. % vit Lộ kì có, 
Nha # Qua, Yën Ж chim уёп, 
Tước ж chim sẻ, Бе sya vài “ảo a cân (No xây cản 
Cáp “ bồ câu, Lư tư % # chim chuồng 
А chuộc, 
Bô nông #6 #& bồ nông, Xieh đầu hac & Я # ? 
Loại thú 
Tượng £ voi, Hó К, сор, 
Вао ý) beo, Hồ % chồn, 
Thổ Ж, thë, Lai № _ rải, 
Mê в паі, Lóc №, hươn, 
Sơn trư h ж heo rừng, Hầu + khi 
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Loqi cá 


Hải đồn жж D Thu ngư ж & cá thu, 
Điều ngư & ë cả chim, Đao ngư z ë cá dao, 
Bè ngư ж Š cá bè, Lạc ngư е 4 са lae, 
Ngân ngư 4L ë, са ngân, Sa ngư z š cà nhám, 
Mặc ngư Ж & conmực, Cam ngư R cå com, 
Hà КА tôm, Giải # епа, 
Thiện xử, lươn, Loa 4 ốc loa, 
Báng * trai, Cáp tà ngao, 50, 
Нап ® con sam, Ngạc ngư @ & cá sấu, 
Quả sơn ngư Ж, дса rô, Sinh đình ngư 39 3$ Я cả phàt lác, 
Lư ngư А = cà hanh. Ngưu thiệt ngư + -4 cả lưỡi trâu, 
Loại có рб 


Đại mạo 35 Đồi mồi, Hải biết Ж # (1) ba babiên, 
Ô xà É а rắnhồ đất Giang biet; © — ba-ba sông. 
Văn xà £ wt rắn mang hoa, Trạch biết :£ ÿ # ba-ba đồng. 


х. 


(1) — Chữ 01 & tùy theo địa phương có nơi gọi là con ba-ba, 
có nơi gọi là con trạnh, có nơi gọi là con hôn, Còn ở Bắc gọi 
con ba-ba шїї là ba-ba gai, ba-ba sông gọi là ba-ba. 
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ĐẠI-NAM NHẤT-THÔNG-CHÍ 
LUC-TINH NAM-VIỆT 


TẬP HẠ 
MUC-LỤC 
Số trang 
Lời nói đầu. š ` i . j 2 ° : В I 


4 — TÍNH VĨNH.LONG 
Рһаһ-да z. e as sanoa Le Ua N 1 
Kién-trí duyên-cách . 1 
Hinh-thé . . у a a o =- 57 
Khi-hâu a’ T7 
8 
8 


Phong-tục . : . ý : A . s . 

Thånh-trì . ор I ` А > N 1 

Hộ.khầu . š А А š ; А А . 10 
Điền.phú š 10 
Son-xuyën. " А 5 А 10 
Сё.неһ : 20 
Quan-tán 21 
Dich-trram . ° I ç А А 5 i š 22 
Thi-diém . ; | ç š А ` ë 25 
Tò-miéu . 25 
Tv-quán . š š : ç š š 26 
Bản-triều nhân-våt . . . . . 2% 
Liệt nữ . š : š . : ; š ; 28 
Thổ-sản . ыз SA SỐ" sS š 50 


92 — TÍNH AN-GIANG 


Phôn.dã 

Kién-trí duyên-cách_. ‚ 
Hinh-fhá ‚ + 3 , . 
Khí-hậu А i 5 А 
Phong-tục . . 


Thành. . ) ; А š ç š 
Họchiệu . А : °. 

Hộ-khẩu 

Điền-phú 

Sơn-xuyên . е 
Cà-tích 


Quan-tőn , А б ; ; А 
Dịch-trgm . š 


Thị.điểm б зш, Ки Ay ` 

Cầu v7 “TẾ a . se 
Độ А 

Эё уёп ; Я : А 

Tùờ-miều . ç А . 

Tu-quón . оле š о 7 
Nhôn-vật ` š А ; 

Liệ!-nữ 

Thổ.sản . 


8.— TÍNH HÀ-TIÊN 


Phên-dã . š ‹ 
Kiến.-trí duyên-cách . 
Hình-thể 


81 
81 


Khí-hàu 


Phong-tvc . 


Thành-iri 
Hộ.khẩu 
Điền-phú 


Sơn-xuyên. 


Biển 
Cô.tích 
Quan-tắn 


Dịch-trạm_. 


Thị.điềm 
Từ-miếu 
Tự-quón 


Lũng-mộ 


Nhàn-vệi `. 


Liệt-nữ 
Thồ-sản 


101 


106 
107 


109 


BÁN DÍNH-CHÍNH 


Bộ Đại.Nam Nhất Thống-Chỉ do Quốc-Sử дийп Ниё biên 
thảo, chî riêng các tỉnh Trung-Việt là dà được khắc іп; còn các 
tinh Bắc-Việt và Nam-Việt đều là sách vičt tay, Chúng tôi 
phiên-dịch này cuốn là theo bán vič! tay của Viễn-Đông Вас-Сб 
Нос-Ріёп hiện còn giữ tại Hội Khẳo.Cứu Đông-Dương, Sàigòn. 

Trong khi dịch га Việt-păn, dịchgiả йа gặp nhiều danh-từ 
bí-hiềỀm, nhất là những danh.từ bằng chữ Nôm, rất khó mà nhận 
ra được nghĩa hoặc ám, cho nên dich-giå đã phải thana.khảo 
nhiều sách оф hoặc chất-chính những người thông-thạo vë tiếng 
địa.phương xwa cũng như пау. 

Tuy uậy, ойп còn một số danh-lừ chưa thề tra-cứu, đành 
lưu-khuuết hoặc thay bằng những dấu hỏi. 

Ngoài ra, có những chỗ sai lầm hoặc thiếu sói do sự sơ-suất 
của йп-сӧпд, dịch-giả đã dò lại kỹ và đã tuchỉnh trong một bán 
dđinh-chinh sau аду. 

Mặc dầu thế, những khuuết.điềm thế nào cũng còn, офу dám 
mong quú-pj đóc-giå lượng-thứ và vui lòng chỉgiáo cho, đề lần 
tái-bán được hoàn-bị hơn. 

Dịch-ga cần-chí 
Tu-Trai, NGUYÊN TẠO 
Cùr-Nhân Hán-Học 


i 
Trang Trước là | Xin đọc là 
= 
1 Kiến tri Kiến trí 
— Tršm-dó Tầm дәп 
2 Đông Khẩn I Đồng Khẩu 
— % Jj (Trấn Vinh) 3. 89. (Vĩnh-trẫn) 
Á (1882) (18 22) 
5 4 Н (mâu châu) 25 | (o,ao châu) 
6 Triều nguyên Tru nguyễn 
10 minh-mạng thứ 7 (1833) | 


Minh-mạng thứ 7 (1826); 


| cất ở phía đông tỉnh thành, 
năml4 (1833) ахі đến đây 


đời đến dây 


e S — TT Y YY K KK KK K Ié  €šzI€Z39I,ÉII€IIITC$III-€ƏIITNSSNTKXIIIIIIT a asam 
ĐẠI-NAM NHẤT-THỔNG-CHÍ 
(LỤC-TỈNH NAM-VIỆT) 
TẬP HẠ 
Inlần thứ nhất 
xong ngày 31-12-1959 tại 
nhà in BÌNH-MINH — 149, Đường 
Yên-Ðô — Saigon, 
trên 1950 cuốn (giấy thường) 
và 50 cuốn (giấy tốt), 
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. 


Muốn chấn-hưng văn.hóa và xây đắp tương-lai, nên đọc 


VĂN - нод NằUYỆT - SAN 


` 


va 


VĂN - HÓA ТОКО - THU 


do Nha Vãn-Hóa Bộ Quðc-Gia Сіао-Оџе xuất-bản 


# 


———— Những tập VĂN-HÓA TÙNG-THƯ ———— 
xuốt bản năm 1959. 
— SỬ.LIỆU VIỆT.NAM 
Tuồn.Lý Huỳnh-Khác-Dụng biên-soạn. У . 25% 


— ВА МАМ NHẤT-THỐNG-CHÍ 
(LỤC-TỈNH NAM.VIỆT) 


Tu.Trai Nguyễn.Tạo phiên-dịch 
Tập thượng š : š . . 20$ 
Táphe . , + . . . 158 
Cá kn (hấp сйс liệu sách lớn tại Thú-Đó, các 
tinh và nhà Tngjphá-hành THỐNG.NHẤT (329, 
Đường Тепик. Рао, Šaigòn). 


GIÁ : 15$ 


